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. GIỚI THIỆU 
ì " 75v. + 
Mấy tập sách mỏng của Trng lâm Nghiều cứu & › 
¿ ĐịtÄ theật trong, năm qua đã thụ hút nhữu côn tình 
của lạn đọc, Những lời ch vũ chân thành, ghững nguyện 
Yong về nÂư cầu cần đấp. ứng của bọn dục, nh là tác. 
len dọc thuộc lớp thanÄ niềm, thức đầy Trang Mm 
NghiÊn cứu & Dịch thuật siệp lạc thực hifx tất nhiệm nụ 
h #Àồ ðiến những kiến tiếc khòa học phô thông từng 
Phần liên đại hoá lim bệ một :Hhấết sới đội cổng, 
“ung cứp phương tiện vừa mở rộng kiến thức vừa gi; 
trí clo các bạn đọc iyð ð 'Thành: phố, gứp phần vào Éa 
“ÓC cÁth mong đeng tim. hàgh đồng thời ở nước te, 


Si „Với qhöết dâm plục 9g ngày. cùng có hiệu quổ: cao, 
trên mặt Âr4ã lw lường tà văn hoá, Trưng tâm Nghiên ỳ \ 
¡ sém E Dịch thuật lần mày uất bên cuốn c THÊM ° : 
¡ NHỮNG NGÀY XANH 3, thết tha mong đợi cặc bọn "1/040 
đọc đồng góp ý lến sây dựa đồ giáp Trang 
thực biận chức năng của mành ngày công dt lọ 
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Kứo dài nhồi rhợ là móc mỡ ngàn đời cln con người. Người cÂÃt 
trẻ luôn được coi là người bất hạnh. 


Nhềng nữ lực lớn leo sà đa dạng cân con nguội đề vững lê, 
những ngày zawÀ càng ngày cằng lớn về hầu như vô tận. ï 

Từ thời Đỗ Phả với câu bất hủ : Nhân sinh thất thập cð [ai hy 2 (1) 
đến tời Tú Xương sới câu tChúc nhau trăm tuồi bọc đầu râu » (3) 
wớc tọng của con người về tuồi thọ guả có tăng. 

Nhà văn hào tà bác hạc Pháp, tế kÿ XVIHI, Beygông (Baffoa)., 
đã tin rằng coi người có thề rống đến 190 bồi, nữ bắc sĩ Reema-mi 
An-na A-len (Anna Aslao) đếm 140 tuời và nhà khog lộc Kiên Xô 
Mienhicốp BB-g®-môlát đến 150 tuồi. Nhưng lạc quan hơa,cả trong 
ấn đề này là giáo sự người Mỹ ở Tê-rðm42, Hãng XelAy (Hanà 
Seley) gà một ài nhà kảoa lọc AMỹ khác như Ha-ơ. Hiephi-lăng đã 
phá k9 lạc với cơn số 200 tuồi. _ ý 

Thoạt nhìn ước vọng tổng lâ của con người, phần nào đã được 
thực hiện vì 4ä có những phụ lão 190 tuồi oà hởn nữa. Tuy nhiên đề 
_ đánh giá lỀt quả các nồ lực của con wgười đề được trừ mái, chứng 
ta cầm làm rò một số vấn đề: 

— Vi mô con người già † “ : 

— Những biện pÀép đề chống già. 

— Có hề làm cầo côn người tổng lâm tà trẺ mãi được kếng? ` Ä 

— Có nên không? : 

RỆ Sự Eríc 730@tsieo e yfPRE Art Tin : 
3552062 cvrE nu, 





“ 'Đš Phả G12 —70): Shedlsro Crả si 
The Tá Xương Ö 810 — 19) - 























Tốc 0c Ta srk(10ysxy Lee LÚ 
'TƯỢNG PHÙ BIỂN, MỘT đã kề một vài con số thọ mệnh Ở) của 
“THỈNH KHÔNG TRÁNH KHÔI một vài loài đọng vật như sau. 
: Ự gà điphiđến — Cụ, K  n cy 
QorllU2idEvÐc CC TIỀN dit ) 
+ động vật cũng như _ —. Ong Uhợ +... 6 tháng 
"thảo mộc. Mật số — Chim hồng tước 3 năm 
Rhầ bác học được — Ếch ti Đìccẻ 
phông vấn cổ nói 


^—,Thỏ rừng t LÀ 
r6 nhn CỐ” 
Tà Ca S18) 
‹Gœn " TA MERLB la, — Bồ mộng ¡18 = 
'ĐĐW quá trình đã được quy định, không —-Bò đực XÁC 48s. 
i, nhí ~ Bồ. TM (O0, 2, 
— Œó : 20 — 
-— Ngựa Vi løg — 
ˆ.. 


Môi bài đều có thọ mệnh của nó, mỊ 
Long cơ thề con sgười có một 
ch ác đến ân vb Bọ 


CE T đang 
; Aghiêm Bạnh. 
Ất he c3 te SG: viện Boucem là Hm 1i Đá lạ 





Các điều Kiện dinh đưỡng sinh sống 
tó ảnh hướng nhất định nhưng không 
lớn lắm đến tuồi thọ của mỗi loài, 


Đổi với con người, lúc nào có thề gợi 
là già? Đâu là những tín hiệu của tuồi 
già? Tuồi giả trung bình hiện nay? 


Đổi với cơn người, tuôi già + sồng sộc 


đến rất sớm. Chúng ta mang trong thăn 


thề những mm mống già từ trong # trứng ` 


nước3. Chúng ta đã bắt đầu già dgay 
sả khi chưa thấy rõ dấu hiệu báo động: 
Khoa học đã chứng mình thị giác bát 
đầu giảm từ § tuổi trở đã, tổính giác 
từ 10 tui, năng lực trí tuệ từ 21 tuồi, 
sức mạnh bắp thịt từ 25 tười.. Từ 30—86 
tười thì khả năng đỉnh dưỡng: ,0xy 
diảm 606, xuất lượng tim 30%, và các 
chức năng then chốt khác, kề cả khả năng 
sinh dục say sụp không thề tránh khỏi... 
Cho đến nay chưa có một phương pháp 
tào có thề cu trở quế trình này. 


Đến một lịc nào đó. những tín hiệu 
bấo động tuồi già xuất biện; khi cou 
` nhười đã quả nứa tưỗí đời (dì nhiền có 
những ngoại lệ/, cof# người tự nhiền cằm: 
thỮy năng suất làm việc giảm sút, vận 
động thị lực kém đu, thính giác vế thị 
giác không còn vẹn toäa nữa. Và da mỗi, 
tốc bạc, răng long: 


&Mãi tác chòm den chòm lớm đạn 
đêm răng chức rụng chiếc lung lay 3. 


Ngoài những biểu đồi về vốc đáng dễ 
thấy, phải kề đến những biến đồi sinh lý 
thầm kín hơn đưa lới lâo suy. 

Giữa các cơ quan, sự trao đồi chậm. 
lại, nhất là trao đồi 6sy tương các tế bào 
bớt đí; sức hếp thụ và tiêu hoá yếu; 





tá du lạc én. s se và ST†HP 9) tietrldrrdh : 





Thi .?kẹ, 
sức sút giảm. Tuần hoàn chậm, tìmh 
-mạch vã vị tỉ huyết quản ế,huyết l3 yếu 
tổ chính làm tho (a già: do đã có c§u, 

+ leu thông J3 sống, chếm 1à giả, ngờng. 





là chết *. Hài tiết sói giảm yŸ hận, cuột, `. 


phồi, ủa, suy yếu ›,„ Cơ thề người giả 




























TT Nhưng gần đây hơn, Tô chức y tế thế 
giới OMS Œ) lự sắp xếp các lứa tuồi 
theo bằng II nhự sau : 

A—/22 tHỒi : giai đoạn phát triền 

23 — 45 tuồi : biồi thanh niên 

#6 — 59 tuỒi : tuồi trung niên 

60 — 74 tuổj : người nhiều tuồi 
là z KD uy Tô. 0000 02Na2 

KG 91 tuồi trở đi : già sống lâu 
ba x là mi đau sết Áf ÊÝ) 2` Cách phận chia này được nhiều nước 
trên thế giới thừa nhận. 

(Xem phụ lục) 

II. CÓ THỀ SỐNG TỚI 120 TUỒI ? 


Đề trà lời câu hồi này, chúng ta cần 
xem qua những nỗ lực của con người 
nhềm kéo đài tuồi thọ. 

“Đề kéo đài tuồi thọ và chống một số 
bệnh mãn tính, mồi nước rất sớm đã 
sắng tạo re được những thuật và phương, 
pháp riêng : từ rấtsss xưa, người Trung 
Hoa đã aỗ lực kếo đài tuồi thọ từ những, 
thuật luyện đan, tập khí công, xos bóp, 
_ thất cực quyền.  ˆ 
Ở Ấn Độ có phương pháp Yoga cồ 
truyền, từ 4 000 năm nay là phường phấp 
- tên luyện tính thãn, chế dục, khồ hạnh... 
























tắm nước nóng (fex fúermes) và nước 
suối đề bồi dưỡng sức lực thề xác về 
tính thần: Bây giờ, nền văn mính hiện 
đại tạo ra lối sống căng thẳng về tỉnh 
thần gấy nhiều thứ bệnh-nêm có phương, 
pháp thư giãn elazaziam) đề chống 
tỉnh trạng căng thẳng và phương phấp 
thôi miên (lypnottsme) đề trị bệnh. 

Ở Liên Xô, nhân dân lấy thuyết Pap- 
lốp làm cơ sở cho y học XHCN đề xây 
dựng phương pháp phòng bệnh, chống 
già, để không đao và trị bệnh toàn điện. 

Ở Việt Ñam ta thì có phương pháp 
dưỡng sinh. 

Trong khuôn khồ bài này người viết 
xin đề cập một số phương pháp mà nhiều. 
bạn đọc thường nghe. 


A. THUẬT LUYỆN ĐAN 
CỦA NGƯỜI TRUNG HOA 
Khoảng năm 480 trước Công nguyên, 
giới đạo s1 Trung Hoa đã mơ ước một 
sự nghiệp không bao giờ hoàn thành nồi 


ˆ lA đi tìm cho nhấn loại thứ thuốc trường 


'sinh bất từ. * 

Họ chủ xướng luyện đan và tu dưỡng. 
đề súng mãi cũng thắng năm và tiếu 
cđạo trên côi trần hoàn. Các đạo sĩ tưởng. 





Cát Hồng 





Các Hồng (261-341) là một đại biàu,. 


đớng hàng đầu của đội ngũ thuật sỊ, 

Cát Hồng đã khảo sát phần ứng hoá 
học của sua -phua thủỷ ngân; đã biết „ 
bào chế các loại sanaphua thành xích 
nhữ kết tình. Ngoài ra các phần ứng 
liên hệ đến những chất dẫn xuất của St, 
đến các chất muối cũng như thuật luyện 
phối hợp giữa chì, đồng, thuỷ ngân, đề - 
e6 những hợp `kÌm' cũng là sở trường. 
của Các Hồng. 

Dụng cụ luyện. đan thường bằng đồng .. 
để và gồm nhiều phụ tùng chủ ,yếu là 
một cất đỉnh đồng. Lồ đun có thề ăn 
Chớp với đính, cả hai tạo thành. một bộ 





c _ Họ Cất đã là 
+ vinh là có công cải lấo hoàn. 


đềtliRiBHdUAT" 


được mội số người tôn 












-Ô Bánh pha thiếc loyf đan Bằng đàng đồi CÂx 


















(Bhadng kỷ ỦJ cóc CN). Ơ) 


— đưU, lại hoàn tràn trái ngược: Các thuật 
s1 khðủg những đã không tìm ra phép 
lệ tìm Agsintrxe2w ngắn “đời 
ing, của những kề dùng thuốc trường. 
sinh của họ! ` 
ˆ Các nạn nhân chết trong những: baàn 
cảnh thể thẩm: hoàng từ nước Tš bị 
nự lồng ngực; vua Ai Đế nhà Đông 
. Tấn để chết yều lúc mới,25 tưồi, vì 
nuấ lì và bất 


Bình pha thsếc bằng sành đời Đường, (Ồ) 


kết lội, nên một đềm tháng giậng nà¡m 
Canh Tý, Trần Hoàng Chỉ giết vun JV 
tôn Mục Tồng lên ngôi, 


Nhưng Mục 'Tông cũng lại mơ tưởng y 
huyền thoại vĩnh tồn và mặc dù biết 
nghe triều thần can gián nhưng đã quá 
tế, nhà vua chỉ ở ngôi được bốn năm | 
thì băng hà sau khi uống thuộc trường 
sinh. 

Đường Vũ Tông cũng haới chuộng 
phương thoật mê say tiên: đan và. còn 
sử dụng bùa phép nữ4; thuốc khiển nhà 


vua rất nóng nảy, không tự chủ dược .. 


_và đến lúc, lâm bệnh nặng, vua cấm khầu 














ñ Thăng lai thu ga. ‹ 
THỊ lồ dưng đam đục Ki dđng senh đồi Đột zn3(d4 là đến có đinh lệ đơn tá 


ˆ Hậu Tấn (iể kỷ 1V sax CN (ên ghi là tình đựng nước 8 gia, là án rất 
j cụng và rộng. \ 


Linh đạn còn bị vua quen phong kiến: vì nhà vua cho. vài quyếc một can Ẻ 
«sử dụng như phương tiện đt người thầy luyện đan (9. 
hoàng hậu chính cùng vua Tấn Huệ đã ˆn. pHƯƠỢNG PHÁP VOGA. + 
bị đầu độc bằng cách bắt uổng rượu CŨA XÑ DỘ 


“2t NNh: Ái : Phương pháp Yoga đã thông ủ 
'NHàg lại tàu, dứt lệ: và nhớa dã “Ấu Dạ từ Hồ đời một phê” 1T 

'sing bí ngộ độc và Ciết yÀ ,Ĩnh ạt - chạm thiên nhịp địnha Kha Phjt gio 
Đời Đường ýÝ đông (&BO sau Công Nghiên cứu và thấu trệt 7Bất chỉnh ` 

có nhớ R0 


























1à lon đạn bằng đồng 


“Ấn Độ Patanjali, thế kỳ thứ IV nghĩa là 
'900 năm sau Phật, mới viết ra những 
bản. Sau (Kiny -ayhÊ HO phồ. 


biến phương pháp Yoga cho hết thấy 


mọi người, ấp dụng cho cả những người 
không theo tôn giáo nào. 


Với thời gian, phương phấp Yoga 
được truyền sang các nước vùng Cận 
Đông, Trung Đông, đặc biệt được truyền 
sang Nhật từ thể kỹ XI. 


Sau chiến tranh thế giới thứ bai, một 
„số các nhà triết học và khoa học Âu Mỹ 
bất đầu chén nẩn và nghỉ ngờ hậu quả 
của nền vấn mình và triết học Tây 
phương mới quay về các học thuyết Đông, . 
phươäg mà th lâu họ vẫn cho là huyền 
bí, viền võng. Phương phấp Yoga, lúc 
đồ,vào những năm năm mươi của thế 
kỹ, một trong những môn học mới lạ 
đổi với họ và được bọ coi là thích: hợp 
với tính thần khoa học. 





LÔ cổ, Điều khin hơi bởi cụ 








2v thế 1Halasas : một trong, 84 tư thế khác nhau 


ˆ Đây là một phương pháp vừa thề dục ˆ 
vừa trí dục, điều hoà cả hai phương 
iu đề xe tà tính tu cấp : 

Yoga hiện nay đang sử dụng sáu khả 
GIẾT En  EE 
thề t :bốn ‹Inợ sÌ 
Hàn và hồ BM căng tên (Eh ba) 
+ Bốn khể ng nh lý là › 

L4 


nu on) thân thề hoàn toàn thành 








Luyện tập và phất triền toần vẹn 6 
khả năng trên đầy theo những phương. 
pháp khoa học: đó là khoa học thám -›' 
thiền bay là khoa học Yoga. » 


ề ì 
Những người luyện tp theo phương + 

pháp Yoga cho rằng phương phấp này . 
giúp phát triển cơ thề và điều hoà các 

giác quan, cho là khả năng tự điều khiền 

bộ mấy thân thề đúng mức không bị, 
đền ép như trong thuyết của Phờcrơi 
'Erzz4 ) cũng không lâng phí theơ thuyết “` 
Sinh (ồn như Äạc-tơ-fơ (,J.P, Sartre). .- 





c, đồng thời luyện hơi thử ( Praxayema ) 
và luyện tâm thần (to dưỡng tư tưởng ) 
đề đi đến mục đích hài hoà giez thề xác 
và tính thần, đạt sức khoẻ toàn điện cho 
son người đP bành động theo lẽ phải. 


€. PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG SINH 

CỦA VIỆT NAM 

1À một phương phấp tự mình tập luyện. 
hở mình nhầm bốn mục đích: (1) 

—_ BBï đưỡng sức khoẻ. 

— Phòng bệnh. 

— Trị bệnh mãu tính, 

— Tiến tới sống lâu và sống có ích. 





Bổn mục /đích này gắn chặt vào nhau 
về thúc đầy nhau một cách lôgích, 
Mỗi ngày tập luyệp, ăn ngon, thở tốt, 
ngủ say, thích thú leo động, thì sức 
khoể ngày cầng'tăng lên, biều hiện 
Đằng cẩm giấc nhẹ nhàng, cảm gì 
khoẻ khoắn, có khi cảm giác sắng khoái 
(sensetien để bien#ire ), yêu đời. 


Sức khoẻ, sức đề khống cằầng ngày. 
càng vững, giữ cho không đề bị cằm 
lúc khí hậu they đồi, không bị cảm 
xúc quá mạnh, không cho +vi khuẦn và 
ký sinh trùng xâm nhập, không cho chất 
độc như thuốc lệ vào mình, hầu phòng 
bệnh tốt, 








 N, 









Sáh Nội Kinh cÍ viết; € Người 
đời thương cồ bi phầp đưỡng sinh, 
“huận theo quy luật âm. đương ( đữ hoà 
Am đương, thích ứng tới thời tết bốn 
mùa ) biết phép ta tÀân đưởng tÍnh, ăn 
dống có tiết độ, sinh hoạt có chừng mực, 
không làm lụng Öừa bãi mệt nhọc, cho 
niên lình thề và tính thần đều kho mọnh, 
mà hưởng lấết tuồi trời khoảng 100 năm 
mới mất...z. (1) 

Kỹ thuật của phương pháp được xây 
dựng trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm 
€Ð truyền của tân tộc te, có tham khảo 
kinh nghiệm khí công và xoa bóp của 
Trung Quốc, kinh nghiệm Yoga của Ấn 
Độ và lấy lý thuyết Pap.lôp của nền y 





„ học tiên tiến Liên Xô' lầm cơ số khoa 


học hiện đại đề giải1hích cụ thề cơ chế 
của các thủ thuật và động tác. 

Quan điềm kết hợp ny là cái thâm. 
thuý của y học cÐ truyền dân tộc tạ: 

— Kết hợp nội công và ngoại công : 
vận động bên troag cơ thề bằng hơi thở 
gọi là nội cồng, fấc động trên cơ thề từ: 
bên ngoài gọi lÀ ngoại công. 

— Xoa bóp cho khí huyết lớu thông. 


_Í 'Xon bóp. của đông y rất đặc biệt là nó. 


xoa bóp cơ, lạng phủ bên trodg, cả ngũ 
quan (tai-lnÄi-mũi lưỡi-da) và cả tay chân. 

bên ngoài. Nó Ý§n động không sót một 
_ bệ phận mào, các bộ phận đều chuyền 
là huyết tiếp ni. 


viền 


—__ Bạ FReng củ Tnng Qcc di bến 


toa bóp theo phượng phấp Cếc_ 


— Tập Ysga đề chứng xơ cứng, làm 
ch nuÁ 





ÿ 


Tập luyện chống xơ cổng là rất 
thiết đề đầy lai àuồi già. Xơ cứng lầm 
eo rốt, làm cứng khớp, lên mạch mấu 
kém lưu thống, phải tậý luyện cho cức 
khớp hoạt động tì đa, cát bộ phận 
không bị co rút lại, cho khí huyết lưu 
thông. Nếu thiếu luyện tập thì quế trình 
xơ cứng sẽ chiếm dần dần cơ thề và 
tuồi già sẽ đến mau hơn. 

Tập một sổ động tác Yoga, với mục 
đích chống xơ cứng đề bồi dưỡng sức 
khoẻ kếo đài tuồi thợ là một việc làm" 
không tguy hiềm phù hợp với người 
lớa tuồi. 


+ Đéc sĩ NGUYÊN VĂN HƯỚNG: 

Được hỏi về Khoa dưỡng sinh tại 
Thành phố Hồ Chf Minh và mức. độ 
hưởng ứng của phụ lão Thành phố, bác 
sĩ Nguyễn văn Hường, hiện nay gần 
Š0 tuồi, ôn tồn trả lời (2); 

Cần :phân tích nhiều yếu tổ trong 
vấn đề dưỡng sinh. óó 

Về quá. trình thành lập Khỏe dường 
sinh, có ba thời kỳ ; 

—#Yước. đưỡng gỉnh: sau Giải phóng, 
Nhà nước thành lập «Câu lạc, bộ ngoài 
trời lập 48 động tác thề dục với một 
số *quyền (Thái cực quyền, Ngọc rằng 
Ngân đài...). Tác dụng chính là 

thở khí: 






















tộc, võ Trung Quốc, đưa 
- lân một tình độ rất cao, phồ biến trong 
- nhân dân trước giờ. Trước được sử dụng 
__ với mục đích biều diễn đề kiếm tền, 
._ by giờ với mục đích xây dựng sức khoẻ. 
LÔ — Phương pháp dường sinh: ra đời 
¡ tại Thành phố săm 1 977, chủ yếu là từ 
+  Tu§ Tĩnh (thế kỷ XIV) và Hải Thượng 
- (ghế kỳ XVIH) xuất phát từ cuốn € VỆ 
sinh yếu quyết? của Hải Thượng viết 
ˆ cách đây 2 thế kỷ dò vậy.ý kiến không 
Yến hiệo đại, rất toàn điệp. 











SP “Tuệ Tịnh 
Bế tính dưỡng kài "lồn thần 
“Thanh tâm quả dục thủ chân leyện Bìn. › 
“Thật là tuyệt vời! Hai cầu thơ gồm. 

đổ mấy nguyên tắc lớn, có thề xác, có 







độ thích ứng của cợ thề. vì người sức 
khoẻ đang yếu. ra ngoài trời không thích 
ứng nồi và tập võ dưỡng sinh lại càng 
không nồi. 

Năm 1977 tôi vào trong này, mở lớp 
đầu tiên xây dựng Khoa Dưỡng sinh và 
hiện nay đã lập mộ? Khoa Dưỡng sinh 
của Viện Y Dược Học Dân Tộc, một C4u. 
lạc bộ Dưỡng sinh đề quần chũng trao 
đồi góp kinh nghiệm tập luyện và mớ 
phòng thăm đò thức măng đề nghiên 
cứu thực nghiệm. Học viên hiệu nay là 
5000 người. Mỗi năm tăng 1000 người, 
đưa dưỡng kính kết hợp với Cứu lạc bộ 
ngoài trời. 

„Nội dung dưỡng sinh chủ yếu là cty. 


„ mình chữa bệnh cho mình bằng tập 


-luyện2 gồm có: 

1. Thư giãa frelaratow) là cơ 
sở của sự hoạt động bình thường và 
của mỗi động tế lập luyện. Sống tiết 





: làm cho mau già, mau chết. Sau 
lầm việc phi biết trở về thư giắn. 


Trong con người cố 3 yếu tổ: tỉnh —` 


kiệm nhất, tránh díng thẳng vì căng ' 


| 
| 
: 
| 
Ỉ 





Đông y gọi đó là 3 
người: Tam bảo. 





la quý của cơn 


Á. Ăn uống và chống nhiễm độc 
trong cơ thề, Dùng quá nhiều thuốc lá, 
reợu, cà phê, trà, trầu có: thề bị nhiệm 
độc. Nên dùng hợp lý, biết kiêng cŒ, 


§ Bình thường có thái độ tâm 
thần đúng đẩn trong cuộc sống, giúp 
thực hiện luyện thần, crủ động hoàn toàn 
vẽ thái độ (không giận hờn, không quá 
| nghĩ ngợi, quá vuï hoặc quấ 
buồn, làm cho tính thần rối loạn): 

















6. V£ sinh thường thức đề chống 
vitrùng, chống nhiếm độc mỗi trường. 


+ Khoa Dưỡng sinh của Viện Ý học. 
Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau đây là những số liệu do Bác ef 
Huỳnh Uyền Liên, Trưởng trạm Khoa 
Dưỡng sinh cho biết. 

Năm 1977 Khoa,Dưỡng sinh ra đời 
tại Thành phổ, đãy là miệt khoa cũg Viện: 
Có thề nói là cả nước Việt Nam chỉ kế 
một Khos Dưỡng sinh duy nhấU Tài 
Thành phổ Hồ Chí Minh (ÿ Hà nội. 








đặc Nga. Vy He 
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Dưỡng siah là một bộ phận của Kho» 
Chăm cứu), 

Tất nhanh C$u lặc hộ Dưỡng dính ra 
đời vì học viên cần một nơi đề tập hợp, 
gấp gơ shim mục đích đồng góa, traơ 
“đồi kính nghiệm, động viên duy ti tặp 
Huyện... Mỗi trền câu lạc bộ dinh hoạt 
tHột Ra vào sống thứ tơ. 

Câu lạc bộ Dưỡng sinh gồm 1000 bọc 
_ viên, đã có học ít nhất một khoá dưỡng 

sinh, 5 





Khoế Dưỡng sinh lúc đầu chỉ gồm 
"goại Irế, Sau sầy thấy phương phấp 
__)_ © kết quả tốt trên một số diện bình (cao. 

Tuyết ép, dạ dầy, hen suyễn, suy nhược 




















là Cân 


+ Các câu lạc bộ đưỡng ninh và 
hựa trí 


Phối hợp hoạt động trong Năm Quốc 
tế những người già tại Thành phổ, tính. 
đến nay, 11 quận huyện đã lập aÖ theo 
đãi sức khoẻ, khẩm bệnh định kỳ, xây 
dựng kế hoạch cụ thề bảo vệ sức khoẻ 
cho hơn 60000 cụ già. Các' bệnh viện 
Thống Nhất, Điện Biên Phủ, Bình Dân, 
Đa Lếu Ung Thư, Nguyễn Trãi, Y 
học Đân tộc, Viện Điều Dưỡng đã 
thành lập nhẩm nghiên cứu sức khoŠ 
người già đề tiển tới xây dựng ngành 
Lão học Thành pHổ. Các bệnh viện kết 
hợp chặt chẽ với các huyện ngoại thành 
hư Cả Chỉ, Hốc Môn, Duyên Hải, Thủ 
Đức theợ đối điều trị các bệnh tại, mũi 
họng, răng, hầm, mặt, mồ đục thủy tịnh. 
thề, mồ cười... Mỗi lăn khẩm, các cụ 
được cấp đi 1003 thuốc theo đơn: 


Thành phố đã xây dựng được 8 gi 
lục bộ hưu trí (1 cấp Thành, 8 cấp 
Quận) đề sác cụ luyện tập thể dục 
dưỡng sinh: và sidh:hoạt văn hoá:„, 


Một trong những câu lạc bộ cho 
người lớn tuồi tiêu hiều ở Thành phổ. 
' Câu lạc bộ Quận 1. Được hành lập. 


Ð, KHOA THÔI MIỄN CỦA CHẤU ÂU _ đã xuất hiện hiện tượng thô: miền (hiện 
VÀ PHỮƠNG PHÁP PApLÔP tượng tẺ hệ hoàn tần và bị suy sụp), 
CỦA LIÊN XÔ. Pap-lðp kết loận rằng một sự kích thích 


Pap.löp (Eawer) (1), Cờ-i8 đợ Bức 
ta {Cierde Bersard), Phờcoi 
nhà bác học lớn nhất, đã 
#hóa. thêi ' cưên: 











'g. sẽ làm xuất hiện hiện tượng. 
thững lên trong thần kinh hệ, và sau đố 
tới Tà hiện tượng buồn ngủ rồi ngủ lịm đi. 








Chính bác sĩ này đã khai sinh 
Tà Ähog LÁT miền. 

Thờ-:oi đặc biệt nghiền cứu mối Eến 
hệ giữa người thôi miện.và kể bý thêi 
miên, một mối liên hệ phụ 
tử, tương tự như mốt liê8 h: 
{Sếps và những người bị chỉ huy, ` 
_. Phát minh lớn nhất của Phờ-zei 
ÍA têa bình diện trị bệnh: hiện tượng ` 
thôi, miền làm. xuất biện lại 
trí những kỳ niệm đã bị lăng quên và 
sự gợi nhớ đồ, trong vài trường bợø, 

„e6 thề kriệt thoái dhững rối loạn thần 
- kinh; khoa phân tẽm học ghất sinh tr 
những ©kế hở£ của phương phấp đá. 
'Paplôp tình cờ gặp khoa ;hải miên 
trong lúc ống nghiên cứa về những phản 






















































“Theo bếc sĩ Ơ. (2) là một trong số các bệnh truyền nhiềm, đầy lài được 
“bác 4ĩ piy khoa đã ấp dụng khoa - bệnh tật, mà còn tìm ra được nhiều dược 
Tiểh trddg việc sinh đế, khoa thải liệu có khả năng kếo dài sự sống của . - 
leó thề giúg sinh để không đau mà con người và coỗilão hoàn đồng? nữa. 

mang tỉnh nguy hiềm của các 
gây mê hoặc gây tEvì không -` Các kích thích (ổ:kếo dài thời kỳ 
The: Rhy đi tăng vào mạch mấu. xuân sắc cho phụ nữ bằng cách dùng 
ụ oeszDges và dùng le xô xi£rôn cho các 
RE sp Äpxbervehai Kho, tiớI về việp sử dụng 2 kích thích lổ 
lay tức động tấn ta thần đègiâmbới này ốề kéo dài töổi trẻ chưa đem 
sơn đau, địo đề xác, Nhờ thuật ấm, những ki quả mỹ mãn, 





— Chất Novoeain. Bà A-lan ( 4zlan) 
đã công bổ tại Pháp nám 1959 là đã 
chữa cho 18 650 cụ ông, cụ bà từ 60 đến 
168 tuồi bằng (thất Procaln, tức thuốc 
Novoeain dùng gây tê mà bà A-lan, học 
trò của giáo sự Lơ-ri‹sơ ( .eriche) đã 


TY "một tôn giấo, cũng tuyêu bố là có-thỀ trị mọi chứng già lão. 
mật lIỄu thuốc vạn năng. # là . Sau Rumeni, cá nước Pháp, Mỹ, 

_Anh, Caha-da, Ý đều có công bố. các 
công trìuh, kẻ xác nhận, người bác bố ° 
điều trên. 





— Các chất Sulfamid. GẦn NẾ Si ị 
“thực nghiệm trên (bú vật cho thấy một 
vài loại sulfamid ó khả năng chống lão 
suy. Ravine công nhận kết quả này trên 
người. Nhưng còn quá sớm đề chúng 
ta có thề kết luận. 


—_ §mi khi đi thông qua những nỗ lực 
lớn lao của cùn người đề trường sinh, 





Trong 15 nhân vật được phông vẩn 
g&ồm các nhà khoa học trong đồ một số 
đã được giải thưởng N6-ben (1), 11 
người đã trả lời « cóthề1, 2 người không 
trực tiếp trả lời và 2 người khẳng định 
là :không có thềz cho rằng đó là t một 
cạm bẩy, một vấn đề giả tạo, và quá 
đắng ›, 





(@) Aeiat£ en giseoleic Ó Thời sự lãg Đa) 20/1 381. 


IV. CÓ NÊN SỐNG TỚI 180 TUỒI 
HOẶC HƠN THẾ NỮA KHÔNG? 


Nhiều ý kiến rất khác nhau: - 


— tNgười già: một vật phế thải, và 3 


sổng quá già là một chướng ngại cho 
tuồi trổ và một gánh nặng? (Ảng-đrẺ, 
Cu-năng — :André Counand) @). . 


— tSống gi đề ra một sự thay đi 
hoăn toàn của cơ chế xã hội, Cần phục 
hồi chỗ đứng cho lứa tuồi thứ ba. Người 
già phần lớn. hiện đang ? ngoài lề xã hội. 
Can người sống rất già ở Tân Tây Lan 
nhưng sống khồ sở› (Rèn Đu- bÐ = 


_ René Dubos) lQ)5 


— tChỉ nên sống gIÀ, khi sự tiến bộ - 
cho phép mỗi người sống khoẻ, lành vệ 


_(Công-rất L0-renx}, 


— tVấn đề không phải là sống già,: 
nhưng sống hữu kh cổ ý nghĩa» TN TẢ - 
La-bô-rit). 


— (Vấn đề không phải là kéo dài tuổi - 
thọ nhưng làm cho tuôi thọ bớt đau yếu, ˆ 
giầm lượng thuốc tiêu thụ, tăng thêm 
những năm ít bệnh hoạn, khối nhập viện... 


Jj. Sau 6065 tuồi, con người sống lâu hơn 


mà không sản xuất có thề là: một gánh 


_ nặng cho xã hội» (Giấc A-ta-lì— Tường: 
Arali) Đ. SĂh : 


`) Giáa sư đại học Columbia, được giải thưởng Nõ-ben năm 1956. 


z )s th tiện sáng khoa boá phấp kháng sinh. Năm 1939 đã khám phá ra 2 tụ SúA Ga. 


-sư đại học Rochfeller, 


tẾ giá vÀ giáo sư, 
@' Đen de Ìa Midccine > 


.P 
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"0y Hea Đin(Diyb, mệt bày, lão TM, Xộ, 
5/0 vất Đx HÁã lŨ dc ù 
sống ấy thoải mất'chơ cá nhân và cố ích 
` ehø xã hội, Lão khoa không nhằm kéo 
Xđài sự sống nhưng giáo dục lại người ˆ 
.. già, đề họ không trở nên một gánh nặng „ 
cho người khác) (Giês‡ Derga.đ8 — 
“do£ Delsade) C)- 


SÚT SG 
1 NT học người TấY 
g "những cñgg trih kích 





Thun 





— + Tâi có sống vài nấm ở ViÊn Đông, 
tồi phải nhìn nhận lầ những người số 
tuồi ở-đó được quý mến và lồn trọng 
hơn ở bên t4, họ không bị giả đình. 
cuồng bễ (Giðnất Xen), 


Nước Việt Nam là một trong những ˆ 
nước cố truyền thổng tốt đẹp: không 
những người già không bị xuồng bổ, bị 
eai như vô dụng mÀ còn được quý trọng, 
chăm sóc và thật sự cổ chỗ đứng, Chúng 
ta chỉ cần nhắc đến hội PÄự /Zø, và trên 
bình điện y tế các phong trào quần chúng. 
phục vụ cho vấn đề giữ gìn sức khoẻ. 
người già như ©C4u iọc ðđ độp hoi 
đưỡng sinh, € Câu lạc ðộ sức khoẻ ngủài 
trời>, nói lên sự quan tâm chăm sóe của. 
Đăng và Nhà nước tœ và đã thu. hút 
được sự hưởng ứng của những người 
nhiều tuỒi ở các thành phố, 


Họ đã đống góp đếc lực và đến cufi 
đời cho công tuộc Cách mạng, qua bạo 
thời kỳ; ta cứ gợi lại bình ảnh của bao 
bà mẹ già: 





++.. Trần mẹ \ 

Đảo cuỳn gầm dọc nếp qhần sâu » Š 
(Hi nàn xuân) 
TẾ THỊ MÂY 





Np nStcEgpsi1EI-SU Tới công... 
Tao của bọ. 

«on cải thương ẢMẹ giả muối tốc loá h 
thành lần mây trắng. -ˆ l\ 
„ Cơm thương cất nữa no của: Mẹ 
Răư võ cây gỗ rừng. 
Cơn thượng c6 và gủ củ Mẹ 
iống như ngọt suối đứng, ` 

















JŒon thương hai con mắt đã -loà của 
ft đề truyền lại chơ con phần ảnh sắng 3. 
((«Mey của LÔ NGÂN SÚN, ngaời đân de Tây). 


„ Người Việt Nam đã hiều và nhất trí 
vũng sống cho rà sống -sống hữu Ích 
_ hm là kéo đềi một cuộc sống šn bám 
kẽ hội; một ngày, một giờ sống anh 
- hàng hơn là một đời sống phí phạm ăn 
bém võ dụng. Những anh bùng Việt 
_Nem, có người đã chốt rất trẻ, nhưng 
____ họ trề mãi, thọ mãi trong lòng đến tộc, 
_„ lưỡng lồng mỗi người chúng ta: 























„II, CÁC NƯỚC XHCN @) 





CNgười con gái tồi thơ 
Ra pháp trường thẩm khốc 
Ngất hoa cài lên tác 
Văn sống cho nhuôn đời. 
(CCẢnh Ba thêm Dân Đảo 
NGUYÊN PHAN HÁCH) 


Dù sống thật già (đến 150 tuời) (9, 
cuộc đời vẫn rất ngắn Vấn đề là 
tận dụng mọi giây phút cho hạnh phúc 
mọi' người trong đó có ta. Có thế hậu 
lei mới không trách mốc ta điều gì. 
Những ngày xanh được tầng lên vẫn 
hữu ích, Ỹ 


HUYỀN TRÂM 


vi PHẦN PHỤ ÙỰC 
"I TUỒI THỌ TRUNG BÌNH TRÊN THẾ'GIỚI NĂM 1980 


CÁC NƯỚC TBCN 





IV. TUỒI THỌ Ở VIỆT NAM.  Y. NHỮNG NGƯỜIGIÁ NHẤT 
Ở VIỆT NAM. š 
— Cả nước có 1972 cụ hà „ (72,280) 
và 739. cụ ông (27,81%) 
{Trên 115 tuồi có 83 nam và 208 nữ) 
— Miền Bắc 
Trên 110 tuồi có 1Š6 cụ: 2 cụ vùng 
Trung Du, 52 cụ Thanh Nghệ Tĩnh, 
102 cụ vùng múi {theo điều tra dân. 
số 1979 — Báo Khoa học và Đời 
sống số 3-4). 


_ Cũng theo:lối phân chia và thống kế của Tờ chức OMS, 
SỐ NGƯỜI GIÀ TRÊN THẾ GIỚI 

















; Š Trên 60t le ước phất tiền | Tỷ lệ ăng [e thế giới ` Tỷ lệ tăng 
F | NG ị Ị 

| 1870 lâ7 triệu | 54938 | 291 triệu | 8% 

_ F zm 3t uiư | 1004% | 585 tựu | 18 7ý 









Người có mặc trên thế giới ngày càng đông. Tăng 2 lần Tười trong 30 năm, * 
TỶ LỆ NGƯỜI GIÀ TRONG CÁC NƯỚC. 








— Liên Xô 
—Cubh 9,5%: 
— Mông Cð. 











đc 2, Tre tị Tí 49B He 1708 Me 0y rap 


An “My: Tiueulun. hoptO.org _ 











¿ RONG mùa xuấn mới, 
bà con ta gặp nhau 
thường không quên chúc 
thao những lời tốt đẹp. 
tÔ6 nhiều điều chức, song 








& tchúc coaz là điều mà 
không ít người vẫn hay 
“nói đến, Mỗi năm, gia 
M đình có đông còn chấu, 
CÓ. 86 chẳng phái ñ thêm mềm hạnh phác 























ˆiT6 T trước đây để 
ˆ từng lên tiếng nhất nhở rằng: 
\§Lằng lặng mà nghe nó chúc com 
_Xinh năm đẻ bảy được vuông tròn 

6 phường hà, rời đc đ, 





in dan, quá đồi dào ca đâá 
“Thật ra không chỉ tinh nữm để bảy TỔ 
lôi mà con số lượt đệ của mỗi bã mẹ 
Ni còn co hơn nh, Thống kệ 








ta quả là điều đáng lebơn đáng mừng. , ĐÓ, 


ĐÃ ĐẾN LÚC ` 3 
PHẢI BÁO ĐỘNG KHẦN CẤP 


Các số liệu về đãn dĩ học của đất 
nước Việc Nem từ xửa đến nay chơ 
thấy sự phất tiền rết nhanh — nếu 
không nổi là vùn vụi — của dâu tộc ta. 


Cách đây 190 nấm, dưới thời Tự Đức. 
san 1883), số dân nước tạ mới có 
100) người. Do đời sứng cực khổ, 
Hiếu đhến càng với nạn ốm dau, bệnh 
tật, chữu sinh vỡ đướng? nên dân số 
Việt Nam dưới chế độ thực dân, phong 
kiến hằng năm chỉ tăng khoảng 1 phần 
trăm. Trong vòng ÌÔ năm từ năm 1938, 
đến năm 1936 cả nước chỉ có thêm 
gần 2 triệp dân. Nhưng từ Cách mạng 
tháng Tấm đến hay, dân số Việt Nam 
sau 37 năm ổã tĩng 2,23 lần, cụ thề” 
từ 25 triệu người (năm 1945) vọt lên 
tiện (săm 1982). Và nếu chỉ 
nổi fiêng miền Bắc nước t4, trong. vòng 
10 năm (1960-1920), dân số đã từng, 
ngói 10 triệu người; như, VẬy cũng 
nhiều bợn dấn số của Bồ Đào Như, 
Hy Lạp, Thuy Điền... hay cla Cộng 
hoà Nhân siên Bunga-ri. Su Ủng 





g8 










Một số liệu thống ke được trình bày 
tại E Š giấo dục đân số ở. 
m øalo (Ấn Độ) vào thống 41982 
chó thấy ; 











Theo dự kiếu của các chuyên gia thống 
kẻ và kế hoạch Việt Nam, nếu tốc độ 
tăng dân số cứ tiếp tạc như hiện nay. 
thị số dân đủa cả nước t2 
9000 sẽ lên tới 
là một con số bảo động vì sức ếp to 
lớu của nổ đổi với nhiều mặt của 
cuộc sống mà chúng ta không thể coi 
thường được. 








người ! Quả 








'D0 ĐÂU CỔ NGUY Cơ 
+ BÙNG. \Ồ DÂN SỐ » Ở NƯỚC TA? 


3 lệ tử võng ở bước ta trước Cách 
“mỹng thắng thường chiếm cao 
. khoảng 3 phần trăm dân số, nhưng mấy 
năm gần đây đã giảm xuống còn 0,7 phần 
trăm, thuộc loại thấp nhất thế giới. Trong 
— khí đế, tai thọ trung bình của người 
- Việt Nam không ngừng tăng lêa (65 
tuồi). Đó là những điềm đấng mừng. 








khá cao trên "thế giới tức 
sẽ Ldhế giới hồi 





tăng lên 46 lŸ 
_ dần đã vật 
€ hanh) hà 





“Tỷ lệ sinh để của Việt Nem lại thuộc . 





tực 
®ữ.sinp để nhiều thường chỉ 2 cong - 
côn # lam, phứ nữ sĩnh 4—5 con 

là khá phồ biển. 

— Về mặt tâm lý, các bà mẹ — Kề 
cả không ít bà ở độ tuổi trên BỘ -— 
không ngại sinh để vì thưỡng số chúng. 
hú: ?Con đông là nhà có phúck, “` 
cổ con .đông thì lúc vỀ già mới cổ. 

nhiều chỗ nương tựa. Cũng có 
shiều người lo xa: sinh con đông, nếu 
không nuôi được đứa này vẫn còa đứa 
khác cphòng hờ» (1). Và không 
thề không nói đổn một. số người 
cồn nặng mẽ tín đi đoan chơ rồng jÉ 
con hay đông con đều là do:zsố trời đã... 
định +, không thề cưỡng lại được, Tuỷ  ˆ 
các bà mẹ cũng Ío lắng Ì\ nhiều về đôi 
sồng ° năm cos năm bí: nất cật 1i241' 
nhưng Cũng tự sh öiz cười sônh tui, ˆ 
Ặt sinh cổ2... 


Trong xã hội tá ngày' nay, cũng cầo 
thấy rằng quan niệm ctrọng nam khỉnh 
nữ› lỗi thời chưa phải đã được gột rửa 
hết, Gia định sẵn có nhiều cô gái, vẫn 
+rấn kiếm > cho được một cậu con trai 
đề tnối dõi tông đường +; hơn nữi (heo. 
Hộ, coà trai lớn lên dễ tìm công việc 
làm ăn phụng dưỡng cha mẹ, cồn con gát 
trước sao cũng phải t xuất giá tồng phụ 30) 


— 'Nạn tảo hôn còn lồn tại ở mộtsố ` 
vùng nông thôn nước ta hiện nay cũng 
HE nuyn ShAI S85 Ấp TP" Bạn 

Thờ ng Hấp SEẠNN ý 







































_ — Lần sày cm đề com trai đồ nốt dũi tổng đường. 


Còn bây giờ, hãy đọc một sổ liệu đẫn mạnh cuộc vận động sinh để có kế ` 
hứng cụ thỀ VỀ nạn Tự tôm tà, hoạch nhưng việc thực hiện ở nhiều địa 
: phương chưa tích cực và kết quả còn 
ở tức thấp, : 
- Theo tài liệu của Viện Bảo vệ bà mẹ 
_ và trẻ sơ sinh trung ương cho, 




















để th 19 đến 49 tuồi, nhưng chỉ mới 
có khoảng 2 (riệt người đùng các biện... 
'phép sinh để có kể hoạch. Những người 
Ả chưa muổn dùng các biện phấp ngừa 
dấm. trảnh thai hoặc khi bị ttỡ kế hoạch: .. 
không chịu nạo thai, ít nhiều. vẫn còn 











KHÓ VÔ CÙNG, vô KỀ... 


Rồ rằng, 4 Äếu se cứ đồ tốc độ sinh. 
đê hát triển như lây giờ thì khó vô 
cùng vô kÈ, Cả nước Mó, địa phương 
khó, tập tiỀ khó, gia đình khó, son cái 
?a khố và khô cho cả những chế lệ ngày 
maix. Đó là lời nhắc nhở khần thiết 
của đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG tại 

' Hội nghị bàn về sinh để có kế hoạch 
của 13 tỉnh trọng điềm,thấng 11-1972. 
"Vậy mà sau hơn mười năm nay, còn nhiều 
địa phương, nhiều gia đình chưa nhận 
xố trách nhiệm phải góp phần tích cực 
cũng cỗ nước ii quyết cái khó đ, 











việc sinh để qụ 
khó khăn tọ lớn như thế nào? 
=— Trước tiên nên biều rầng hễ dân 
sổ tăng. thì sân lượng lương thực cũng 
phải tầng đề có thề bảo đầm cung cấp 
cho đời sống của toàm dâu. Mội đầu 
người muốn gó được mức sống tương 
° ` đối đầy đã cần có th 800 đến 1000 kì. 
,.lÊgam lương thục một nấm. Nhưng. 
_nhần đân ta trong năm 1982 chỉ mới có 
280 kilôgam lương thực đầu người 
.. Trình độ sẵn xuất thấp kếm cũng như. 
`: sác mặt khó khEn khách quan khác chế 
ˆ ta hiện nay chữa rạo được sự cẩn đối 
giữa việc cung cấp lương thực với sự 
tăng dân số. Và như thế, lương thực 
cũ chưa đủ đề cùng cấp thì lấy gì đề 
đành (ch luỹ nhằm phát triển kinh tế, 
xây dựng đất nước cũng như còn phật 
dụ trữ đề phòng các tại biến thời tiết 
thường đe doe nước te. - 
_'\- Hơn nữa, đấy cũng chỉ mới sói đến 
chứ chưa nói đến mặc và còn bao 





















phải lo giải quyết cho đăn. Thử: lấy một 
vf dụ : bằng năm tiểu sẵn xuất tăng được: 
thêm 1 triệu mết vải nữa thì cũng chỉ 
chia được hơa 0,60 mết vẫi cho mỗi em 
-hế mới sinh, 


— Hiện nay, có khoảng 42/5 phần. 


trăm dân số nước ta ở vào độ tuồi lao 
động. Các trẻ em mới lọt lòng đến dưới 
15 tuổi đồi hối sự quan tâm nuôi dưỡng, 
giếo dục, chấm sốc về mọi mặt của giá 
đình và xã hội. 

Nói về gia đình đông con, tục ngữ a 
cũng từng có câu €lắm con nhiều nợz, 
cña không ngon, đông con cũng hết, 
hay € có con phải khỗ vì gon3, “có con. 


chẳng được đứng lâu một giờ2.. Trong _' 


điều kiệp hoàn cảnh kinh tế còn chật 
vật, cái khố cña gia đình đông con cảng 
chồng chất: Trẻ em sinh ra thiểu đính 
dưỡng thường bị còi cọc. Chả mẹ cũng, 
bị giầm sốt sức khoẻ đo thu nhập 
bình quân thấp đi, ăn uống thiếu hụt, 
không khỏi ánh hưởng đến năng suất 
lao động, công tác.. 

Còn nói về xã hội, chi riêng mỗi mặt 


giáo dục cũng đứng trước những khó 
khăn, bế tắc lớn. Thử nghĩ xem nếu 


nước ta mỗi nấm phải sẵn xuất (hêm. 


lương thực đủ đề nuôi số đến mới bằng 
một tỉnh, thì cũng với cách tính đó, 





lượng. 
giáo 


“nhệu aia du, kho nóx nã Ấn nuan Hợp ng - 












































Ý# mất chăm sóc sóc khoổ, dân số 


cán bộ y tế phải 

“tăng. Vi dụ ¡ một bá sĩ của tạ phục vụ 
000 trẻ em thì với 1/2 triệu trẻ cm: 

Hệt Nám ra đời mỗi năm, chúng ts cần 

“cố thăm khoảng 1200 bấc dĩ nhỉ 


[ tiện người đến trồt lao động. Nhưng 
. trong si người cổ thừa thì đất đai 


“Cũng - phải nói đến sổ Sc công đại 
"cồn quế thấp; phần đông nông dân 
Ngựa chỉ mới làm chừng 100 ngày 
suậc năm. Trong «khi một laó động. 
nước dựa vào kỹ thuật tiên tiến 


'Rö rầng, hiện lượng + phố phường chật 
hẹp người đông đúc3 ở nước tz đang làm 
nây sinh hàng loạt vấn đề lớn phải giải 
quyết : ngoài việc lo cung cấp lượng thực, 
thực phầm, vải vóe, sắp xếp nhà ở, việc 
lâm, chăm sóc sóc khoẻ, l chức phương 
ng, năng lượng phục vụ 
sinh hoạt... còn phải chống ð nhiễm mm0i 
trường, giống tiếng ồn ngầy càng tăng 
gây tác hại cho sức khoŠ nói chung. - 











PHẢI THÁO GỠ NGÀY NGỒI NỒ 
CỦA QUÁ «BOM Pø 

Hậu quả của t bom P2 (P là chữ đầu 
của từ Pogulafios có nghĩa là dân số) 
— tquš hom dân số: —— được rất nhiều 
thước trên thể giới đánh giá tiềm 
không các quả ham giết người 
kinh không. 








Đo dân sỹ táng quá nhanh mà không 
có biện “pháp ngấn chặn, nền kinh tế 
quốc dẫn nói chung và nguồn tài nguyên 
thiên nhiền trong một nước nhất định 
không tránh khối sa sút, kiệt quệ, Sản 
xuất phát triền kém đồn, chất lượng, 
vật chất và tỉnh thần của đời cổng nhân. , 
dân ngày càng thấp đi thì xã hội tất - 
hiền sẽ không ồn định về nhiều mặt: 


Không phải chỉ tác đông tiêu cọc đến - 
+Ế`— xã hội, lốc độ tăng 








Cầu đối với viếng bản thân người mẹ 
đông con thì sức tông phá của ° bom P2 
như thế nào cũng dễ thấy rõ. Chẳng 
còa mấy ti bẩy giữ lại đồng ý chư ngày 
trước tđông con, giồn mẹ» Không kỳ 
rất nhiều công việc lu bu, bận bịu lớn 

- nhổ, chỉ rišng cấi dáng vốc của người 
¡ phú nữ: đồng con cũng đã được ca dao. 
Việt Nam xưa kia tả lạ một cách 
„ hém hính: 
— €Gái mặt con „tướng mòn con mắt, 
„ Gái hai cơn, con mắt. Hiếc ngàng „- 
_Ba con cồ ngằng răng vàng” 





Đo Ệ Tp :Ileulun. hopto.org 








TIM ngoồi phụ sử HHiềy cơm. 


Không, đề cho sạn dân số bùng nỗ, 
đó là công việc cấp bách cần làm. ngay 
ở tất cả sốc địa phương, các gia định. 
trong khấp nước t4, š 


Tirớc hếu phấi bếp tục lim của HH ` 


hơn sữa cuộc vận động sinh để có kể, 
hoạch — như Nghị quyết Đại hội Đăng. 
lần thứ tư đã nhấn mạnh — coi đố là 
*một tổng tắc có lầm quan trọng to lớn 
số. ý nghĩa. chỉnh đrí, kinh về zÑ! hi, 
góp thần tích cực Tư xo ng cao đời, 





Yự #À những, 
ỉnh tế và xế hội 
trong năm năm 1 981—1 985 cũng nêu ró;. 


















Ũ 
+ Đầy mạnÄ'rên động, giáo dục và kiên. 
“quyết áp dụng một số biện pháp hành 
“chính, kinh tế, đồng thời tao đợi thuận 
lợi cho nhân dân thực hiện pho*y trồp 
đệ có kế hoạch đề giảm tốc ác lăng 
` đậm số. bình quấn của cả nước từ 2/4 
, dưăm hàng năm xuống 17 phầm 
'uào năm 1985 2. 


tụ cầu „cụ thể là sinÀ í, để (00, 
Lủa gái mới kết Nôn nên chậm sinh 
(đu lòng. Người ,Ðlu nữ cM nên 
sinh để, lối nhất là. 22 tuồc trở. lên. 
(Mới cặp vợ chùng chỉ nếm rổ 8 cơn về 
đề thưa cách nhau năm: năm- 


Tuy nhiền, công việc: vận động, giáo. 

“dục không cỉ Hp tang vào môgấn 

đồ hạn chế nh để mà cồn phải tiến 

nội dung rộng lớn và có 

Đó là giáo đực đân số 

n) mà nội đụng củx 
sấu đề đụng: 































mả ơn nữa giềm tốc độ tăng đân số, . 


phúc gie đình; về trách nhiệm đổi với 
con cái; về nghĩa vụ của từng người 
đối với xã hội; về phong tục, tập quấn, 
trong hôn nhân và gia đình. 

Nội dung giáo dục dân số còn Tiên 
quai đến những vấn đề khoa học lớr 
“như xây dựng qny hoạch kinh tế — -Ã 
hội, bảo vệ môi trường, v.v... 

Vi vậy, đổi tượng của giío dục “4n 
số không chỉ là phững người lớn tuồi, 
cấo bậc cha mẹ mà là cà những người 
đang chưần bị hoặc trong tương lai số 
làm cha, làm mẹ, cũng như kề cả lớa 
tuồi học sinh #. phà trường phồ thông... 

Mong rằng các ngành ÿ tế, giáo dục. 
phối hợp chặt chẽ với các ngành heạt - 
động thông tín đại chúng sẽ phát hủy - 
tác đụng lớn trong việc tuyên truyền chủ. 
trương của Đăng và Nhà nước ta về giáo. 
“đục dân số và sình để có kế hoạch nhằm „ 
tụo cha toàn dân ta có một sự. chuyền ˆ 
biển mạnh mẽ về nhận thức đề phẩn. đấu 





: 
Hán 





X. GẦY suân ngắn ñơn ngày lề nứn người zưa đã thấy ngày 

“uân sư tiiếm (Âoất đưa thời». Đêm xuấn mắt hơn đệm (2 nhược 
đem suân lựi thạo thức Khó mgủ: trồng tiếng pháp veng rồn, cũ ai 

„ thông đề tÊm suy nghĩ về mực mình sắp sửa hước ga mội cột mũc nựa 
của đồng đời -đang trôi theo dòng thời giaw? 


Đồng thời gian dài hơn dàng mược, đã lặng l# trôi không biết bao 
#luếu,- trăm + ngàn - vụn - triệu - tỷ măm rồi, ÄÖi. mgười. trong: 
chăng da chỉ được.pháp tháp từng biệt đoạn mgẫn trên dòng Hời gian ` + 
#9 mà thải. Cho nến không ‡di chỉ một nềm mới quỷ, mà một thắng, 
“0t Đền, một ngày, thậm chí chỉ :một .giờ 4ôi, cũng 'ất, quý. 


“lầm sao cho một ngày đã trồi qua là mật gày đẳng cho trôi qua ? 


ˆÐ#m sắp tàn. Chiếc máy đo thời gian 
gò bốn nhịp búa vào chuông. Ngoài 
đường, chiếc ze đầu tiên tủa một ngày 
_ đang sÉt qua. Tiếng máy sồ đòn như 
liếng cười săng khoái của những ni: 
đang Tầm iệc có (cà cho đời. 


Và" trừng một (hoáng lấy, bợn tũng 
-4iấy-sẩm đề không còn gai gốc nữa, xì 
_lời giầi đáp 'đa hiện rõ trơng nhà mấy, 
học đường: gia đình sà ở cả khấp xơi. 

-_ Bất giác bạn mặn cười, nhìn lên tường, 
___ lồng khấy tiến thương ilem người Bạn. 
liếng thời gian. NI, 
lỐ Mu ñen TIẾNG THỜI GIAN 


này, -3räi qua bao thời đại, đã có mhiều. : ` 


_ Jước Hiến ngườn mục mà dưới đây cÀM. 5 
tên zx :6 mm htfps:/ftieulun.hopto.or: 
































tiểu Sắc LOẠI ĐỒNG HỒ 
A. ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI 


ÁCH đây trên 4000 
năm, vào đời Nghiều 
bên Tàu, người ta biết 
đồng loại đồng hồ này. 
Người Ai Cập ở châu 
Phi và người Pềru Ở 
Nam Mỹ cống đã biết 
sữ dụng nó rất sớm. 
'Nhưng người tẾ thường. 
Tàn Hạ Phát mình ra đồng bồ mặc 
- trời (1) sới một độ chính xác trơng đi, 
là nhà bác học Hy Lạp Á-na-xi măng -đrơ. 
“f Ânaximandr‹) sống vào thế kỷ thứ V1 
“trước Công hguyÊn, mặc dầu ông Hệ -rô-đôt 
_{itrodote) Œ) xác nhận rằng chính người 
.Hy Lạp Clẩy mẫu 3 dụng cự này của người 
Can-đ# (Gbaldáe), Người Can-đê là một 
ddân tặc cố nều văn mình rất sốm, sống 
gầy DẠY. 


coi đã đúng bóng hay chưaŸ Đứng bồng 
Tà lóc đứng ngọ tức là lóc được nữa ngày. 
Sau đó, tiến bộ hơn, người ta nhìn chiều 
đài của bóng một cất cây mọc trên mặt 
đất mà định được giờ giấc. C) 


Và bây giờ đây, họ đang có trong tay 


_ nhiều cất đồng hồ mặt trời, nhồ và gọn, 


«cây kìm chỉ giờ > có thề được tháo gữ' 


_za đề cho đồng hồ để đi chuyền từ nơi 


này sang nơi khác. Đó là một tiến bộ 
đáng kề. Nhưng đầu sao đồng hồ mặt 
trời cũng có nhiều khuyết điềm: 

+ 1. Nó chỉ có thề cho biết giờ giấc của 
12 giờ bạn ngày, lc có ánh nắng. 








+ 2 Bạn đềm, không sử dụng được, 
Mà ngay như ban ngày, lúc trời u ám 
hay mưa bão, đồng hồ mặt trời cũng 
€ hưừng. chạy 5, : 


AMột đồng 3ð mặt lrời ¿4 hề mơng thea cóc 

| mgười Ai Cập. Đồng hề được làm ra nào thế 

| IJÀ) VI trước Công nguyển. Đồng 3ð được 

— ly hướng nề phía mặt trời đề bóng rọi của 

__ thanh nỀm ngêxg đồng RỜ ïn trin (ay căm rổ 
hắc 5 điềm ghí giề và cả điềm cMI lúc 


đưmg. 
_ Bếng. Vào bồi sắng người ta đặt thanh nềm. 


ÔÔ_ wgơng của đồng lồi hướng cề phe đông; lồ 
_ từ lắc đểng bồng, người tœ đặt “lemỒ nằm 
lề Me tây. 








“Một loại đồng Äồ mặt trời làm bồng bạc 
và từng được sử dụng ở Ánh guấc vàn thể kỷ 
thứ, X có C căm tay, bằng cách rẩm sợi đây, 
[ch treo thẳng 8m, Người ta. nắn các 


bằng cảng ào mộc trong 8 l§ ở mỗi nật tỳ 
they thắng. Mỗi lŠ dùng lrong 2 tháng, Theo „ 


nh ví, trục được cắm vào (Š đồng cho tháng 
3 tà tháng 10, bóng của rực. được tính cử 
sếế vàn Mông cấếm, pMa dưới, 











ctAeơ cRŸe ngược lạ trong vồng trái 
lu Mứng ng. của trực tiêm ðề mơn Khnh»ngy là: 8 bông rọc sàn lóc mặt 


Cấu nghiêng mặt đồng Hồ không luôn luôn đúng cho 

ễ íc có lúc sấu tháng mọi ngày, mọi mùa. Tất nhiên người ta 
trên mặt đồng hồ phải có thề khắc phục được nhược điềm này 
thế nào?) và 6 tháng bằng cách làm một t bằng tính sẵn định 
CHồ £chết máy» suất gìờ cho từng tháng trong năm. Nhưng. 

Ẳ ` Rhự thế, việ coi giờ có vẻ nhức đầu 


Ra Vị Mhách hết sức ngặt nhiễn, chưa 
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S) 0A 

B. ĐỒNG HỒ NƯỚC. Đàt 
'Đồng hồ nước hoàn hảo hơn đồng hồ. 
mặt trời vì nó không lệ thuộc vào ánh, 
sáng của Thái Dương. Nó có thề là một, 
thống gồm 12 thùng y như nhau, xếp. 
từr thấp lên cao, sao cho nước Lừ thùng 
nây chấy sang thùng kía... Và thùng. 
thứ 12 ở dưới chót, sẽ đồ nước ra ngoài. 


Người La Mã dựa vào kim chỉ giờ 
của đồng hồ mặt trời đề chế ra những 










„cất thùng to bằng nhau, mỗi thùng chứa 
' một số nước đủ chảy trong một giờ. 


Như. vậy toàn thề khối nước trong 12... 
thùng sẽ chảy cạn trong 12 giờ. Sau đó, ˆ 
qgười ta lại đồ nước vào, đề chảy tiếp, 
rong 12 giờ nữa. Muốn xem giờ, cứ. 


Ì 46, nhĩa vào hệ thống là biết ngay, 


vào ban ngày, ta thấy thùng thứ sấu. 
(kề từ trên cao xuốág) còn chứa phận. 
nữa nước thì bấy giờ là 1#gi2 rười trưa... 


_ Về sau người tá khắc sẵn các đấu chỉ 




















ng HỖ nước đề biết giờ mà quan sất | 
xtời; người Hy Lạp và người L+ 
“Mã dùng trong toà đo. Ở Thủ đô A-ten 

F TA By Ji Yy tạp Bàn đt do : 
tước trong 12 bình nhỏ (1) chây cặn CN 
gian của một phiền toà. Thời 
này chia làm 3 phần : phần thứ nhấc. 
_ Yào việc boệc tội, phần thứ nhì ý 
'Yào. việc bào chữa và phần thứbaz ; 
_ đồng cho việc nghị áa. 


- Khoảng 200 năm trước Công nguyên, 
“nhà toán học và vật lý học Hy Lạp là 
“Ti rông (H¿rox) dùng một đồng hb 
khá nhỗ, chứa một số lượng nước 
+hây trong một thời giần nhất định đề 
đếm phìp tìm đập của các bệnh nhân. 





Ị Đây là một kều đồng vi Hy Tạp được cải 
trên bánh xe cố răng và làm cho liền theo một cấu trác kỳ lạ Át hệ thếuy: 
'quay. Sự chuyền động của bánh đường áể chỉ giờ sò ngày /ror fuới mộc nữn,, 
với một hình nhấn đồng ` Äoéc ch sản nt he hìn eạ cơ ng với 
Nơi la St rrời - trên gí2 co mẹc s#fc Không Hy đài nhầm 
-dwy trì được ủệ suất cố định là một nồi tháo 
ước đu hoà ở gần đấy, Nước tờ pài này 
SE =2 Tư yANg2 re chảy xướng một vội hình trự thứ Àoí chứa mộc 
có chỉ: độ. 1 TRE iệc E lậm chíc ho có linh thiên 
SH tiền cầm độy giờ, rên ống Bình sự 7 


lcẺ 78giờ từ Íúc mặt rời mọc đơn 


Nó gồm 5 hộp nước thông với nhạu 
nhờ những ống dẫn nhỏ bằng đồng và 
đặt ở độ cao khác nhau. Người ta dẫn 
nước của một con sông gần đó cho chấy: 
qua đồng hồ với tốc độ không đồi, Ở 
hộp thấp nhất có gắn một con búp bê 
tay cầm một cái que Khi nước chầy 
vào trong hộp này, bắp bẽ giữ chơ que 
nồi lên mặt nước. Trên que có vạch 
dấu, mỗi dấu ứng với khoảng thời gian 
30 phút. 


Chiếc đồng hồ nước của Trung Quốc, 


Sử dĩ dụng cụ chỉ giờ dùng nước 
được gọi là tđồng hồ nước? là vị 
người Trung Quốc chế ra dụng cụ này 
có hình đấng như một ÁÖ nhổ bằng 
đồng. Dưới đấy có khoét một lỗ nhỏ 
đề chổ nước rÌ ra từng giọt. Dụng cụ 
này gọi là KHẮC LẬU. 





Ông Hẻrông đồng đồng lồ nước đề đa shj£ 
tim độp của -các sệnh nêm. 


— Cuối mỗi giờ có một viên bi bằng. 
đồng rơi trên một cếi dia bằng đồng. 

— Cuối gầy thứ 12 có 12 ky sĩ hiện 
Tả tại 12 cửa, rồi sau đố chạy | 
vào trong như cũ. 

Thế là đồng hồ đã bắt đầu biết bập 
bẹ ciừng tiếng mộty chớ không cảm ƑE 
lặng như trước nữa, ⁄ 


¡ Chiếc đồng hồ mmước eB nhất. 

của Nhật Bản. 

_.) ¡Mới đây những du khách đến viếng 
| thâm Nhật Bản cố thề tận mất nhìn | 
thấy chiếc đồng hồ nước cồ nhất củ# 
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ro «Mặt ngền lễ mất đợn»c 


..https:/ftieulun.hopto:org 
























— Kế: ÍR nết khắc trong bình chứa, 
_ Trong truyện Kiều, Nguyễn Dư hai lần 
nhắc tới đồng Hồ nước... 
C Eền thứ nhất Qì lu xanh, gã Sở 
Khanh giả vờ đăn Thuý Kiều đi trốn đề 
chờ mẹ Tú Hà có cớ Dất bả, hành hạ 
để điều Ba; giữ vào mộc đêm thụ 
ngoài trời đấy gió và sương: 

4 Đềm the, KHẮC LẬU canh tần 
Giú cây trút lá, trăng ngần ngũm gương, 

Lãi món cỗ lợt: màu sương - 
Tòng qwÊ đi mặt bước đường mộc đau. > 
' Cái đồng hồ nước ở đây không đẹp. 
- Có thề nó chỉ la một bay nhiều thùng 
nhỏ như chúng ta đã thấy ở đoạn trên. 
Lần thứ hai tại nhà diều thư 'Hoạn 
Thư, Mụ «sự từ Hà Đông» này, sa 
Mũ cho bọn Khuyền, Ứng đi bất cóc 
THuỆ Kiều về, đã ép buộc Thuý Kiều 





phải dâng rượu, gấy đàn cho vợ 
+ chồng mụ nghe suốt tr đầu hôm đến 
cảnh ba (1 giờ: khuya), Ở đây ta thấy 
xả 


đồng, hồ tại nhà Hoạn Thư rất đẹp, 
lún : 





"GIỢT. RÔNG canh đã điểm la 
- Kiều tâư nhùn mặt dường đà căm tâm 


là thời giờ, lớu là rễ ra, nhỏ ra từng giọt. 





nhiệt đó xuống, 
tú ' chứa trong 
đồng địclại, ngừng chảy, 






lòng nó 


khiến người ts không BiếP Phìn vào đầu. 


đề biết giữ giấc. 

Vì thế mọt lạU đồng hồ khác lại 
được chào đờic đồng Hồ cất, 

{lồng Đồ cất cũng2ra-đời rấc sớm, 
Ngươi ta nối rằng chính người Can-đồ 
sử: dụng đầu tiền zồì truyền sang .Ä¡ Cập 
và từ đó len qua-Ez MA. Văn thời ông 

_ ` 








+ (đrclfodk, 287-— 212 trước —' 


rồi vì đồng hồ cát có hình đáng nhỗ gọn 
Và không gây cướt át» cho người sử. 
dụng. Kiều đồng hồ cất gọn gầng,nhất, 
là hại bầu bằng thuỷ tỉnh có cồ nhỏ gản 
vào nhau: rất sẽ chảy từ bình trên 
xuống bình dưới. Trên mỗi bình có 
khác dấu chỉ giờ. Khi bình trên hết cất 
thì hệ thống được lật ngược trở. lại. 
Đầu thế kỳ XVI, nghề làm đồng hồ cát 
sất phồ biến ở Âu Chãu, nhât ¡3 ở Đức. 


D. VÀI KIỀU ĐỒNG HỒ LẠ 
Cũng có người chè ra vàt kiều 
đồng hề lạ. Đo là đồng bồ nhang và 
đồng he đèn cầy, Khoanh nhang cuộn 
trùn sao cho đử dài đề có thề chấy trong 
34giờ. Cư mức đạn đề chấy đong 
tụi giờ cổ gâm một viễn bĩ bằng đồng. 
Khi nhang cháy tới đỏ, viền bị rớt trên. 
nhưng địa bằng đồng phát rs tiếng ngân. 
nhỏ, Còn đồng hồ đền cầy thì trên thân. 
được khắc dấu, chia thành 24 đoạn. Miỗi 
đoạn sẽ chấy trong một giờ. Như thế 
' tuồi thọ của các đồng hồ này là một 
ngầy.. 













— 28g — 131) siết tr 








Đồng kề đền Hiể (yre) “ng tặng, 0u su: 
cố cử nhạc, Đáy làlóp cpne lông cá đặc lợi 
mẫy, dò mặt đồng lễ: # 


Nhong người ch loại đồng hồ này 
cổ lẽ cốt đề vui chơi, hơn là làm dụng. 
cụ báo giờ: Nếu thợ làm ít nhiên liệu, -. 
có thề có trường hợp đồng 42 bếo: - 
12 giờ đếm bảo lắc chạng văn( 


E. ĐỒNG HỒ MÁY 
$ Đầu thếkỳ XIV, các đụng cụ ‹ 















"i15 đếi 1318, người Lthấy: 
đã: NHữnE: -dạng cụ đánh thức « 










nhà tu. N6 gồm mới động cơ (vật 
), một bệ phận vận chuyên (gồm 
những bánh xe). một bắnh <: tổ rừng 
— (đề truyền lực všo các bánh xe khác) và 
r guã lắc. ” 2 


$ Thành phố MilanÐ (5/7/2sø) của 
_ Ý có một đồng hồ công cộng đầu tiên 
__ vào năm 1 508. N6 được đặt trêa thấp 
Xanh Ot-xtosgiơ - (Saim: Ewitorgs). 


'$. Vào thời của vua Lai XI {1423 — 

Tnhh Pháp -+đồng hồ bỗ túi». hây 
sới mễ, xa lạ với cơn người. Vì 

_VRy mỗi khi vua rời khải hoàng cùng, 
người te đã cần thận đặt đồng hồ dy 
ào một hộp nhỏ treo bên hông ngựa 
# Vầo cuối thế kỹ XIV, thủ đô Pazi 
tẫe Pháp có ít nhất bai cái đồng hồ 
_ thấy, một đặt ở lâu đài Pale (Polzfs) 
“một đặt ở lâu đài Vanb-xen ý Viszezses). 





























Đồng Hồ báo €đớng mgọ». Người te. điều 
chỉnh lính đợi ng seo co lúc 18 giờ, cúc tia 
mống xuyến gio Kia, chu vào (Đaốc tổng, 
Tế là tổng tự động nồ bấu giờ. Đồng kồ này 
iệm deng đặt ở ` Pani, 






“Một cãi ng lồ cáiất gái 
#3 tước Pháp đã seo, 
Hiển “it cố cổng chứa đày, 
ð suy độ ghen, ra 
đãng ÈE. sếu yế say 


* đây trang đảng 
THANE Nói xui 
'Đực bột và một. 

T03 làn), cái 


















Người (a đã lưu trữ và bảo tồn một 
đồng hồ đeo tay của bà Mari Xưa 
(Marie Stuert, 1 542 — 1 587) Nó xinh. 
xắn không thua mấy so với những đồng. 
hồ gần đây, 7 


: '®_ Năm L 695, quận công Et-xte (Es/er/ 
¡ ¡đã điếp nhận một đồng hồ phát ra tiếng 


nhạc. VỀ sau bà Catơ-rin /Ca/keriwe) 'Ÿ! 


cũng có một đồng hồ có bình đẩng như 
quả trứng gà và có thề tấu lện mộc 
khúc nhạc ngắn. b 


® Vào năm 1600, việc khám phá ra 
những định luật về con lắc của Ga-lile 
(Galilứz) đánh dấu một ngày trọng đại 
tong lịch sử đồng hồ. Người ta kề lại 
tầng lúc 18 tuồi, khi nhìn thấy những 


ngọn đèn treo trong nhà thờ ở Pi.dợ' 


(Pise) chuyền động rất đều đặn, Ga-li. 
lê nẫy ra ý nghĩ chế tạo: loại đồng hồ 
quả lắc (1), Nhưng người ta lấy làm lạ 
,xằng tại sao ông không chế ra loại 
đồng hồ ấy? 


Sấu nữm sau ngày ông đua đời, người 
tơn trai của ðng 'thực hiến xơng một 
kiều đồng hồ thed mẫu do ông phác 
hoạ. Nhưng đồng hồ này không có giá 
' trị bao nhiêu nên bị lãng quên nhanh 
chống. 


'# Năm 1 657, một nhà vật lý, toán học 

À thiên văn người Hoà Lan là ông. 
Xritxchian Hoy-ghen (CAristram Huy. 
“-ghes 4/629—1695) trình bày mật 
_ kiều đồng hồ quả lắc tại nước ông và 
-được tấn thưởng nhiệt liệt. 


















nhà bác học người Ý ¡564 — 1619, sia xen Bài cDà ao TH ĐấtcTog vẫn quy » 
quyền ©Trẻ mãi không giả » do TTNG 


T13—= tifps:/tfeulun,hopto.org . 





Cát dao động của ngọn đềm treo đã khiển cho `~ 
GaRde có ý định chế tạo loại. đồng Bồ and lắc, ^` ` 
XÄeng ông tông thực liệm điều mày: 





Đây là mặt máy đồng lð của ông ai được 
the thấy trong bản vẽ năn 161 của cửu ông 
1a-Vinsexei- Đồng lồ có một Qui tất và một bẰNH x.-, 


c*eđiều chính gi2 nhiệm vụ điềy là. tực chuyên. 
đứng, la: 


nấm 1988. 





















là người đã thực hiện một cuộc cách. 
“mạbg trong nghề chế tạo đồng bồ đi biền. 
.._.,# Khoảng một thế kỷ Sao đó, một người 

“Anh là Giôn Haxi-xơn (Joäz Zierrison, 

1683.— 1776) chế tạo một chiếc đồng 

“b8 đầu tiên rất chính xác. Và gần như 

. vùng thời điêm đố, một người Ảnh khác 
_ sông Gioóe Gr6-bem (G#rge Grokam, 
--.4673 — 17ð1) sáng chế ra «bánh xe `P7:pm 

nhịp ho lzụ3 (É.lopbemeni ở cfERđ74-.. „và. jiyyvae, ong Tnios cặp go thà 
Với dụng cụ này, ta có thề loại hỗ đầu ong chịếc đồng X3 uả lấc. định về rên đấy. 
trục bánh xe và nhờ thể, độ dày của l3 esvön đỡng lờ» của đc 
đồng hồ giảm nhữu, nghĩa là đồng hồ : 
trở nên dẹp lếp. b 

# Năm 1844, -Adrifng Phi 
(Aarian PMilip) chế tạo xong đồng bồ 
lên đây thiều. Gần đấy đề giúp chờ 
Thách hàng tránh được bệnh =quên lăn 
“dây thìều 3, người ta chế tạo ra đồng hö 
tự động, không phải lên dây. 


` '®. Dàng điện luôn loôp dhuến cho con 
người thấy sự hiện diện của nó trên mọi 
Tnh vực. Vì vậy nó hãng bái bước chẩn 
‹ yào ngành chế tạo đồng hồ: Đồng hồ điện 
























bạt 
nRs 








Đăyt +Ađệt lớgi đồng lồ địa chạy rải đồng: gi, chườag được gắn trên đường: 


Ahữ Và phục vụ khách di Hường. ~ 


— Ra đời sau cùng là chiếc đồng hồ 
nguyên từ. Dộ chính xác của nó chết ý2: 
sai số tối đa được dự trù lề ƒ giấy /rong 
#000 năm. Chính sợ chuyền động vĩnh. 
,Sữu.cũa các nguyễn từ nằm trọng các 
_ phân tứ: khí aamô nhắc làm cho các quả cầu 
trong đồng hồ chuyền động theo một nhịp 

« độ đều đặn, bất chấp dòng thời gian trôi 
__- vã cũng bất chấp luôn cả những thay đồi 
2. „VỀ ấp quất và nhiệt độ. , 











II. CÁC ĐỒNG HỒ NỒI TIỂNG - 

__ TRÊN THỂ GIỚI 

„ ĐỒNG HỒ Ở XTRAT-XBUA. 
Đồng hồ to lớn của thành phố Xtr4t- 
L(Sirarbourg,, Pháp) chế tạo vào thể 








ký 
Ông 


-_ đến năm 1 


Swya-gle (Sciroiigu£ 1116 — 1856) 








Sợ, Nó viên nỊ 





'XVI chạy được một thời giản thì bị ho. 
TA phạc hồi lại từ aöa 1848  ÔnE 
và phục. chặt) 


có những mặt chỉ giờ, chỉ ngày trong 
tuần lẻ, chỉ tháng nào có 28 hay 30 hoặc 
31 ngày, chỉ những dấu hiệu của 12 cơn. 
vật nằm trên vòng trồn hơàng đạo của 
khoa thiên văn, chỉ tuần trăng, giờ mặt „ 

trời mọc và lặm, v.v.. Cuối mỗi giờ cố 

hai thiên thần ra thồi kèn và sau đó có ˆ 
một con gà trống đập cánh gấy hai hồi. 

“Tiếp đến có.một số người mấy xuất hiện ... 
múa mây quay cường trôg rất vui mmấi, 





B. ĐỒNG HỒ BIG BEN Mộ 


Bìịg Ben là tên cái chuông nặng 18,5. 
tấn trong đồng hồ của Thũ đô Luần Đón, 










'Về sau, danh tic riêng « Big Ben › được 
gọi tên chung cho cả đồng hồ. Đồng. 
hồ Big Ben do ông ELmơn Bơcket 
cŒRnumA Beikeh) vẽ kiều và öng Pht- 
xích Đẹn (Eredcrick Der), một người 
thợ đồng hồ của Nữ Boàng Vicb48riz 
iclorig) lắm vào năm 1854, bắt đều 
§L động năm 1859. Bộ máy của đồng 
tặng khoảng 5 tín. Một chiếc búa 
` “Bặng 161 kg gõ giờ theo nút mỉ (E}. Cứ. 
__ mười lắm phút một lần, bốn chiếc chuông 
thổ tạo thành mặt điệu hoà &m đặc biệt, 
lồng hồ có bốn mặt với đường kính 7m. 
chiều dài kùm chỉ: phút lả-4m, nhô 

ra KHổi mặt đồng hồ, 


_Năm 1982, chuồng ngừng hoạt động 
đề sửa chữa. Năm san, chuông Bị Beù 
\ động tử lạ điềm tùng giờ một 
điệU nhạc của nhà ? 


ñ œ, LênHa chọc 
_ sửa cÌữa đồng lồ và hay đời nhạc đu — 
ịa_ của nó, Việc đồng hồ ở điện Kremlanh . 
TẠP - 





HỊ. THỜI GIỜ và TIỀN BẠC 


Có một thế — mà ngay lúc vừa chào 
đời, mỗi người đều được tạng một số 
lượng bằng nhu — tuy không phải lạ 
tiền bạc mà nó vẫn được xem là tiền bạc. 
Đồ là thời giờ. Tờ7 giờ là sồn 5ạc, Cầu. 
tới nồi tiếng này cằng ngày cầng được 
vô Số người trên thế giới công nhập, 


€Tiết kiệm thời giờ cũng chính là tiết 
kiệm (iền Đức Và mãng co măng suất lao 
động cảng là tiết kiệm ciời giờ», Mọi 
sự hoang phí thời giờ đều là những sai 
sót đáng tiếc. Từ iêu; hầu hết các bạn 
trẻ của chúng ta đều nhận định nhự thế, 

Tuy nhiễn hiện nay vẫn còn một số ít 
bạn trẻ hãy cồn hờ hững trong việc nghe 
“Thầy, Cô giáo giảng bài: ngồi trên băng 
ghế nhà trường mà tâm trí lại mơ về 
¿những cuộc vui võ bồ đã qúa hoặc sấp 


đến. Cũng còn một số-ít chủ gia đình. 
thường xuyên làm € ít Ïy > vào mỗi chiều, ˆ 


tiêu phí biết bao tiền bạc, sức khoẻ và 
„ thời giờ của cả nhà. Cũng còn một số 
Ít bạn trẻ khác thích đi tìm cuộc vui bến 
,các bàn cờ, mà mỗi khi lâm trận, sẽ 














Và tc thay! Cũng ca không người 
đấy, chẳng những tiên pha hoang phí 
“thời giờ của mình mà lại cần tiêu pha 


lD Nông: oi 








luôn cả thời giờ của nhiều người khác : cổ 
những đám cưới, hứa nhập tiệc ĐỨNG 
giờ chiều, thế nhưng gần 8 giờ tối mới 
+lên bàn». Cũng còn những cuộc lến hồ 
mà €baơ nhiều người chờ một người3 
suết cả ngày. Mà rốt cuộc cũng không. 
tới, khiến một tờ lịch phải buồn bã, 
buông mình xuống đất trong nỗi xót xa. 


Chúng ta thấy có le thời 
bấu hơn tiền bạc, 

Tiền bạc mất đi còn có thề kiếm lại 
được, chớ tuồi xuân đã qua rồi thì không, 
bao giờ trở lại, giống như những con 
số ghỉ năm tháng trên tấm lịch cứ tăng 
dần lên mãi và những hạt bọi thời gian. 
cứ mãi rơi rơi, rơi hoài trên tóc, nhưộm. 
bạc mái đầu! Ậ 


Dòng thời gian không bề vị nề ai. Nó 
cứ bình thắn trôi, trôi mãi, lôi cuốn theo 
sả dòng đời... Cho nên trong khi trí 
theo một đoạn ngắn trên dòng thời gián. 
ấy, chúng ta bẵn sẽ cần thận trong việc 
chỉ tiêu sổ thời gian có được của mình, ` 

Phải chăng không sẽn đề lợi vầo ngày 
“mai những gì có thề lâm được trong: hồi 
may, giữ đúng (âm giờ vềng ngọc trong 
công siệc và tiến, giờ öạch kim trong. 
Xøc đường là ba trong nhiều phương cách .. 





gian cồn quí ˆ 









- lầm cho một ngày đã trôi qua là muộf ngày ˆ- 


đáng giá cho xã hội và cho mình, 













































_ UÊẾPP . .- = 
TỪ, vha-g ngày cối đồng sang cản. Biết léo đần êm rõ rÍt húy 
*Hặng trên báu trưi yuê hương, điềm uyết những, sắc màu tươi mắt 
nên thơ như sự vôuyền mành đồi sính của te tắt sau giấc ngủ im 
lặng của màa đồng vừu làn. Đáy là một Äiệt tượng tự nhiên cỉn lập 
đoản ứn đi trả: chứng ra đi đề trắnh cũi giả lẹnh rét kuối của màu 
dâu đồng ở phương bắc; rồi đợi, Mr gió suân về sẽ thcồ gió búy vẽ 
quê hương cũ của mình đề bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất cho điều kiện 
sinh sống (lết bạn, làm tồ, sịnh để, mới con), — 
lẾu là ðbiều tượng của tuồi thánh xuân, của mồm tim yÊu hy vọng, 
đầy tính lạc quan cũa tuổi trẻ. Tất cà sức sống đi đảo (mảnh Hột, tắt 
cả khả năng lao động không mệt mỗi, nối chung lä dính nấng động của 
__ sem người đề biến khát vọng Cảnh hiện thực đầu có. lhỀ thấy dược dua 
hình tượng rằu chìm ín mềm zưẩn. 8 


2 Cho nên mùa xuân dề chim ấn (có mơi gọi là yêu) là hai biều trợ 
« quan hệ gẵn bó sới nhau rất chặt chẽ, ahất là ÿ tùng khí hậu nhiệt 
_ đối có mùa đông không giả lạnh shự nước fa. 















ngắn cố thề đậu để dàng nhưng không” 
được trên mài đất, Chim én bay 






























cối nấy mầm, những chím ến, vốn quê 
hương ở đây nhưng trú đồng ở phía 
nam xe xôi lần lượt trở về, Chúng 
tranh thủ thời gian.chọn - bạn, lầm tổ, 
để trứng ấp và nuôi con đề đến cuối 
thu thì chỉm non để sức bay một chuyến 
đài về nơi trú đồng truyền thống của 
loài mình. Tập quán sinh sản của én là 
do sự điều khiền ooe-môn (Rorwone) của 
cấc tuyến nội tiết cũng nhự sự thay đồi 
nhiệt độ và lượng thức ấn. 

Việc làm tồ của ến chứng tổ chúng 
có nhiều tài năng, vì tÐ én là chiếc tÐ 
đặc biệt nhất của họ hàng loài chim. 
Nếu vẹt, vềng, gõ kiến làm tồ nợi hức 
cây; nhạn, mồng biền làm tồ ở các đão 
nhỗ sa bờ; loài le le làm tỗ trên các 
đấm rong bèo... thì ở đây loài én sống 
rải rác trên thế giới, chủ yếu đùng nước 
bọt của mình đề -xây tÖ mà Míc khô 
quánh, có độ cứng rất tốt. Én kiên nhấn 
the từng mầu bùn nhỏ, sợi cổ, đợi rơm, 

Chim ến rất thính tai, tuy nhiên toỳ quyện thếm nước bọt xây tồ khế rộng 
theo cách sinh sống mà có dải tần sổ ấn chặt vào mặt tường phẳng, trần. 
nghe. thích hợp nhất. Một 'sổ còn nghe “nhà, gầm cầu (én đồng nội, ến cừa sồ, 
được cả øiểu đứa như loài đơi. Chằng ến bờ sông..). Ở miền Bắc nước ta có 
hạn loài éa sống ở các hang đảo Tơai. loài ến cọ làm (Ö bằng những sợi cỗ 
nidê (Nam Mỹ) lúc bay đánh bai mổ “ mảnh dính chặt với nhau ĐỀng nước bọt, 






Ên cà tồn 


vào nhau rất nhanh (khoảng 1-2/1000 ˆtBgắnvào mặt thằng đứng của tàu lá cạu, . 














iây) phất ra mật thứ tiếng rít vớitần lá cọ, hai quà trứng chỉm để ra dấn vàn, 
b  TỀN Hi nụ Manile hơi Điển! diEIc he th 4t 40T 
_ chim én không bị va chạm vào vách đá gió thì trứng Yà chim ấp vẫn Đầm yên 
hay thạh nhũ ở các hang động. Loài crony th. Ở miền Nam nước ta, cổ laằi 
sống ở vùng ven biềa Trung bộnưỚc s¿n mào làm (Š bằng nước bọ rêu, 
củng phất ra Ấm thanh tương tự đề mảnh vỗ cây; dần vào mếp cảnh cây, 
định Hướng lắc bay. C1 —_ Tưong cấc nhóm n trền thể giới chỉ 
mùa sinh sản của ến có 2 loài én làm tồ bằng nước bọt nguyên. 





Khi tuyết tan.cây chấ, đố là 2 loài ến biền } 

























Ú mất gần một tháng tích luỹ nước 
làm tồ, do đó dỗ én tha hoạch 
tưới là một món đặc sản xuất 
khẩu rất quý. : 


+ Chim ến mới nở rất yếu, toàn thân trần 
trại, lơ thơ ít lông tơ ở đầu và lưng. 
Ñão bộ và giác quan phát triền chưa 
đầy đủ, thần nhiệt của chím con chưa 
định. Chúng phải được chim mẹ nuôi 
nững một thời gian cho đến lúc mắt mổ, 

¡ tính, lâng mọc đầy đủ mới rời tồ. 
sống trong tÐ một thời gian khá đài, 
]O toRa chỉm ến ra rằng, khi rời tồ 
thÈ bay hàng chục cây số không nghỉ. 


Hiện nay trên thế giới có khoảng 76. 
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si 
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- l đeo vòng cho chím, 


/Itieulu 


HIỆN TƯỢNG DỊ THÚ 
VÀ VÙNG PHÂN BỐ CỦA ÉN, 

Nguyên nhãn về hiện tượng dì trú 
của loài chim nói chung và chỉm én nói 
riêng khế phức tạp./Từ lêu các nhà điều 
học thế giới nhận định rồng cấc loài 
chỉm ở Bắc bán cầu là lực lượng chủ 
yếu them gia vào sự đi trú này, Thối 
quen di trố của các loài chỉm cổ thề hình 
thành do bản năng, tránh lạnh của phương 
bắc, trong thời kỳ băng hà xa xưa, 
Ngày nay với đà‹iến vượt bực của khoa 
học kỹ thuật, "người ta đã tìm được, 
những căn nguyên gây nên biện tượng 
đi trí hàng nấm của chim: 

1- Đỹ đài chiếu sắng trong ngày ( mùa 
bè phương bắc ngày đài đêm ngấu, thuận 
lợi chọ chim làm tồ và kiếm thức ấn, 
về mùa đông ngày ngắn đếm đùi ức doạ. 
sự sống cña chỉm ). n 

3, Hầm lượng của các ooe-môn nội. „ 
tiết chứa trong mẫu, „ 

$. Lượng dự trữ mỡ troag cơ thề. 
chím. Để là tác nhân phản xạ nhắc nhớ. 
chữm đi trú. Nguồn năng lượng chính 
cung cấp cho động cơ bay là đôi cánh. 
Chúng đi trú khi đã có độ béo nhất định... 

Ở các nước Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, 
Hung gs-ri, Nhật, Thuy Š1..„ rất nhiều 
đài qöan sất được thiết lập đề nghiên . 

VỀ di tá và những mặt sinh học ` 












thân chữa. Nhung, phề 








Người ta đến tận các tÐ chỉm én, buộc 
vào một chân của chỉm một vòng bằng 
nhôm có ghỉ nơi cư trú, số hiệu. Ví 
đụ như: 

TRÁ Versaillee — Fraree — Ð 3172 (0) 

Người ta buộc vòng vào chân bằng 
tăm, bằng nghìn con chim như thế, 
Những người sãs và bẫy chím tại các 
mước đều được báo tìn và yêu cầu liên 
lạe với nơi buộc vòng khi bất được chim 
có mang vòng. Nhờ thế mà biết được 
hành trình chìm đã thực hiện và thời 
gian từ lúc buộc vòng đến khi chìm bị 
bắt, The một tập kỳ yếu của Viện 
Nghiên cứu kề trên, trong số 26420 con 
chim được mang vòng từ 1 950 đến 1 938, 
chỉ có 490 con được thu hồi còn sống, 
tỷ lệ 2,. Căn cứ vào thời gian buộc 
vồng vào chân một con chìm ở YAn-đê 
{ Pháp )sbắt được tại Công-gô ( Phí Châs ) 
hai thắng rưỡi sau, ta biết rằng con chữm. 
nầy đã thực biện một cuộc hành #rình 
6800 km trong thời gian vừa kề, 


'Ở nước t4, cố người bất được chỉm 
đeo vòag, họ đã gởi những vòng đó đến 
'Viện Sinh vật thuộc Viện Khoa học Việt 
Nam hay Khoa Sinh vật trường Đại 
học Tồng hợp Hà Nội Trên thế giới 
trong 6Ô năm qua, 10% số vồng đã thu 
22 Ai HA te 

thả ra thuậc nhiều loài khác nhau (#}, 














— Chim én ở Bắc Âu bay về hướng _ 
tây nam vượt qua Địa Trung Hải xuống 
trú đồng ở lục địa châu Phi, phía đưới 
sa mạc Sa-ha-ra. D 

— Chim én ở Bắc Á chủ yếu ở vùng. 
Xibie, Viễn đông, Mông Cð, Triều Tiên, 
Nhật Bắn, Bắc Trong Quốc bay xuống. 
trú đông ở vùng Đông Nam Á và châu 
Úc. Chừn ến hải vượt trên 3000 kem. 
đường đài đề bay đến nơi nghỉ đông. 

Trong cốc lục địa ở Nam bán cầu, 
đề trú đông thì chấu Phì là nơi chữ ến 
thích nhất, 





TẾ nh TẾ VÀNG 

` _ Õ ngốc tà có bw loài n xuất hiện phô 
Miếu, đó là: 

1.Ến bụng trằng (Hơumdo restia, 
uteraliy SeobBel, c7” vÓ, 











'Ên hông trắng (4w øacfficz2): 
#n hồng xám (Öfữrwmdo dawriea). 


C— Ến bụng trắng: dieức lọ Én lay 
Mặn (Elồrandinidac) trong bộ Sẻ (Passe- 
H) thường .tụ tập ở những nơi 
phố, làng mạc, có đuôi khuyết sâu, 
cánh säi rộng; chúng xuất hiện 
„ thắng 2 dương lịch. 
'bổ 'cẳa chúng rất rộng: Ấn 
Quốc, ĐÀi Loan; mùa đồng 
về phía Nam như Việt Nam, 

I Tân, Tân Ghỉ:n#, 
chấu Úc. Ở châu Mỹ, 










di trả xuống miền Nam Mê- 
Chỉl#, Ae-hendna. Ở. 
: làm tÐ phía bắc, mùa đông 
,thì bay xuống miền Nam -chữu Phi. Mùa 
sufo, én bụng trắng bay về phía bắc làm. 
Tờ làm bằng đất bùa cùng các vật 
tạng cổ, cọng rơm, lông chữm, 
như bình cái chém, gắn 























lấn bông xấm thường 


Én bụng trắng là loài chim trú đồng 
xất ph biến miền Bắc nước tạ. Trong 
các tháng 8, 9, 10 về 1...2 dương lịch, 
người ta gặp tất nhiều én bụng trắng. 
Chắc rằng ngoài chủng quền trú đông 
còn cố cả chủng quần mùa thu bay về 
phương nam và mùa xuân thì trở lại 
phương bác Thỉnh thoảng gặp chúng 
trong các tháng 4, 5, 6 dương lịch ở 
miền Bắc Việt Nam, nhưng trên lành 
thô này chưa ở đâu thấy loài này 
làm tồ. 

Chúng trú khấp mọi nơi nhất là các 
đồng lúa, chỗ trồng ven rừng. và vùng 
trung du. Thức ăn gồm có ruồi VÀ các 
loại cðn trùng nhổ. Đây là loài chỉm có 
ích cho nông nghiệp, vì mật độ lớn nên 
loài này tiêu diệt được một lượng côn 
trùng có hại rất đáng kỳ, | 

— Én hông trắng:.thuộc họ Apadi- 
đac, họ Apodiformer. Vàng phẩn bổ làm 
tb›cla chúng ở XiLbia, hồ Bai-can (Liên 
Xô), phía Bắc Trung Quốc, Nhật Bản. 
Mùa đông, chúng di trá xuống Thái Lan, 
Miết Điện, MalaLxi-a,,chiu Úc. Ở Úc, 
chúng xuất hiện khỉ có báo hay thời 
tiế ầm và trở về Bắc Á Châu vào cuối 
xuân. TỀ én hông trắng làm bằng bùn 
và cổ khô. Ít khí chúng đậu trên cành 
cây và ở dưới đất, chúng hay đậu trên. 
các đường dây điện ở ngoài trời. Loài 





:ˆ -này bay rất. nhanh, tốc độ đạt đến 150 


kmjgiờ. 


nơi nhưng chúng chỉ làm tồ ố phía Bắc 
các tỉnh Lạng Sơn, Haasg tu ôn 



















- phía nam vàng phân bố của loài này. Ến 
Nông xám làm tồ ở vách tường nhà, sất 
trần, vách các nốt đá või Chúng thường 
kiếm ấn ở các chỗ trống, nhất là trên 
các cánh đồng lúa, và làm tỀ cách mặt 
đất từ 1/ôm=1Ôm. Vật liệu xây dựng 
tồ là bùn quận với nước bọt của chỉm, 
phía trởng tÖ có lót cô mềm hay lông. 
Mỗi lửa để 4~6 trứng màu trắng. Thời 
kỳ sinh sản của loài chím này kếo đài từ 
giữa thắng 3 đến thấng 7 đương lịch. 
Lêa chỉm non đầu rồi tÖ vào cuối thắng 
4 và lớa thứ hai vào cuối tháng 6. Về 
thức ñn, trong dạ dày ca én hông xấm 
tatìm thấy ruồi, bướm nhỏ rà côn trùng 
cánh cứng. Đây là loài chím có ích:cho 

. nông nghiệp, cần chú ý bảo vệ những nơi 
chịm làm tô. - 

Ến hông xếm còa gọi là Hải yếu 

(Hirondrllz de mer — CHỤƑ suelleus), 

` tên khoa học là Colloealia ƒraneiea, thân 

hình màn nâu đen, phao câu màu trắng 

„ xám hoặc hơi đen. Chúng làm tồ ở 
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si 
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Hải sến ` : 
các vách núi đá trong các hang tối ven. 
bờ,biền như Vịnh Hạ Long ( Bắc bộ), 
Đồng Hới (Bình.Tri-Thiên), cù lao: 
Chàm ( Quảng Nam — Đà Nẵng), Vinh 
Sơn (Nghĩa Bình). Quy Nhơn, Nhá 
Trạng ; Cam Ranh, Côõa Đảo, Phú. 
Quốc, Hà Tiên. .. 2= 

Quan trọng hơn hết là nhóm hải yến 
Nha Trang với đặc sản xuất khầu; 
'Yẩển sào. 


YẾN SÀO: MÓN ĂN “BỒ, * 
'NGUỒN HÃI SẲN XUẤT KHẦU QUÝ. 
CỦA NƯỚC TA. 

«Vài đồng tầm hiền yến sồo. 

“Yến sào (NứZ đc Ềø salengone) là gì? .. 
'Đó là 1Ð của loài chỉm bãi yến thường. 
làm nơi hức đá hay những mỗm để vôi 
đựng đứng ở bờ biền. Loài chìm này: 
thường sinh cơ phồ biển ở Vấn Nami, 
In-đô-nê-xi-a, Phi Luật Tên, Việt Nam. 
Tại nước ta, hồi yến tập trung đọc theo. 
miền duyên hši từ Bình - Trị -Thiên đến. 








































¡nhưng củi số la nhềm quan 
__ trọng nhốm Đã Nẵng, nhắm Quy Nhơn, 
—_ hôm Nha Trang. Trong ba nhóm này 


__- . thì nhéth Nha. Trang quan trạng hơn bết : 


R@ đến Vịnh Cam Ranh. Tồng 
1 hòa đảo lớn nhồ, trong đó có 
đảo yến làm tổ, đó là:-hòn Chà 
„ hòa Hổ, hòn Duni, hồn Xưởng, hòn 
Mun, hòn Nội, hòn Ngoại, Trong 7 bòn 
\ tuy ẩn lượng hằng năm 
foại' ( Í80. cân ta nắn) cao 

35 cán / năm ) nhưng về 


-_ Èdp để đã lo làm mùa. Sạ 


©— Người Nhật thì cho rằng chịm 
yến ăn rêu và sâu bọ bất được ngoài 
liền, Phầá tiêu hoá khống trọn, chúng 
nhả ra làm tồ. 

— Người Ãs Châu cho rằng yến lấy 
chất nhựa đề làm tồ, chất Ấy có trong 
bọt biền, rêu biền, rong biền (cũng gọi 


,là ran câu). 


— Có giá thuyết lại cho rằng chỉm 
yến bất chững vật nhỏ trê. biền biến 
chế thành một chất hồ đề làm tồ. 

Đa số người ẩn yến sào sành điệu cho 
răng yến Đà- Nẵng tai lớn ăn không ngon, 
yến Quy Nhơn quấ mềm và nhão, duy 
có yến Nha Trang là thích khầu nhất 
vì có mùi thơm đặc biệt mà theo giáo 
sĩ Đắc Lộ, mùi thơm ẩy do vị trầm hương 
mà chỉm đã hút được (1), 


Trầm hương với tị yếu sào, 


~ Tình thấm đất nước ngọt ngào oần chương... 


« Cách lấy tỒ, các địa điềm mẫn xuất, 
hân loại yến sào. — - 

Yếu Phú Khánh đa số sắc tía, làm tÐ 
từ thắng 12 âm lịch, đến tháng 2 âm . 
lịch gió sồm thồi ïm mới dốc công làm 
3ð cho xong đề lo đề. Người lấy tồ (chữ 
nghề nghiệp là làm mòa ) không đề chỉm` 


độ 5 ngày, chím sẽ làm tố khác nơi chỗ 


ì lấy xong  < 





lúc phải leo lên thật cao, rồi nẤm đây - 
tụt xuống tận vực thẩm, trong những 
hang động tối tăm. Có lắm hang chỉ vào 
được khi nước thuỷ triều đã rút xuống, 
và người lấy tồ phải kịp ra nhanh lúc 
nước thuỷ triều chưa lên. Điều này đôi 
sự khéo léo đếo dai và lach lạ của người 
lấy tồ, Việc lấy tồ yến là cả một công 
trình rất gian khồ bởi vì nếu sơ xuất 
có thề nguy hiềm đến tính mạng. Yến 
làm tP từ sau Đông chỉ: nhưng vì gió 
bấc thôi mạnh, việc làm tồ còn uề oäi. 
Qua mùa xuân, khí tời ấm ấp, chỉm 
lầm (ồ suốt ngày đêm. Những chỉm yến 
từ xa bạy vút đăm thẳng vào. vách đá, 
phát ra một thứ 'siêu thạnh dò: đường 
như SONAR của loài dơi. Khi làm song, 
chỉm mát để vào đó # trững ri bất 
đầu ấp suốt ngày không. ra ngoài, chỉm 
trống có nhiệp vụ tiếp tế thức ăn cho 
chim mấi. Seu 2 ngày, chim con nở, 
chim mẹ phải nuôi 75 ngày nữa chỉm 
con mới đồ lông cánh đề bay đi tìm mồi. 
Nhự vậy, vào tháng 2, 3 #m lịch (tiết 
Thanh Minh) là mùa chim lầm tồ xong; 
người lấy tồ bắt đầu đi quan sát đề bóc 
“4, đó là ma thu hoạch thế nhất, T8. 
màu trắng nhợt tựa chỉ zồi, cổ nơi mầu 
hồng, bám chặt vào vách để: phía bằm 
wào vách dày hơn ở ngdài đề tránh. Mị 
` bong ra. Sau mùa thu hoạch thế nhất) 
bị mất tồ, chữa yến phải xây dựng lại 
- để cuối tháng 6 âm lịch mới hoàn thành, 
- ` Tại tình, Phú Khánh, theo số liệu thống 
kế trước pgÑy giải phống (?} thì mức 
thu hoạch mỗi băm bình quên từ 15000. 
đến 20 000 tồ yến cản nặng từ 150 đến 
200kg (tương đương VỀ 250-353 cân - 
ta), Mức sẵn xuất của 7 hồn đảo yến là: _Êw lêm t, Öp lrếng, xuấi ` 
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l một món Ea lhích khâu nếu được chế 
biến từ tay kháo của người nội trợ. Tuy 
hiến làm món yến rất khó, phải mất 

— nhiều thì giờ. và công sức. W 
“Trước hết, người tạ bổ 'tồ yến vào 

b nước hơi nồng, ngầm độ vài giờ cho sợi 
_— Hồi Ngoại — ;180cin/năm — yựn gợi rẻ. Thứ í an trong nước là tốt, 
CỦTR yến lấy mỗi năm hai vụ: vụ tứ hạng chất 5 si ni 
b vẽ 1 : g chất bền nhứ lông, bụi đều nồi 
nhất vào tháng 3 Em lịch, vụ thể b#-- lạo uạn, Dà trdNo,đệu phong khuấy đều. 
Dán Du nhẹ nồi lên trên quyện chất bần lạ, 




























là còn lại sợi yến. Sau cùng, lấy nhực 
ghạt hết lông chỉm và chất bền còn 

Bồ vào tiềm chưng cách thuỷ. Phải 
cánh chừng lửa khi nấu, nếu non lừa 
thì sơn, già lửa thì khê, lửa than phải 
"zin su vừa hàn. Mặn hay ngọt Jà tuỳ 
theo khẩu vị người dàng: muốn ngọt, 
“chưng cách thuỷ với đường phèn, bổ 
_Yềo một í€ bạt sen, hoài sơn, bá hạp; 
muốn mặn thì bổ yến sào, hạt sen, vài 


- mHân sĩ yêu nước Phú Khánh đã dùng 

thơ văn kêu gọi thanh niên ý thức mỗi 
- nhục vơng quốc đề đứng lên đáp lời sông. 
nói, đừng đề bị đồng tiền lôi cuốn làm 


Ỳ 


người ta chỉ cla chất hết đầu và nước `. 


ba vị thuốc Bắc vào bụng con gà giò hay 




















Ý ĐỂ dào thời cũng dễ re, 
Ảnh từ chưng gảnh nước, nhà cùng em. 
Yến sào thêm ít hột sẽn, 
hưng với đường phền, 
đồ lắm anh ơi! 


Ngày nay có aỉ đi ngang qua vùng 
Phú Khánh, đứng trước cảnh sơn thuỷ 
hữu tình, trước rừng vàng biền bạc vô 
cùng quý giá của miền Nam Trung bộ 
chế lòng không khối thồn thức bồi hồi 
khi nghe gió quyện lời ca: 


Khánh Hoà là xé trầm hương, 
Aem cao biỀa rộng người thương đã về. 
Yến sảo thơm ngọt tình qeẼ, 

Sông sâu đả tạc lời thề nước nom. 


ÉN TRÔNG VĂN HỌC VIỆT NAM < 
“Trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du 
khí tả ngày hội Thanh Minh giữa cảnh 
trời xuân, cô cây khoe sắc nghìn tía muôn. 
hồng, thấy én hệng trên tăng không đã 
vẽ ra một bức tranh đầy mầu sắc: 
Ngày zuân con én đưa ti, 
Thu quang chín chục đã nguài sẵu mươi, 
Cả non sanh tận chân trời," 
QCành # trắng điềm một vài bông hea. 


Khi Kiều bị lạc vào thanh lân lần thứ. 
hai ở Chău Thai, nàng đã vô cùng xót 
xa cho thân phận bèo trôi nước chấy 
của mình: . 

—_' Thiếp như con én lạc đềm. 
Thái cùng rầy đã sợ lần cây cong. 


là khi Kim Trọng trở về chốn cũ tìm lại 
người yêu xưa không còn sữa, Nguyễn 





“4: se gi 010G Bốn: Jeù ieiiln. MiRtot 





Trước sau nào thẩy bổng người, 
Hoa đào săm sgoái cồn cười gió đông" 
S4, s ến lệng Tu Không, 
C8 lan mặt đất rửa phong đấu: giầy: 


“Thị sĩ Tân Đà khi tả cảnh thư buồm, 

đưa ra hình ảnh cũa chim én đã bay xã: 
Nhạn về ín lại bay ấi, 

Đêm rHì vượn ót ngày thì te ngâm, 
LÄ sen tần tế trong đầm, 

Nng mang giọt lệ êm thầm khác hoa. 


Trọng thơ văn cách mạng, nhà thơ Tổ 
Hữu đã đưa ra hình ảnh mùe xuẩn vÀ 
chim ến như một biều tượng sinh động 
đề nối lên tính thần giác ngộ lý tưởng 
cộng sẵn của những con người tìm đến 
với Đăng như tìm đến một lẽ sống thiết 
tha nhất của đời mình: 


AnÄ chỉ em ơi, 

Ba mươi năm đời tạ có Đăng, 

1ơm nay ôm lại quảng đường đài.. 

ANgọt bài nÄớ lác đẳng cay, 

Ra sông nhớ siối, có ngày nhớ đêm, 

Mùa zwâx đố con chim Én mỗi, 

ên đồng chiêm chấp chới trời sanh 

Đời tạ gương vỡ lại lành, ` 

Cây. khô cây lại đâm cảnh nề o2. 
(BS mươi năm đời ke sẻ Đăng, 


- 


Với bài €Tiếng lát sảng suẩn3 ta 
thấy rõ một nỗi niềm lạc quan cách mạng . 
dạt đào qua từng ý từng lời, có tác 
dụng động viên nhân dâo phát hay tình ` 
đoền kết đấu tranh điệt giặc; 


Afàa đồng cồn hết em ơi, ụ 
Mà con:ếm đã gọi người sang zw8f, 
Phải chăng cui đã đến tuần, 
Nền con ến biếc liệng gần liệng za, 
Sa Sê 











thị giặc Mỹ xâm lược đất nước 
G12 nh am smrOfx tai 

màu xanh của vùng trời đất, 
cước tản ủơ TẾ Hếm trong bài £ Xzâd` 
“9m S-có viết: 


Mã vẫn chưa yên, dẫ» những ngày, 

— Đam bom còn giội sát đường cày. 
“Còn taah xoá sạch màu zanh: láa, 

` Toan zế trời zanh của én bay! 


-_ Trong ngôn ngữ văn bọc hiện đại, 
_ghím ến cũng thường được nối đến 
tưởng cầu tmột cơn én không làm được 
mÙa xuấn2. Một cách phồ biến câu này 








r 
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“được hiều là: một người tốt không làm „ 


“nên được việc (tốt) to lớn, không thay 
đội được một thời cơ xấu. Thật rạ, câu 
+ một con n không làm được nùs xuân) 











- hông nên kết oận quế vội vàng trung 
Ì xết người xết việc, ngận ngữ Ảnh 
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nhẹn này phân. 


MỘT LOẠI DI CẦM TƯƠNG CẬN 


với ÉN: NHẠN 

“Cøng như ến, nhẹn là một loài chỉm 
di trá chuyên cổng trên không, thân hình 
thuôn, c9 ngắn, đầu trồn, mổ dẹp hình, 
tam giác, bất mỗi để đầng trên không 
trung Giờ ngắn móng chấn cong, cánh 
đài và nhọn có 9 lông cánh sơ cấp, đuôi 
c6 12 lany, phần lớn bai lông đuôi ngoài 
cảng đài hơn các lông khác. Lông chủ 
yếu màu đen ánh thép hoặc màu trắng. 
„ Các loài hạn đều bay giỏi, chúng đậu 
ở cành cây, vách để, bờ tường hay trên 
mặt “đất nhưng không đi được hoặc đi 
xất khó khăn, Chúng ấn cốn trùng nhỏ 
khi bay và thường lầm tồ ở vách đá, 
vách tường bay trên cây, mỗi lứa để từ 
4 —6 trứng. 
+ Trên thể giới, họ Nhạn gồm có khoảng. 
T5 loài phân bố rộng rã; tại nước ta có 
10 loại thuộc 3 giếng (5): 

—— Giếng nhạn nêu Riparia 

— Giống nhạn Hirundo. 

— Giếng nhạn hông trống Delichon. 
+. Giống nhạn nữu Eiparia — Sắc lòng. 

mặt lưng mầu nữ nhạt, lông đuôi có 


§š 


: số một đấi xấm nấu nhạt, 
đuời da nan me sau gi có tũïa lông nhồ, 
xHất nău, mổ đen, chân nâu thấm. Loài 


trắng le net: ri eEer trếng 








š hạn nàn 


— Nhận nâ xứm : mầu xấm nâu thấm 

_ ¡lðng ở cính và đuôi có viềa trắng, thân 
— sếc lông đuôi màu thấm, kích thước 

„ eáph 96 — 119 mm. Loài này phân bé 
ở miền Đồng Liên Xô, mùa đồng dị trả 
xuống phía Nam đến Nam Trung Quốc, 
Miến Điện, Thái Lan và Đông Dương. 
“VỀ mùa Đông, chúng ta thường bất gặp 

_ hạn xấm này ở Nam bộ. 

— Nhạn nấu nhễ; mặt lưng xâm nêu, 


lông cánh và đuôi mầu thẩm, hông màu 
_nhạt hơn lưng. cồ và ngực xấm nhật. 











phân bổ ở Ấ: 


Xích thước cánh B8-94, đuôi 35-41, giờ 
9⁄10, mổ khoảng 5 mm. Loài nhạn mày 


44-47, giồ 10-11, mổ 6-7 mm. Loài nhạn 
này phia bố ở Bắc Ấn Độ, Tại nước 
ta, leài nhạn nâu bung xuất hiện ở 
Thanh Hoá và vùng tiếp cận biến giới 
Lào — Việt. 

b, Giống nhạn Hirnndo — Bụng trắng 
hay trắng phớt hung, hông hung nấu, 
lông có đải đen' đọc giữa lông, 


—Nhạn bựng trắng: nìặt lưng có mầu 
đen ánh xanh, trấn bung, lông cánh, 
đuôi màu đen có ánh lục, phần trên 
ngực hung nâu hơi nhạt. Trước ngực 
có đổi rộng màu đem ánh xanh, phần 
còn lại của mặt bụng trắng, mắt nẩu, 
mô đen, chân đen Kích thước cảnh ` 


104-125, đuôi đực 64-106, cá» 56-81, 


giờ 910, mỗ 69mm. Loài nhẹn mậy 

phân bổ7ở Đông và Đông Bắc Liên X0, ; 
Nhật, Triều Tiên; mùa đông di cự xuống, 

phía Nam đến Ấn Độ, Miến Diện, Thái 

Len, Đông Dương, Maiai-xia. Ở Việt 

Nam về mùa đông có thÈ gặp ở khấp 

các vùng từ đồng bằng đến miễn núi. 



















_ =NHian bụng lang :mẫt nâu thẩm, mỗ 
- đến, chân đeo, mặt bụng mầu hưng tươi, 
trến xà cầm mều xấm, trước ngực đen 
nhật. fích thước cánh 103-123, đuôi B3- 
92, giề 10-11, mmỏ 7-9 mm. Loài này phấn 
bổ Đông Xtbia, Kan-saL-ks, Đông Bắc 
“Trang Quốc, mùa đông di trí xuống 
phía Nem đến Miến Điện; Thái Len, 
ˆ Đông Dương, Ở nước ta về mùa đông 
thường gặp loàt nãy ở vùng cao nguyên 
Nai Trung bộ. 
—- Nhạn đâu + hen, 
và gêy hung nấu tươi, cánh và đuôi đen 
{nh xanh, mặt bụng trắng, 2 lông đuôi 











—' 120, đuôi 70-182, giò 10-11, mổ 8 mm. 
Ệ "Thường xuất hiện ở vùng Lảm Đồng. 

+ — Nạn đei đến: có nhiều & Tây 
¡- Ninh và đảo Phú Quốc. 

— Nạp bựng =ám: lầm tồ ở các 
tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn, 















ngoài chúg rất đài, Kích thước cánh 95- - 


& Giếng nhạu hông trắng Deltchoa 


S — Nhạp hông trắng Xi-Đla : trần, đình 
đầu, lưng và vat đem cổ ánh xanh. 
Đuôi chế đôi sảu, cánh và đuôi nâu đen, 
lông dưới đuồi trắng có Ít vệt nâu. Mặt 
bùng thắng, mắt nấu, mỗ đẹh, chân nâu 
hồng nhạt Kích thước cánh 104-112, 
đuôi 59.63, giồ 10-11, mỗ 6 Trưn.. Leà 
nhẹn này phần bế ở vùng Đông. Bắc 
mồa đồng Ủí trú xuống phía Nam Trung 
Quốc, Ấn Độ, Miển Điện, Đổng Dương. 
Ở Việt Nam, loài này xuất hiện ở Nam 
Trang bộ. 





— Nhạn hông trắng Ne-pan: đầu, cồ, 
lưng, vai, đuôi mầu đẹn cố ánh xanh, 


lông phía sau €ð mầu trắng, hông trắng, - 


lõng cánh đen ánh xanh. Má, tai, cầm 
đen xin có lần vật trắng. MẮt nâu, mô. 
nấu hay đen nhật, chân trắng bồng. Kích 
thước cếnh 9498, đuôi 38-41 giờ 10- 
11 mỗ 6 mm. Phân bổ ở A-xam, Bắc 
Miễn Điện. Ở Việt Nam, loặi này cố ở 
lào Cai. š 


Nhạn là một loài án tưởng cận 
ñ'ên tên một số người đã đồng hoá 





v 


- hai loài chim này, thậm chí có nơi gọi 


“én là nhạn và ngược lại. Dù đó là hai 
ki khác nhau nhưng xét về đặc điềm 


__ sinh họe của loài nhạn HIRUNDO trên. 
cơ bải không khác nhau bao nhiều so - 


với én, mặc đù kíh thước của la lúc 
sào cũng nhỗ hơn nhạn. 
“NGÔ VĂN CHƯƠNG. 
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CÁC bài chuột đu Hưộc lạ Gặm nhấm ( Kudcmh), Mà lộ Gầm 
nhấm là bộ có nhiều loài hơn các bộ khắc, trong lớp thú (Namznalia) 
gồm 1700 loài, tập trung vào 30 bọ, chiếm gầm 1/3 tồng số các loài 
thú hiện nay (lộng vật cổ vá). 


Núi về bộ phụ kình chuột (Ayomor2la) thì bð pha này đã chiếm 
Bây tắm trăm loài rồi. Chúng ta cố nào chuột nhất nhà, chuột nhất rừng, 
chuột đất, chuột đồng, chuột đen, chuột khay, chuột cống, chuột mà, chuột: 
mùa, chuột tuyết, chuột mước, chuột lương, chuột nhảy, chưệt Hắc, Âu 
Lemmws v‹ ễ } 


Trong những điều kiện thuận lợi, đồng họ chuật có thề để mỗi năm 
từ bây đến tâm lứa. Thế là mỗi năm, một cặp anh chị chuột cho rơ đời. 
gấp zÌ trăm đứa con. Và mỗi con cái, đến tháng tồi thứ hai, là có 
thề đến phiên mình sinh con để cái được rồi 


Sau ba năm, tính trên lý thuyết, một 
_ cặp uợ chồng chúật và bầy com châu đồng 
“đảo của chúng có thề sản sinh ra bai chục. 
triệu cá thề. May mắm là đề gíữ được ` “”” 
dảp bằng trong môi trường sống, Bao  GỆ 

giờ cũng có những trộn địcA các bình 

truyền nhiễm, những động vật chuyên án - 
thịt chuột và cễ sự thay đồi mỗi trường - — 
sống 4ã ngăn cần được sự bùng nồ dân. 
số? tại bại ấy. 








¡Tay nhi, chúng li ci cạp một số LÀ NGS ế : 
loài chuột có những đc lỉnh cô tập quần ` = : 


đặc đáo, lạ kỳ đề nói đến trong Bài nầy, =-— CÂuột 4e mặc — 


_ ˆ 
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ý HUỘT nhây (Jcvle: 
2@zzJus hay Bipus sagí!- 
24) còn gọi là chưột Ái. 
Cập, hay chuột sở mạc. 
“Thân đài 10 em, nhưng 
đu? dài đến 20cm, 
không kề chùm lông rậm. 
ở chót đuôi. Phần trên 
của thân mình gần giống, 
mêu cất, nhưng phần dưới màu trắng. 
Chùin lòng ở chót đuôi màu trắng lỗ đố 
đem, trồng giống như một mỗi tên. 


-.__ Ngay từ thời thượng cồ, loài găm nhấm. 
'' duyên :dếng này đã được nhắc đến. Các 
nhà văn cồ La Mã và Hy Lạp gọi chúng 
đà + chuối hai chân2. Trên các di tích 
đều đài cồ và trên các đồng tiền cồ có 
đấp, có đúc hình loài chuột này. 

Chuột Ai Cập sống phồ biến ở Bắc Phí 

'w & Tây Nam châu Á. Chúng thường 
lống trên những bình nguyên khổ cần, 

trống trải, các trắng cô lớn, các ss mạc 

— Xã nói chụng, thường chiếm linh những 

'vùng kó đu iiệm tống rất bấy izz. 




















_sẮc bếu ở hai chăn trước, chuột nhảy 
đào những hành lang; tuy cạn nhưng 
chia ra nhiều nhá 





“Nhờ những zăng và những rống vuốt ` 





Xưa nay, chuột nhây là mí tướng 

đạt danli hiệu £ người nhanh nhện 2 nhất, 
Động tác của chuột rất ẹ làng. Khi di 
chuyền, nếu không bị hšm doạ, thì đi 
-từmg bước, nhưng cũng rất nhanh. Khi 
chạy trổn, chúng nhảy rất man đến nỗi 
khêng thề nào đếm được những lần vọt 
liê tiếp. Bấy giờ bốn chân gồm như 
chợm lại và đuổi duỗi thẳng ra phía sau 
đề giữ cân bằng, Không có người nào 
có thề đuồi kịp một chị chuột sa mặc 
đang chạy hết tốc độ, 


Khi cảm thấy an toần, thỉ chuột ngồi 
như một chú Ken-guru, thường dựa trên 
đuổi đầi, bai chân trước xếp gọn lại 
trước ngực. 


Chuột nhảy ăn các loại củ, rõ, trú, 
hột, nhưng nếu gặp xác động vật chết thì 
cũng không chẽ. Cũng khoái ăn su bọ. 


+: Chuyên sống về đêm, Cơ thề cũa chuột 
hoàn toàn thích nghỉ với môi trường 
sống đặc biệt. Ít uống nước. Nước tiền 
Tết đập, nên mất nước rất ít, Chúng tr 
c$ền biết nước ở ø4 mạc rất hiểm và quý. ˆ 





Nếu gặp mùa có nhiều trấi chín ngọt 
thì chuột nhây ta có thề kháng cần uống 
nước suốt nhiều thống. Chuột có một 
cách ống nước độc đáo. Chị những hai 
chấu trước nhổ xïu vào nước và đưa 
lên miệng liếm nước đọng trên lông. 

Các giấc quan rất phát tiền, Thị giác 
TẾt tính tường. Còn thính giấc và xúc 
giác thì rất nhạy bén. Đặc biệt là những 
cục xương tròn thính giác nằm trong tại 
của chuột phát. triền khảo thường, Có lẽ 
đồ là cơ quan khuếch tấn &m thanh giúp 
cho chúng thông tin với nhau qua những. 
vùng mênh mông cần cội. 

Ngoài việc ăn thịt, các đân tộc Ẩ.rập. 
thường dùng lông lếng mướt của chuột 
nhảy đồ may những bộ lông thế cho phụ 
nữ và trẻ'con hay làm những mẫu trang 
trí cho những bộ yên ngựa, yên lạc đà, 
áo quần và cho chấn mền nữa, 

— Chuột sa mạc (Jeesiet jacuist): 
__' là một trong cức số thú hiếm hoi cổ thề 
sỨng cồn được trong những. vồng hoang. 
mục. 

—.Chnột nhất ( Âet mauelur) Tà 











đồng nhất, vàng xím trên đầu và lưng. 


— Chuột nhất nhà ( Àfer mưsculis J2. 
khắp nơi trên Địc Cầu, theo 
những vùng xe xðï nhất trên 
núi cao, đến cả vùng Bắc cực. Nhất 

hự thích nghí với tết cả các vùng. 
“biệt nhau, có những điều kiện sống 
toàn khác nhau. hftps 
# 















chuột nhỏ, gồm nhiều loài. Màu lông gần. - 








Loài chuột nh này chạy mau, leo giỗi, 
nhây, vọt tài tình, tưởng chừng như gố. 
sức chịu đựng đặc biệt và không biết 
mệt là gì. Tuy không thích nước, nhựng. 
nếu cÈa, nhất lội cũng khá, 


Ăn đữ tợn có tiếng. Thích nhất đường, 
sữa, bánh, thịt, chất bếo, trấi cây, ngữ 
cức Cứa, chướng ngại đủ loại không làm 
cho nhất sợ. Nhờ những cấi răng nhọn 
đáng sợ, chuột ta len lách khẩp nơi, 
Nhiều khi, kiên nhẫn khoết một cái jð 
trong nhiều đêm liên tiếp. Không chi ấn 
tại chỗ mà còn mang về hang tích trụ. 


Nhất quả là một tại hoạ cho các thư. 
viện và các viện ảo tầng sinh vật, 
Cang như, những đồng bọ chuột khác, 
nhất rất mễn để. Sau 20 đến 24 ngày ` 
mang thai, một chị nhất để từ 4 đến 6 
son và cố khi đếm 8 con. Mỗi năm cố 
thề cho ra đời 5 hay 6 lứa. Mật chị 
nhất, một năm, sẵn sinh độ ba chục nhất, 
se. Mới sanh re, nhỏ xíu và gần nhự 
bất động. Tuy nhiên nhất lớn rất mau, 
bảy ngày, mọc lông. Ngày thứ mười ba, 
mổ mắt, Hai ngày sau ÌÀ rồi tô được, 
sẵn sàng tự mình kiểm ấn. Mẹ cũng biết 
tận tâm chăm đốc con. . ` 

* 


Cháng cũng biết sống theo tập đoàn. - 
Lãnh thồ của mỗi nhóm đều được đếnh. 

đế ỉ mỉ bằng những đấu hiĐỦ mùi Vị: - ˆ. 
và có những kha'vực được sắn| xếp theo, Ạ 
một thục ốích zõ tầng : chế nghĩ ngơi,. 
_mơi sô đùa, phòng 'ồn trú kim đáa. TấU 
cä đều được giấm thị cần thậa. Vi phạm 
vào nội quy chung đều bị trừng phạt, 
«Người lạ mặt š lọt vào khu vực bị đánh - 


“hemlimm 












(CRagt: nhất shà về chap, niất rồng: 


Cũng như ta đã biết, kế thù cầ truyền 
` ác liệt nhất của nhất là cỉ mờo + là: Ra 
khối nơi đr trí của người, thì đã có 
_ sẵu các chị cú, các chú chồn bôi, các chị: 
xấn và cốc loài thế ăn thịt khác sẵn sằng, 
— thịt ngay anh chị nhất. Hồi xưa, đề săn 
'Rất chuột nhất, người ta còn tập luyện 
đượp một loài chó săn đặc biệt — ˆ 
„—T Chuột nhất rừng ( Á2o đemws 
#yivaiizue): mang gần hết những đặc ˆ 
điềm của chuột nhất nhà. Chỉ có màu 
lông thay đồi tuỳ theơ loãi. Sống ở châu. 
Âu, trừ các vùng phương Bắc- Cũng có. 













,Á: Cũng có mặt ở Bắc Phí, „ 





mặt ở châu Á, trừ phần lớn vùng Nam ˆ 


được vài cơn lọt vào những hầm cượu, 


sống tho thích về cũng say mềm, mú» 
nhây, Ìa hét như. người. : 


“Đặc điềm thứ hai là có những năm 
cá biến động dân sổ tất lớn trong hàng 
chuột nhất rừng, mà người ta chưa tìm 
xa những nguyên nhấn. Có thề do một 
bịnh dịch /xây ra đã tiêu diệt gần hết 
bọn tí này hay bọn điều thường ăn thịt 
chứng. Cũng có lẽ có sự thay đồi mới 
trường sinh sống thường lệ của chúng, 
giúp cho thúng sinh sẵn nhiều hơn mà 
lại íŒ từ vong bơn. 


— Chuột đen (Reiixe re(2ss) dài th 16 
đến 29cm. Đuôi thường đài hơn thân 
xnh, đo được từ 19 đến 25cm. Có lế 
gốc ở Cận Đông; nhưng ngày nay thì 
cổ mặt khấp nơi. Chỗ nào có người 
là có chuột đen. Sống trong các thành, 
phố, ở các xổm quê bẻo lánh, ở n.oài 
đồng, trên các cây ăn trấi hay cả dưới 
hầmtầu 7 


Ăn đŒ tợn lắm và lại šn được đủ 
thứ, các chất thực vật cũng như độnế 
vật, xác chết đã hôi thúi và cả phân bở 
Sống về đêm; leo trềo cũng khá 
Môi săm để từ ha cho đến nấm. 
lớm từ 6 đến 12 con. Sống 
năm. 
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tẾ 
sễ 


tuộti cổng thỉ chuột đe" 
1g nơi cao ráo ở trong nhà: 
' rên Cáo: gác sếp, gần Tốc. 
lội cống thì ở dưới các bề 
ác cống rãnh và các nơi ầm tớ: 
Đặc biệt đuôi chuột đẹo đài 


BE E2 
Hà THỊ: 






“hất buậc phải sống 

















THẬP 


tœ gặp chúng ở Pari năm 1753 và 
Thuy Sĩ nấm 1809. Bất đầu từ năm: 
1768 thì chúng đã có mặt È Bắc Mỹ rồi 


Ngày nay, loài-gặm nhẩm dày ©í Biết 
*khăp nơi, cả trên những hòn đảo Aoas2, 









đuôi ngắn hơn. Đề dài đo dược 49cm, 
kề cã cái đuôi 22cm.:Đuôi được chìa ra ` cú, 
từng đốt, mọc vấy-cứng. Thỉnh thoảng »¡ chúng tấn công. s 
' tronŠ dòng-họ chuột-€ứng người ta gặp 

được những con trắng toát (hiện tượng. Khi 

Ấlbimisme) hay “những con đẹn tuyền 
(hiện tượng zếlamzrra2). 


chất thừa dự hồi thúi. Da thuộc, sừng, 

—— —ngĩ cốc về cấy, cất gì đối với chúng 

26rvvick3) #Ố”: - hàn nhự cũng đếu tốt có: Cái gì ghông 

ít nhọn và lỗ tai nhỏ hơn cảsổt đe” ăn dược,"thì chúng gặm thấm lùa lần 
ho bề nất. Cá những con thú lớn hơn 
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nước Đức. Người bì 
hftps://tie 








' vậy thì không tự mình đi kiếm ăn được... Chuột hương 


Chú nhờ bạn bè trong bầy 
r2 hi mỗi Kem Ð ĐT SE d Bác Mỹ, loài chuột hương này 


thích sống ở Camsổe, xứ chẳng chịt 


Âu, chuột hương thích những vùng 
Để Tà một loài chuật nước to lớn, có. toay Lần và Đồng Bắc châu Âu 
đuối đài, bai chân seu rộng chè bè môm — Những bờ cổ dọc theo những đế hồ 
trồn vo: Hai chân trước có 4 ngón Hai lớn và những con sông rộng, những bờ 
chân san dài hơn, có 5 ngón. Móng của đầm yên tĩnh, mọc lau sậy và các cây 

“ngón khá cứng. Chốt đuôi trồn trị. thuỷ sinh là những nơi bợn chuột 

— Phẩm đuôi còn lại dẹp lếp, mọc đầy ` Omcatra thích sống. Chúng sống theơ 
n Trưng cai từng quần chủng hay từng gia đình. 

„ có hại yến lớn bằng trái là nhỏ, thường 1ø: sống của loài chuột này giống lối 

Hiến mặt thể nước o sẹt như VĂN dự cha hắt, Hang Bà dhững kành 
màu trắng. nồng nặc mài xạ hương; Hệ HỆ 1a Tao, sâm duới 

CA xk kod si eibc te áy À những cối chòi rộng được 

1ì, CHồi thì giống như một 

thường “đo, bọn chuột 
cất Những nơi tró ăn này 
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Ten sặy về đạn chéo lại với nhe 
ulun.hopto.org 
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rồi đắp lên trên chòi một lớp. Bên trong 
gồm một căn phòng rộng từ 40 đến 
60 cm đường kính. Một đmờng bầm 
được đào dưới đáy nước đề làm lối vào. 
Nhiều ngõ ngách được trồ đi. nhiều 
hướng khác nhau. Chuột dự trữ ở đấy 
xế các cây thuỷ sinh.. Suốt mùa đông, 
chuột Ondetra phủ trên vòm chồi một 
lại cây súng, 1á cô và lác được đen 
chếo lại với nhau. 

Những cây thuỷ sinh là thành phần 
chủ yếu về thực phầm của chuột hương. 
'Người-ta cũng gặp ở trong vài cối hang. 
những vô rồng của ốc, sờ. Người la có. 
thề cho bọn chuột được người nuôi ăn 
Ốc sò. 

Khi ở dưới nước thì chúng nhanh 
nhẹn, và lính hoạt, Lội lặn khấp hướng. 
một cách tài tình, thình thoảng muới ngoc 
nguầy đuôi. Chúng -tập hợp lại thành 
những đoàn tộc nhỏ, sống ẩm thầm, 
Kến đáo. 

_— _ Khi phải đương đầu với kẻ thà, chúng 
chống cự lại ác liệt, Sau khi thai nghền 
từ 22 đến 30 ngày, con cái cho ra đời 
được t3 đến 9 con. Mỗi năm nhiều 
lửa như vậy. Chuột hương con phát 
trin rất nhanh. 

Bất từ lắc cồn nhổ, người ts có thề 
nuôi loài chuột này dễ dàng đề lấy bộ 
dda lông cổ giá trị. Ngoài người thường. 
bất chuột hương thì đồng họ chuột 
hương luôa luôn bị bọn linh miêu, bọn 
cáo, bọn cầy, bọn đại bàng, diều, ó, bọn. 
cú vọ bắt ăn thịt. 


Kỹ thuật nuối chuột hương Ondi 
“như cấc thứ có bộ lông khác J4 


hoang đã số lượng ngày càng giảm rẤt 
mau. May là nuôi chúng cũng không 
khó nhưng năng suất thì lại chắc chẩn. 
Thiết lập trại chuồng cũng không tốn 
kém nhiều Một miếng đất nhỏ trồng 
cây có tần rậm. Ở giữa phải cổ hồ, aø 
hay đầm rộng. Miếng đất cần được bạo. 
lưới sắt kỹ đề tránh bọn gặm, nhấm trồn 
thoát và cũng đề đề phòng bọn thú chủ 
yến äủ thịt chuột hương xâm nhập, ĐỀ 
Bồ sung thức ăn mà chúng tự đi tìm lấy 
trong thiên nhiên, mỗi ngày người tw 
-cồn tiếp tế cho chứng thêm: thực phẩm. 

Chuột hương bốc ở Bắc Mỹ, Người 
ta đã đem về nuôi ở châu Ấn đề hy 
vọng khai thác bộ da lông. Cách đây độ 
ba chục nấm, một số con thoát khỏi 
chuồng trại và sinh sôi nầy nở tự đo 


trong thiên nhiên trên một phần đất lớn . 


ở châu Âu, cũng gây nhiều thiệt hại 
cho ruộng nương nằm gầu các con sông. 
và lầm lở lới, sụp đồ các bờ nước, 

— Chuột Bắc Âu Lemmus: Như tạ 
đã biết qua m. số loài chuột kÈ trên, 
mỗi loài mang ít nhiều đặc tính độc đáo, 
lạ làng-của đồng họ mình, Và bầu hết 
các loi chuột đều aimh để rất mắn, 
rất nhiều. 

“Tuy nhiên chưa cổ hiện tượng biến 
động và “ân số cũa loài nào vừa lạ làng, 
vừa gây khủng khiếp và đã làm cho các, 


nhà động vật học quan tâm nhiều bằng ` 


sự bùng nồ dân số cổn đồng hợ chuột 
Bắc Âu (Lemmu: lemmas). ` 


Điều làm cho cấc nhà nghiên cứu ngạc 


nhiên là không phải chỉ có số lượng vô 


kề của loài chuột ấy có mặt khấp nơi, 
mà còn thái độ hung hãng của chúng 
nœa. Chấc nhiều người đã nghe nói đến. 
những thời kỳ bàng Ồ về tủên số» 








đầu nồi với tiết lạnh gắt gao của những, 
văng phương Bắt quả Địa cầu. 

“Tại cưuột Lemmus thu nhỗ lại. Có 
bài khásg có vành tại ngoài. Mắt nhỏ 
` Mi hị và thân hình bếo trò, bếo trục một 
khúc, trông hơi giống như con bọ (còn 
gọi là chuột lang) ta thường nuôi, 

(Cơ thề kia được cấu tạo đề thích nghĩ 


Z với hoàn cảnh khố khăn khắc nghiệt. Có 
loài cứ đến mùa lạnh thì vuốt tự nhiên 


///, mọc dài ra đề để bề đào xới dưới tuyết 
ậ 









kiếm thực phầm, Mùa đông, bộ lông màu 
haäg lại ngã ra màu trắng toát đề cho 
tiệp với mầu tuyết, bếng trắng xoá 
Chúng thường đào những đường hầm 
đài dẫn vào hang sâu dưới đất. Đó là 


lên 6a (co c tụ niên vi cối dy trữ ròng, 
“màm một lầu, chứng đồng lạt say mỹ “C ca chống: : 

thaïn gia vào những cược ợ sót ập váệ, — Vòng nào mà có loài chuột ấy sinh 
(L. Như bị một lực ý@ hình đu khiêa, sống thì cứ be hay bốn năm, chúng xuất 
những 18 lượt kéo nhau đí, vượt qua hiện một lần, với một fdân số: ngày 
đồi núi, qua sông bồ, qua thung lũng, Cần: đống đúc một cách kinh khủng. 
“Shệng vườn. BÙI sau cũng, trèolện tren “Sau chu kỳ đố, thì chúng trở nên thưa 
chối môm của một gành đá cheo leo, “thốt Nhiễ: con có vẻ nhất nhúa, sống 
chúng buông mình nhào xuống bia... đội ïn đật Chúng chui rúc vào ở dưới 
“Chuợt BÉc Âu thường sinh sống ở Ù2ĐE Sâu, šn rế cây, các loại cổ, các 
_ N&Uy, Thay Điền, Phần Lan (Bắc Âu), JeM Ểlt 3 xà ít Khí xuất đầu lý điện. 
Thi Xse ky BE sen Thuậc bộ ' 
Gặm nhấm, ần với chuột nhất ,giám'sót rõ rệt. Nhưng. sau thì 

cduột đồng du B, Âu ôi ó6. tia lạ tay Ba chế đôn, 




















-_ Gó phiêu loài không có đuôi Chúng Chỉ thứ ww, chóng sinh để nhanh chống l„ 
đang Rột ĐỘ - thường. Những chị cá, hết để lớa này 


'Ở giai đoạn này, tỳ lệ sinh sản lì 


- #eentiuết, nếu đo từ râu đến chốt đuôi ` ˆ Tuy nhiền, vào năm thứ ba hay nấm ˆ 


pH  N  n 













một lứa từ năm đến tấm con. Một cặp 

chuột Lemmus, trong thời kỳ + bùng nồ 
dân số, có thề sinh ra một đoần con 
`chấu được 16000 con, vào năm thứ tư, 
năm khửng khiếp đó. 

lúc bấy giờ, con vật gặm ñhấm bế 

; nhỗ trở thành hung hãng, gầa như điên 
cuồng. Nạn “nhân mãn» trở thành một 
thêm hoạ đã thúc đầy hàng triệu com: 
phải rời nơi trú šn đề thực hiện một 
cuặc phiêu lưu cuồng loạn, mơng tìm một 
mảnh đất sống mới. 

Rồi chúng nhất quyết rời nơi cư trú, 
họp thành đoàn lũ đông đảo, đĩ chuyền 
khít hàng, vượt qua đồi nói, qua thung 
lũng, cứ đì ổi mãi, và không bao giờ 
quay về nơi chôn nhau cất rắn. Gặp một 
trở ngại, đụng một nguy hiểm, một số 
lăn ngã ra chết... Đa số còn lại tim cách" 
đi vòng đề mở một lối thoát zm biển. 


Trong những cuộc bành trình kỳ đị, 
thù quấng và tự sất này chuột cái vẫn. 
sinh để liên tục. Đến thời kỳ khải hoa. 
nở nhuy, chị đấi ở lại dọc đường đề 
sinh con. Còn các anh đực thì cứ enhấm. 








mắt» đi bùa tới. Và khi bầy con đã lớm. 
trộng thì mẹ con lại đìu dất nhaư đi. Cá- 





sông rạch ngăn cần lại Bọn chuột lại ' 
không thích lội tí nào. Chúng bèn tai 
ra khắp nơi ven by đề tìm một chỗ khô. 
cạn có thề đi qua được. 

C6 một số lớn ra được đến bờ biền, .. 
thì lại nhảy tót xuống nước, Chúng tập 
trung tại đây nhiều cho đến nổi như 
dần ra một mặt trận từ ba cho đến bốn. 
cây số vuông. Nhiều người đánh cá đã 
chứng kiến những cảnh tượng như thế, 

Đ8i khi chúng leo bừa cả lên- lưới cá, 
trềo lên cột buồm, trượt chân, rơi lộp 
độp xuống lòng thuyền hay boong tầu, 
Cơn này đẹp lên con kia, chúng lại bò 
lên mạn thuyền, thành tàu đề rồi đâm 
đầu xuống biên... 

Cuộc xâm chiếm hỉ hữu ấy kéo đài 
1ã ngày, Rồi thình Hnh chấm đứt một 
cách bất ngờ. Dù thường di chuyỀn xa „ 
nơi. đông dân, những đàn chuột ấy cũng. 
sây nhiều bất tiện. Chúng phải ấn suốt 
24 trên 24 giờ; sổ lượng thực phầm 
tiêu thụ một gầy đêm cân bằng trọng 
lượng của eơ thề con vật (50g). Chỏ 
nên chúng trần bùa vào cấp khu vực 
trồng trọt và tàn phá ghê gớm. Các nông. 
dân Na Uy đã phải đặt cho chúng danh. 


khí người ta gặp mẹ vừa ngậm con trnagc. xưng € mấy cất cây bốn cẵng>, ữ 


. miệng vừa đề con trên lưng về cống 
_ đi tới trước. „ 
'Vì chuột thường mượn các thung lăng 
"đề di chuyền mà các \hung lăng ở Na Uy. 
(một nước ở Bắc Âu ) thì thường quy về: 
một nơi, nến bọn chuột cũng kéo nhau 
từng lớp, từng lã từ nhiều nơi nhập lại 
thành những đoàn quần không lB, tính 
sả triểu cơn. - 
“Đaần quản cường nhấệt ấy vải sếp 
nhau nhự một đểm tàu quân đồ xô, chen 
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Dù cho bị thiệt hại nhiều, người £m. 
cũng chưa có cách gì ngăn cần chúng nồi. 
Các nhà động vật học có thề tính được 
một cách đích xắc năm nào lä.chuột ấy 
sẽ phát động cuộc xâm lăng. Nhưng họ 
không thề dự liệu được Ìà chúng sẽ tập . 
hop lại ở đâu và chúng sẽ tiến. zỀ 


Xé on" người ` không thề nào ngăn “. 
3ø sẽ: sợ sinh sði ny nở phanh chống. 
Xia, toi crong Thiên nhiên đã có rất nhiều. 











* ÑHu: , re. 2. 
-Í. “đc loài ươm Bức cực đang Bay đưi BÍ: chhột Bắc Âm Lemmas dị cứ đề ăn thịt 


say. Chẳng hạn như khi cấc chú chuột và biền cả, cũng vẫn còn một số thoát 
cứ đi bừa tới trước một cách mù quấng, ' chế. Những con này là một số rất ít 

- 4hÌ chỉm HÀI âu, vốn dĩ là loối Bắt eế cồn sót lại trong bang sâu không re đi. 

- Âm, bảy giờ đã đi khu vị, cứ việe nhảo - Chúng bèn làm lại cuộc đời, tiếp tục 
` xuống gấp chuột mà tha hồ xơi tế Nào ainh để đề giếng nồi tránh khỏi nạn 

—m _càn tri cưa Xe rieg điệt chủng. j 

l0äng, HÀO d : : 

- _ hưng và cấo cỹc cũng tự do đính chén “0e tình li sau sả dân th DỊ 

như trọng những bữa tiệc lình đình — trợ và cả, s NI 09 


Sau cùng, tự nhiên cái chu kỳ ồn ào, 
xáo trộn và quái gỡ Ấy bỗng nhiên chẩm 
dứt một cách mau chống, Mật số không 
chết vì bị các con thú khác và loài ác 
điều šn thị, không gặp tại nạn hay : 
không chết đuối, thì lại lấn đùng ra _ 
chết một cách bí mặt. 

'Mồ từ thì rạ dhì thấy lá gan và vài bỘ “ˆ 
phậa khắc bị suy nhược trầm trọng, hoể 
za hư hỗng. Chúng thường lên cơn động 
kinh, giật tay, giật chân, rồi nhấm mắt. 


s:/uie 1o NT i:,u> 


điển hiện tượng kỳ lạ Ky và bắt tạy vào 
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việc nghiên cứu thực sự. Có thề cồn 
một thời gian khá lâu nữa mới tìm hiều 
được những nguyên nhân, những quy: 
luật chính xác về hiện tượng biến động 
khủng khiếp €đân sốz cũa một vài loài 
thế, như chuột Lemmus, chuột khuy, 
thổ rừng v.v... 
Chuột khuy ở Việt Nam 
Chuột Bắc Âu không phải là loài thú 
duy nhất đột nhiên có thề tăng sổ lượng 
của mình lên một cách khủng khiếp. 
Nhiều loài chuột nhỗ chuyên šn thực vật 
cũng có khả năng sinh sản quá mức vào. 
mmột thời kỳ nào đó, Sự £ đùng nồ đám số 2 
của các loài đó đã kéo theo sợ phát triền 
số lượng của các loài chồn, cáo và một 
sổ loi chim chuyên săn bất những loài 
gấm nhấm kề trên, 


Ở nước ta có chuột khuy cũng thuộc 
giống Ñatter rartus. Theo tài liệu của hai 
tác giả Trần Kiên và Trần Thanh, trong 
cuốn Đời sốủg các loài thú (nhà xuất bản 
hoa học và Kỹ thuật — Hà Nội 1977) 
thì cla0£-&Äay là loài chuột rừng thường. 
thấy ở vùng trung du và ở vùng nấi non. 
Chúng thường sống trong rừng tre nứa. 
Chuột khuy thường đi kiếm ăn vào ban 

'Í  ' đêm, thức Eq chủ yếu là hạt, ngũ cốc, 
trái cứng, đối khi chúng ăn cả lế xanh và 
côn trùng, Đến mùa tre nứa ra hoa, chuột. 
khuy chủ yếu ăn hoa trấi của tre; nứa. 

Ở nhiều nơi trên miền BẮC và miền. 

~ _Trung nước ta thường có sợn chuệt lay. 

Nhãn dân cũng gọi là giặc chuội. Vào 

những năm tre nứa ra hoa, kết quả mà 

“nhân dân gọi là «tre nứa khuy», chuột 

“để nhiền/(@f# lượng tăng nhanh chúng, 

eó tới hàng vạn con trưng một khu rừng, 
vì có đầy đủ thức ấn (hom và trấ của. 
tre). Khi thức ăn trong rừng hết, chúng 














lấp, boa màu. Và khi lớe, hoa mầu hết, 
chúng vẫn tiếp tọc sinh sẵn và bất đầu 
dĩ cơ. Chúng di chuyền chủ yếu về đêm, 
ngày trú tạm trong bụi cây gần bờ đường, 
trên cánh đồng hay trên đội cổ. 

Hiện tượng này có mẻ chất chứ kỳ 
(10 — 20 năm). 

Nạn chuột khuy xấy ra ở Lai Châu 
năm 1961, ở Nghĩa Lộ năm 1962. Khi 
đồ chuột khuy nhiều võ kề đến mức một 
người có thÈ đập chết hàng trăm con 
trong một đêm và thường gặp từ 2 đến 3 
chuột bÉn một bông lúa. Hiện tượng 
«giặc chuột» này có thề kéo đài từ 2 
đến 3 thắng. Khi hoa mầu, lượng thực 
trong vùng đã hết, chuột khuy chết hàng 
loạt hoặc phải di cư đi nơi khác. 

Năm 1956, có địa phương đã đếm 
được 74733 xác chuột khuy, đặc biệt 
trong 8 huyện thuộc tỉnh Nghĩa LẠ, xác 
chuột chết lên tới 264747 con, 

Khi di cư, chuột đi từng bầy vải trăm 
cơn. Đi đến đầu, chúng tiếp kục phá hoại 
đến đẩy. Chúng có thề vượt qua đồi núi 
hoặc bơi qua sống. Vào đầu tháng 3-1 971, 
ở vùng bờ biền Hải Phòng, Quảng Yên, 
Hòa Gai xuất hiện nhữề( xác, chuột khuy 
chết. Đây chính là chuột khuy ở các đảo. 
ven biền Quẵng Yêo, sau khi đã'bết thức. 
šn, chúng phải 'di cư từng bầy xuống 
biền, bị chết đuối hàng loạt và bị giố và. 
sống đánh dạt vào bờ biền Hải Phùng. 

Nạa chuột không những đã xây ra ở 
nước t# mà còn xấy ra Ở nhiều nước 
tên thế giới. Khi tre nứa trong rừng 
xe hoa nhiều, rồi những loài thường ăn 
hoa và trấ của tre, như gà rừng, nai 
và hong xuất hiện nhiều là đấu hiệu báo: 
trước nọn chượt Khay sắp xẾy ra... 


Tần m dây rừng. sơn, THỦ hoptMBBf gương. 


7L 














ni tt can cốt lướt ðay qua. Từng 
ýí mông lung. 


Sợ ĐAi chăng đếy là một loài 
5ay? Không phải ken el Đếy là sết 
sinh mảng, bay như chìm; một động > 
ý đến, mặc đồ chẳng la vần thường ngác nói-đếm: Kcạn dơi 


















Ế Õ người rùng mình khi 
aghe nối đến con dơi, 
,ửh có thề họ chưa bạo 





hoặc chỉ thấy bình -nố 
ĐỒ que các tranh vẽ, những 
[ (đeo khác trên dò đồng 
đồ gỗ, những hnh nồi 


The Trung Hoa, dơi tượng trừng 


một biều tượng thiêng liêng, và 
dết vớ: người Do Thái th dơi à một 
se quý. Ngoài re đơi cồa được siết đến. 
cau những huyền ích vẽ Người Dơi hay 
Hi in An He: 


nhà ảo những đếm rấi trời, bỗng giết mình vì 


giờ thấy con vật này, - 


đều lay theo đội lình, lao sào bóng 









sống về Z8m mà 


HỆ THỐNG BA-b¿ TRÊN “HÔNG. 





Trong đềm tối dày đặc, sơi lướt qua 
khá nhanh. Ngay cả khi sốn cõn- trùng, 
trong các khu rừng zậm rạp, hoặc bay 
từng đàn hàng trăm con trong những 
hang động ngoằn ngoềo u tối, dơi vẫn. 
bay khá nhanh mà chẳng bạo giờ: đụng 
phải một cành c#y hay vách đá, Có thÈ 
nối mộc cát không quá đáng, đây là 
một phi cơ cổ trang bị một hệ thống 
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"thời tết xấn bày. trong sđaøt tối, 


Öo dâu dơa co khả mắng boạt động 
Xỳ diều shư -@y> Cách đây hơn 200. 
xăm, ~öt nã “3ông vật lọc ngưới Ý đã 
-#d ý san sảt sả thực niện thí. nghiệp 











hăn Phúcz; đổi với người Hằ, rM-đa tính các đề hoạt động trong Ì 








rẻ lổng xgÀe tiếng đít lại. ` 


Ông cho bự mắt một số dơi nuôi lầm 
thí nghiệm, thả chúng bay trong một 
_ ăn phòng tối thật rộng trong đó có 
xiững thả nhiều dây. Dơi bay lượn rất 
nhanh mà không va chạm một sợi dây: 
nào sả, Những đơi bị bịt mẾt nấy, sau 
đó được thả ra ngoài trời; lúc trở về 
ng ta nhận thấy bao từ dơi đầy ấp cá 
cön trùng. 


Phảt chăng ch mg ĐC 
















Sống cảo tần của tiếng đới kêu, toậ. 
ra như những lần sống điện từ trong ` 
các-hệ thống reửa đồ tìm, được đội 
agược lạt khi gặp các chướng ngại vật 
trên đường bay: cña-đợi, và tại đơi có 
khả năng thâu nhận những làn súng phần. 
Mời ấy. Miệng dơi được xem là bộ phận 
phát và tai dơi là bộ phận (hâu đã giúp. 
cho đơi tránh nế được vị trí con mồi 
đang bay, y hệt như phí cơ có trang. 
bị hệ thống rađa vậy. 


_ Ngoài ra mãi Hi lại có cắm giác bến 
nhạy, thu thập những dao động cũa 
không khí gây re do sự chuyền động: 
củn các động vật khác höặc; những đao - 
động do tiếng kên của chính nổ đột ˆ 
Ty vn nh 
bộ, phận «thâu * thuộc hệ- 
De n = 
hiện những chuyếp Š 
Sóc Hưng nh tơ đo. 2 














ĐÔI TAY CÓ CÁNH 


“Đơi có tên khoa học là KirổptEra 
(Chiroptera) do tiếng Hy Lạp có nghĩa. 
Tà thấy có cánh3. Cếnh đơi là một lớp 
đa mỗng đàn Hồi, trải rộng từ hông của 
„__ thân đơi, qua cánh lay, bàn tay, đến đầu 
Ô' mgốm tey và vồng xuống chọ đếu cô 
„chăm. Có loài đơi, da cánh nối liền 2 

chân và đuôi đề làm tăng sức mạnh cho 

việc bay bồng, Dơi loại lớn cố con có 
đồi cánh trải dài khoảng 15 mết nhự 
loại đơi ngựa ở Hà Tiên (Việt Nam)hoặc. 
một số loại khấc ở Phi Châu, Ấn Độ, 
sinh sống bằng, tri cấy. 
- Bộ xương đơi có cấu trúc đặc bi, 
_ÔÝ Wương cính tay về 4 ngốm tay thạ 
đài, dũng nếng đỡ và vặn động cếnh 
TT cà qua đầi như 4 
. ngồn kis, nhưng ở đầu mút có 
hơn, Ngứn chứ gng cá đng vụ cị 
nhưng cố khếế J3 gốt châu phác 
triền dài dính vào cánh đề làm vụng 



























và xưởng được phát triền nhằm vào mục_ 
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` Bệ sương cà cánh măng đợi ,” 


mầng cánh giữa hai chẩu. Toàn bọ cơ ˆ 


đc ảnh h đề Hh su tức thun, HODIO.Org 





đỡ thân trong khi bay. Khuỷu tay và 
đầu gối của dơi có thỀ gập cong lại ra 
đầng seu đề có thề giúp cho cánh dơi 
cất lên đập xuống lạ làng. 


Tay và châm đơi chỉ dùng đề điều 
khiển cánh bay, còn cầm nấm đồ vật 


thì đơi lại dùng miệng. Dơi không thề 


đi nhanh hoặc chạy được, mà chỉ có 
thề bò hoặc nhảy được như cóc. 


Chân và bàn chân của đơi chỉ đủ mạnh. 
đề treo ngược thân đơi vào cành cây, 
vào Mố đế trong khi dơi ngà bay 
nghĩ ngơi. 

Nhiều loại đơi có một lớp da thừa và 
bắp cơ ở mốm và môi thường được đợi 


Ìàlé mũi. Công dụng của lá mũi đếà ' 


nay vẫn chưa rõ. Có thề nó số công 
dựng như mỘt ăngten đề thụ 
những chấn động của không khí do các 
côn trằng bay tạo ra. 

Đa $ố đơi cũng. cồn cố một miếng da 
thừa hình mũi giáo nằm trước lỗ tả, 
đường như đà. chị 
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(ng mặt. “iến2 #8eø ` 


27t mãi fog „ 





“2ø đó! mật ở, 
ộ Thi /eulun. hon org. 
16. 





Quan sát 16 về mặt khác nhau, Bận 
- chợ. dơi là ‹ Thần Phúc hay ‹Quỳ dŒ2? 
(Xem hình trang 76). 


MẸ HIỀN CÓ ĐÔI CÁNH 


Đơi bay được như chỉm 
động vật có vú. Có thờ đơi là. 
duy nhất bay được như chữa. 






Vậc dâu 





„ nhưng Hầu hết thời giễn trong zãm, dơi 
cái và dợi đực sống riêng biết hai nhóơg. 
Chúng gặp nhau mỗi năm một lần trong 
mùa š giao phối?, VĂo khoảng 110 ngày 
sau thời gian gặp nhau", dơi cất sẽ 
cho re đời một bế dơi co. 


Can để bàn và bi con băng sữa tộc 
CÓ ,AMha sinh rổ thường vào khoảng gơa 
mùa hề tại những vồng nhiệt đối hoặc 
sên đới. Ở những mơi có khí hậu lạnh, 
nếu dơi cái thụ thai vào mùa thu, Bão 
thai sẽ sống tiềm sinh tong, 
đà nể nơ In CU 
đông) của mẹ, 














nước 


dời lÀ một loại động vật sống tập chềy” 


: HA M đà Tế ám và 


được, do đó chúng bám lũng lắng bằng 
hai chẩn vào ngực dơi mẹ, ngay cả khi 
dơi mẹ bay đi kiếm ruồi. 

Đơi con sau be tuần TẾ đã bất đầu tập, 
hay và tự kiếm ấn một mình... 


VÀI ĐẶC TÍNH KHÁC CỦA DƠI 
Đời lề loại động vật đã có mặt trên 
Trái Đất tt 8 triệu năm nay. Các nhà 
khoa học đã tìm thấy và đặt (ên cho 
khoảng 2000 loại khác nhau, Dơi sống 
ở mọi miền khí hậu và mọi lục đi: 
cực của Địa Cầu. Dơi c 
hai loại chỉnh chiếm đa 
leợi ấn côn trùng và loại 










trấi cây, 
Ngoài ra còn có niột số loại ăn thị, ăn 
cố, hút mật hoa nở về đêm và dơi hút 
máu, sống bằng máu chịm hay các thú 
khác, ỹ 





Tất cả dơi đều thường uống nước. 
Chúng không dkbg hạ và uống như mào, 
hoặc chó, nhưng bay lướt qua mặt nước 
giống như chim én và sống trong khi bay. 
_ Yề tầm vée, dơi có loại lớn bằng con 
chồn, như dơi ngựa ở Việt Nam, có cánh. 
căng rộng đến 1,2 — 1l,öm, hoặc có loại. 
nhỏ chỉ bằng con chuột. 

Bộ lông đơi có màu sắc trắng, đồ, n8. 
hoặc đen. Cổ loại dợi dầy lông, nhưng 
căng có loại thì hầu như chị có da. ˆ7. 


Đời có mật đời sống trong đổi đc ` 
Đơi ăn trái cây, thân hình tọ lớn, có thề... 


= 


_Døi sớg'về đến tà ngữ bạn ngà 


_— Li ngh của nó cũng rất đặc bệ, Dơi 


sủ lên ngược đều xuống đất, móc chấn ` 
„ | ến, _Sàp mấi nhà, thành độ, 


s "”*ñfps./feu eulir-HoPt 


. 




















bên nhau cÃ ngàn cơn đề sưởi ấm chơ' 
„ nhau, Chúng có thề phống cùng một lúc 
lẹ làng đề đi ấn hoặc khi có biến động. 


'Đa số loài dơi sống tập thề, sống theo 
bầy đến bàng ngần con. Ta có thề thấy 
hiện tượng này trong nhiều hang động 
ở nước ta từ Nam chí Bắc. Ở Mêhicô, 
có những đàn đơi đông đến cả triệu con. 

Chúng sống đông đúc nhự vậy, cho 
“nên mỗi tối đi ăn, nhiều khi phải mất 
từ.10 đến 20 phút, tất cả sổ dơi mới 
® “ra hết khỏi hang động. Khác với loài 

ong, đời ra khỏi bang, mỗi on hoặc mỗi 
toấn đi kiếm mỗi theo một hướng khác 
nhau. 


VÀI LOẠI DƠI THƯỜNG THẤY 


Đời ừ nước ta — Nước ta thuộc vùng. 
ˆ..___ nhiệt đới cho nên cũng có nhiều loại đơi, 
.ˆ ;&-leại có thân hình nhỏ nhấn như dơi 


¡___ đen, đi chuột cho đến lai cổ thân hình 
ˆ_ 4 Mang bình như dơi quạ hoặc không lờ 
Ẵ như đơi ngựa. 


4Đơi sen và dơi chuột — Dơi nầy 
- cùng họ với dơi nâu nhỏ ở Bắc Mỹ 
€Wesperriiionidae) và còn được gợi là 
đơi chuột, có thân hình nhỏ bằng búp 








(TSlenyceri:) 





“Đời sen đang đi sửn mồi 


'Một đàn đơi khoảng '30 hoặc 40 còn 
có-thề len vào một khe hờ nhỏ và đóng 
đô-tạm thời ở đấy, Khi mặt trời lận, 
£hữũng bất đầu đồ xô-ra, bay lượn loanh 
quanh và kêu lí nhí như reo vui được 
#bá khổi nơi chốn ngột ngạt đề thả mình 
vào 'bầu trời cao rộng mất mẻ về đêm, 
Chúng đi ăn rất đúng giờ. Trong khi 
_bay, chúng bất thần bẻ gốc về bất cứ: 
một hướng nào, khéo léo hơn loài chịm 
nhiều. Dơi nâu nhỏ ăn rất nhiều. Trong. 
xông một tiếng đồng hồ san khi tời chỗ, 
đậu dơi sen có thề ăn một lượng côn... 
he gần ng MA tụng lưng tân 
thề,củá nó hoặc bằng 1/2 trọng lượng 
của nó nếu ổi kiểm ăn suốt đêm Dơi, 
sen-thường ăn khi đang bay, cho nÊn ¡ 
trong đêm yên tĩnh, người ta có thề nghe 
tiếng răng của chúng nhai một con bọ, 
“hay tiếng nghiễn răng cũa chúng trước. 
khỹchuần bị vồ lấy con mồi. 2 
3iĐøi tre — Thuột giống T+]ô-nic-tê rit 

ris) dơi này có thân hình bé 












thường sống trong thân cây tre ở làng 
+ * quê bằng cách chơi vào ẩng tre gua những. 
kế nứt đọc theo ống. loại này thường 
qống Đằng côn trùng ngóài đồng ruộng. 
-_. Đơi quạ — Thuộc họ Nöeti-i-Ø-ni-ái-i 
—_fNactliemiđae) dơi này âược thấy nhiều 
ở thạch động Hà Tiên, ờ rừng U Minh ^ 
“Thượng và U Minh Hạ. Thân bình dơi 
lớn cỡ bằng chìm quạ, màu da hơi đen, 
cồn lông không phải màu đen mà lại là 
xnầu vàng, mịn màng nhử nhúng. Cánh 
- đơi trả đài khoảng Ô,9 mết, mặt dơi 
trông giống mặt chú. Dơi cùng họ này 
còn có loại dơi chó ở các vùng nống ở 
'Mỹ Châu và vùng Tây In-ổi (Test Tadie:), 
_' Đơi ngựa — Thuộc giống Hip-xi-nắc-thớt 
(iibsinagthes), đơi ngựa ở nước ta được 
ˆ thấy nhiều ở thạch động Hà Tiên. Chúng. 
e6 lông vàng như dơi qua, thân hình lớn. 
hơn, cánh trải dài hơn 1,2m và mặt 
giống mặt ngựa. 

Hai loại dơi quạ và dơi ngựa đều 
thuộc loại ăn trấi cây. Chúng sống từng 
đàn có đến hàng nghìn con trong thạch 
động, sanh ofc loạn nhũ cách:anặt đất. 
cä hàng chục thước, đó cũng là trở ngại 
- cho việc bất đơi ngay trong hang động. 











là ' 


: 





ph, 






“2, 


"Một đøi 48 cái đeng ngủ trong khỉ 
hai đợi con đẹơ ở ngực 


VÀI LOẠI DƠI ĐẶC BIỆT 
Ủ NƯỚC NGOÀI 
Đơi để — 

Khác hấn với các loại đơi khác, đơi 
đỗ đực và cái có mầu sắc khác nhau. 
'Đơi đực mầu cam đỗ tượi có điềm 
trắng, trong khi đơi cái có mầu hạt dễ. 
Đơi đỗ sống về ben ngày, Chứng không 
trong tối hoặc các hang động Rm thấp, 
-&m tu mà lại thường Ền mình trong các 
tầng lá cây rậm rập, nhìn vào chúng,ta 
khó nhận re chúng vì lầm tưởng đó là 
hững chiếc lt úa còn dính tiên cảnh cậy. 


Đơi đỗ sống ở các hải đổ Nam BÁC 
¡+ Mỹ, Tây Inải, Bơmu-đơ, (Bermudz) 


IỆ là đoài 'öpB.ði lâu: quần 











XỢt đợi quỹ: kết mác (Dosedes rotendes) 


Dơi đổ sống ở phương bắc vào mùa 
hề và đến phương nam đề tìm không 
khí ấm áp vào mùa đồng. Mặc đò dơi 
đổ có lối sống riêng rẽ, nhưng khi di 

- em về phương nam, chống có thề bay 
từng đần hàng trăm con đọc theo bờ: 
biền và đậu trên các boong tàu đề nghĩ 
ngơi. Dơi đổ có thề sinh được từr Z 
đến 4 con mỗi lần. 


„Đợi quỷ. 7 


“Thuộc họ ĐếEmô-đông-ti.đii (Desmo- 
_Í_ -lontdae) và đugẺ chia ra làm nhiền loại. 
Cá loại ăn. cồn trùng, có loại ăn trái cấy, 
























.Đơi ngữ trong bốc cây, 


tường để, hoặc đi như con vật bốn chẩn. 
với đôi cánh xếp lại hoặc nhảy như 
cóc. Leại đơi này có hàm răng đặc biệt. 
Răng hầm bên trong không phát triền 
đầy đủ, nhưng các răng trước bến như. 
lưỡi dao cạo, cất đứt da con mồï một 
cách nhẹ nhàng đến nỗi nạn nhân chẳng 
cảm thấy đau đớn hoặc hay biết gì cả. 
.Đơi đổng trên con mồi đăng ngủ, 
đùng răng cất da và dùng lưỡi liếm 
máu chẩy ra từ vết cất, Do tính chất, 
hút mấu của loài dơi này, chúng số 
thề truyền một số bệnh, như bệnh đại 
chẳng bạn, qua trấu, bồ, ngựa và người. 


Trên đây lÀ sơ lược về sinh hoạt tiêu 
biều của một vài loại dơi trong số 200 
loại gồm 17 họ, mà người,ts tìm thấy 
từ trước đến nay. Khác hẵn với những .. 
ấn trợng không hay hoặc những mế tín 
dị đoan VỀ đơi do bởi các hoyền thoại. 
Chẳng hạn như dơi không bằng lòng 
với số kiếp của mình nên thường. 












SWc To : 
hờ đt cầu nguyện được cho giải thoát; 
boặe đơibay đụng mái tác người con gái 
Xht đố là điềm tỉnh duyên tan vỡi... 
- “Thật sự đơi là một loại động vật 
“có Ích. 





° 
ĐƠI LÀ LOÀI VẬT CÓ ÍCH 

“Người xung kích điệt côn trùng. 
“Đơi có gây phiên phứ: nhất định cho cơn 
người. Ở vài vùng nhiệt đới, vài giống 






`) cấm phá Bại cấc vườn cây ấn trái âm. . 





'IWơng mặt trận tiêu diệt côn trùng phá 
_ hoi mùa màng, phục tụ đắc lực trong 
_ehiển di 














Í tấn côn” trùng. 9 

“đến cạnh những chiến sĩ xung kích. 

CHẾ: c2 jrùng, còn có những chiến r 
liên hoạt động gián tiếp thực hiện. 





ứng lưỡi lại rất đài. Đầu luỡi có lòng 
hiến cho lưỡi chúng trồng giống. 
bàn chải dùng đề hút phấn hos 
_hữn trên những thực, vật có _ 









_ bằng, những so với phân chuồng thì hơn. 


võ tình chúng lại là phương tiện vận 
chuyền, mang hạt phấn từ hoa đực sang 
nướm nhị của hoa cá, thực hiện sự thụ 
phấn gián tiếp cho các thực vật kề trên, 

Đời ăn quả chí cũng vậz. Chúng Xồ 
quả rồi tung vãi hạt trên đường bay, 
khiến cho một lượng hạt rất lớn được 
gieo vãi khắp nơi, góp phần rất lớn trong. 
việc trồng cây gây rừng cho lâm nghiệp, 
Nhà máy sẵn xuất phân bón 

Đơi cung cấp một nguồi phần có giá 
trị đăng kè. Phân dơi gồm những hợp .. 
chất hữu cơ mà thành phần chính |3 
phốt pho ở dưới dạng muối phốt phát, 
nhất là phốt phát canxi, và đạm dưới 
các dạng muối urê về axit uríc, trong đó 
các hợp chất đạm chiếm một 

Nến đem sơ phân đơi với một vài 
loại phân boá bọc thì lẽ dĩ nhiên là không 





















háo, vì phân chưng có rất ít phố: phác 
“so với phim đơi, kề cả đạm chất cũng vậy. 
Người PeTu đã biết đùng phầm dơi 
phần bón trước đây:hơn bạ thế kệ, 
Cho toấi đến thế kỹ XIX người ta mới 
bắc đầu sử dụng phồ biến và hiện nay 
thì phân đơi được xếp vào loại pháp - 
Đồn tốp - .. - 

— _ Vào thập niên 3 960, tại động Cax. 
bat người ta đã thư hoạch được trêu 
100000 tấn phẩn đợi, và theo thời giá 
lúc bấy giờ mỗi tấn phân dơi bán được 
với gi từ 30 đến 90 đồ-a, : 
Một nguồn thực phầm — cÍ 
đến dơi người ta đã có một ấn. 
“ki: sẽ tồi, thế mà nói đến chuyện 
đơi, chắc hân. ñ 
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Châu, người ta bán thịt dơi ở chợ giống 
như thịt heo, thịt bồ, Ở nước ta có khế 
nhiều người đã šu thịt dơi; có nhiều 
quán £ nhậu s lầm cắc món ăn thịt đơi khá 
độc đáo; và đặc biết các chiến sĩ dụ 
kích vùng U Minh thỉnh thoảng tŠ chức 
những buổi tiệc Œđơi: với nhiều món 
ăn đặc biệt. 





\e thịt thơm ngon, ngọn ¿ 
¡ hơn cả thịt gà. Öo đố không lấy gì làm 
Jạ khi ta nghe nói đến các món ấn. + dơi 

„ xế phay? Hn xỉ dơi? hoặc ccháo 
đơih, v.v. 

Dơi toc có mùi hôi. sing nặc xông 
lên, phát ra từ hai hạch exạ đơi3, mỗi 
hạch lớn bằng hạt gạo nằm ở nách dơi 
Cho nên khi làm thịt đơi đề nấu các món. 
ñn thông thường, sau khi lột da dơi, 
người ta xé rách nách đơi, nặn loại bỏ 


` ? hạch xạ dơi, sa đố đề tránh phăng 


_ phất thũi đơi2, người ta có thề rớp 

ˆ thịt đợi với ngũ vị hương khi thực biện 
_ món šn như món + đơi quay». 
M E trị về mặt y học › 

— YỀ Động y người ta cho biết rằng. 

thịt dơi ăn bồ phổi, và huyết dơi lại là 
_ vị thuốc trị bệnh ho muyễn. 

l biệt nhất là phân dơi. Ngoài công 
TT n cự lộ nền Họ uc 











cụt 

chế lạ và đạm, phản dơi còn là một vị ° 
thuốc gọi là « ¿ „sinh sơ :. Theo sách 
em Dược Thần Hiệu» của danh y 
Lệ tin me sai sim 








Đảa đợi lay về Rang 


điều hấp dẫn cần đượt y học ngày này. 
xấc mình ). 

Xhi dũng phải lấy nước rửa sạch đất 
bụi, phơi hoặc sao sấy cho khô mà dùng, 

Nhìn chung, đơi vấn là một loại động. 
xật có ích nhiều hơn là có hại. Chúng. ` 
có ăn trái cây chín nhưng không phải 
là loại động vật phế hoại mùa màng vị „ 
loại dơi nầy thường ở các hang động 
xe xôi và tìm thức ăn qua các đồi núi 
rừng rộng Trong khi đố loại dơi ăn 
côn trùng chiếm đại đa số, lại -là một 
đơn vị xung kích khồng lồ, đêm đêm 
đần quân ra khấp bốn phương giúp đỡ. 
nhà nông đề Liêu điệt giặc côn trùng ghấ 
hoại mùa màng, Cho nên người ta không. 
nghĩ đến chuyện đi dơi và đã không , 
diệt loại động vật này mặc dù thấy rõ 
cả hàng triệu con đang sống tự do trong 
các hang động, mà trối lại cầng muốn 


đề cho chúng sống, đề chúng cùng cấp ụ 


b3 ng t7 zeiecspioe doi 0 











r 2E ngựa chạy, con chữm bay, cá lội, rắn bò... Lại có nhiều 
động sậi: đã 'okợt qua Đông gian lớn rộng đề tránh mùa Đông giá 
\ lẹnh, lòng tầm mồi ăn thích hợb, hoặc chọn tùng sinh sản thích nghỉ, 


ụ Trong lúc đó, thông thường cũ cây được chủ là bất động vô tr. 

: ì Nếu nổi đến việc thực vật biết cứ động là gây`ngạc nhiền cho nhiều 

kết người; uà khi bảo- rằng cây cỏ cũng có giác quan, thì như khiêu gợi 
“một hiểu kỳ thích th... 





























TM Ù thời xe, loài người học mới chú tâm tìm hiểu những khả 
lÌ[ #ế tăng cho một số có năng cử động và cảm xúc của cấy có 
ĐI ¡eRy, hoa lé những danh một cách rõ rằng hơn, 
lỆN từ Z& biết như: Hơớ2g — Nhiều nhà búc học đã theo dõi cự dị 
“dương hay Nhật qui (), cảyên của năng bào thờ vài Ïoại Tp 
Trình nữ, Hàm từ le - và đã gọi chứng là chào từ động vậy» 
Hồ người C), Nhật koyc (thục vật trở thành động vậ:, 
KS (quảng láh, Phù dụng. Nhự thế chứng tổ một số thực vật đã 
S27Í ngg. X@ tro. Đi có nhựng đặc nh và những khả năng 
“thần, Dạ hợp, Dạ lý hương ()Y.Y.. - của các động vật. 
Phải đhăng những tên gội ấy đã gợi ˆ “Cáo có vào mặt số thứ nghiệm 
và bước đÑu xấc nhận là cỗ cây cũng các nhà Thư lộ ví nhiều Si đi Xi, 
'eữ: động W. Sư ng SP Ít ghiền nhừ chúng/tôi xịn nêu ra đầy những từ liệu, 
bằng chứng về những đặc tính và khả 
“Tuy, thiện, cũng - nh chờ đến giữa năng tiềm ần của thực vật mà lâu nay, 
-  Ế19 XI các nhà khoa học sình vật #0 Pt sẽ 





TP visa eini tối mớc, : 
Thang thy ắc cỡ hay xất bồ khi la tng đế lé xo li tự, 


2) Đàn gọi 


xếp lgiliền, ` " 


:  }~~¬?“RRBs?atT0Rtf6bto Or0. 



















| 1. THỰC VẬT ĐÃ CỬ ĐỘNG 
|= YÀ CẮM GIÁC NHƯ THỂ NÀO? 


A. CỬ ĐỘNG 

CỦA NGUYÊN SINH CHẤT 

Nguyên sinh chất nhờ động năng đã 
không ngừng srớn nảồi các chấ: sống hoà 
tan trong tế bào chất đề điều hoà môi 
trường sống của tế bào thực vật, Do đó, 
khi cho một vài loại thuốc mê (như clo- 
rô-phốoc, &4e) vào, thì sự nhồi trộn 
ngừng lại, dòng nguyên sinh ngừng hoạt 
động làm cho tế bào hư hồng hoặc chất, 
B. NHIỀU LOẠI RONG ĐƠN BÀO 

VÀ ĐA BÀO 

Chúng đời chồ trong nước hằng cách 
sử dụng một hay nhiều tiêm mao. Cổ 
lại rong đề cho bào từ của chúng 
rời khỏi rong sự. Như vậy, các loại 
xong này đã biều hiện phần nào khả 
năng di chuyỀn cũø cây cổ, —, 

Không những thể, chúng cồn rất nhạy 
cảm với áđh Máng, các bào tử s Ulethrix3 
đề trong một cái đĩa chứa nước và đặt 

























gần cửa sồ có ánh sống chiếu vào, tức, 
thì các bào tử này: tập trung lại thành 
một Sưỡi liềm mầu xanh, quay lưng về „. 
phía cửa sồ: Tuy nhiền, khỉ ánh sốdg 
trực tiếp chiếu mạnh vào địa thì các 
-lưỡi lềm mẫu xanh này đồi hướng, đối 
xứng với hình trước và lai về phía kém 
ánh sáng. 


Đố là những bào từ động vật>, cảm. 
ứng thuận với ánh sắng yếu và nghịch 
với ánh sắng chói chang. Đứng là một 
biều hiện của sự cử động và cảm giác 
của thực vật trước ánh sấng. 


Và khi đem thử nghiệm với rêu hoặc 
đương xÌ, người ta nhận thấy chúng 
cũng cố cảm ứng đổi với một số 
hoá chất. 


C. THỰC VẬT THƯỢNG ĐẲNG 

Vì không đời chỗ được, nên cử động 
và cảm giấc của từyc vật thượng đẳng 
ải biều lộ nhờ những khả uăng đặc biệt, 
gọi là Hướng' động. 





TÌnÀ Mesc ng ch cây (06s xếne 47 


ieulun: hono on Org 


no 
















LỄ -- sồ, Một thời gian sea, những cành noi 
CÁ. ấ#ucquay ra ngoài cửa, hướng về phía 
TM Trời. Nếu tiếp tục Thư thế khí già 
những cảnh Ấy trở thành những cành 
_tến cong cứng rấn. 
“3 Tính hưởng đất 
“Khi gieo một hạt giống, đù ta đặt hạt 
xềm ngừa, rễ cây cũng uốn cong đảm. 
xuống tồi tiếp tục phát triền hướng về 
tâm Trếi Đất. Đó là khả năng öướng đế 
dương hay địa hướng động thuận. 
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$. Tính hướng nước 

Cây trồng gần hồ ao đều có rề tiến về 
phía có nước, luôn cả những rẻ phụ của 
cây cồ thọ cũng thòng xuống mặt nước. 
T6 là thuỷ lướng động. 

4. Tính hướng hoá : 

Rễ cây có nhiệm vụ th thức ăn dưới 
đất đề nuôi cây, gặp những chất khoáng 
không thíh hợp thì chúng tránh né, 
đồng thời đrm cách hướng về vàng đất 
vào mà đất mòn chứa lượng N,P,K 
4hích hạp cho sự sinh trưởng của cây, 
Đó là ñod hướng động. 

6. Tỉnh tiếp xúc quanh 

Khi gặp một tăng để cứng, tế cấy 
tầm cách trắnh nể, nó vồng qua hay lạo 
qua lưng để cho “đến khi gặp lại đất ` 
mới đâm thẳng xuống Đó là súc 
bướng động. 
Ð. NHỮNG KHẢ NĂNG CẮM ỨNG ˆ| 

VÀ CỬ ĐỘNG CỦA THỰC VẬT 
1. Của hoa ¿ _ 

e. Hoa hướng dương, các loại Hướng. 
nhật quì và Nhật xạ dưới ánh nắng êm 
địu của Mặt Trời, hoa đều vươn mình. 
căng thẳng vành hoe và quay gương nhị 
lướng về phương lông vào sáng tính ` 













2, Oñe lá X 

&. LÁ cây TrixẾ sữ: Khi những lế 
chết đối xớng úp mặt vào nhau, cuống 
lá xếp lại vào cầnh, ta bảo là đá ng. 
- Khi vừa rặng đông thì lại xoš ra như 
sử: lé chức đây. 


Ngoài hiện tượng thức ngủ hằng ngày, 
lá Trình nữ còn cho ta thấy những cứ 
động gấp để lại vàmở ra bất cứ lúc nào 
ˆ' trong ngày khi ta chỉ chạm đến một 
lá nhổ thôi hoặc ta đề gần lá rhổ ấy 
-_ một điểu thuốc đang cháy. Cử động gấp. 





ø lế khiến ,toàn bộ lá, kề cả 
xếp đụ2 ` xuống tại đầu bẹ lá. 
NÉ› chạm mạnh haỹ hơ nống toàn cây 
đà lớn Í dã ch cụ đc 8 
sả cây đều trở bị 








xếp tủa các cặp lế chốt len truyền đọc ˆ 
theo 


Thử nghệm cề dính keớng đít êm (địa hướng động nghịch)< 


Tuy hhiền, nếu ta lập lại nhữu lần 
thử nghiệm trên, cây sẽ biều lộ sự đau 
đớn, lế úe vàng dần rồi chết. ` 


Đặt cây Trính nữ trong một bầu' 
không khí chứa clerÐphóoe, nó chìm 
trong giấc ngũ của thuốc mê và tổ tạ 
không nhạy cẩm gì cổ. Dựa theo thứ 
nghiệm nầy; các nhà bác học cho zằng. 
vài lại thảo mộc nói chung — và Trính 
sữ nối riêng — cũng cố một hệ thống ˆ 
truyền đạt căm giác tương tự như hệ 
thần kính. s £E n3 


9, Về đêm, lế các lồại cổy eo cũng - —. 
có hiện tượng ngủ, nhưng nghịch với 
Tzịh nữ, lš những cặp lá chốt ép lưng. 
lại vào nhau. Cây trứng cá và một số 


tui kế 0e) TT Ặ, 








đeo Hướng Ẻương quay về phía 
mặt trời biầi sông 


©, EÁ Xa trạc (chề ba) có lế gồm 3 
lá nhỗ, bai lá bên ở mặt trên, cụp thẳng. 
ngề trên hai lá đó 
“tạo thành cái mái, Lá me chua đất (thŠ 
thảo) cũng ngà như lá chế ba. 

Ô_ Trong những trường hợp thức ngủ 
của Íá, người ta giải thích rằng : 'do cấu 
tạo ở mặt dưới của bọ lá gồm có nhu 

chứa nước. Ben đêm, - 
trong khì sự thoát 

Ít, nước tích tụ đầu. 

ÿ không làm cho nố 

đến sống, làm năng 
bảo là lá thức; 








? 





Ễ 
Ễ 





¬§ 
Ễ 
gã 
Ề 


_ 
Sì 


HI 
la. 
Rš 

tẸ 


: 


ỹ 


§ 
# 
Ễ 


5 
: 






EI 


lộ 





** htpS:/ 








8. Cha vời cuốn 


Những vồi cuốn, ngoài vai trò cử 
động theo Bình xoấn Éc đề nương tựa 
vào cây tựa (hay đỡ đầu) hầu giữ vị 
trí thẳng đứng cho thên mềm của nó, 
ồn có một số nhiệm vụ khác như: 





— Uến cong theơ hình xoẩn Ốc sau 
sợ thụ tính đề kếo quả cây xuống sất 
đất (ưường hợp cây Anh thảo) 


— Uần cong cuống quả đề chân xuống .. 
đất ở đó quả tiếp tục phát triền cho 
đến khi cổ hạt già (cây đậu phộng). Vì 
vậy, cây đậu phông tự gieo hạt giững 
của nó. 





4 C&y Thiên điều (Tướng quên) 

Hoa nở lo, cốc cánh hoa trải rộng ra 
nhận đón bướm, ong, côn trùng... đáp 
xuống bút mật, lấy nhuy, đồng thời các 
cánh hoa cồn mỡ và khếp zất là nhịp 
nhàng khi cần tiếp nhận ánh sáng, nhiệt 
độ hoặc ấQ ầm, tuỳ theo giờ ¡giấc nhất j 
định trong ngày. Động tác của loại hoa 
này lặg đi lặp lại như vậy rất là chính 
xác tròng ngày, đến nỗi người ta xem 
hoa này như một thời biều và gọi nó 
là tĐồng lÐ tảo mộc3. 





ị 






5. Cây ăn thịt (bất ruồi) 


2. Lá cây bất ruồi có. một cuống. 
rộng và phiến lá chia làm bai, có thề „ 
lại nhờ một gần lá bản ]ề, Một con 

¡ vừa đậu trên lế, tức thỉ ãzi iđ 
nhỏ khép lại và tiêu hoá nó. Vài ngày 
lá mở. ra đồ đào thải cặn bã thÌ xác 
chỉ còn vổ, cảnh... mà thôi, còn 
và nước bền trong đã bị cây sử 


ffffũin.hoplo.ỏrg. - 


Gà 


$#š tập 

























Canh cá trinÄ sứ. 


TẢ tháng 2) 


` b, Cây Mao cao thái, cây Trực lc 


cây Ly láo, cây Pữcgwi-cu-la và bình 
trữ thảo tiết ra phân hoá tố prðtê-a cổ 
mùi hấp dẫn, lôi cuốn côn trùng đến và 
nhờ có cấu trúc đặc biệt bất giữ được 
,con mỗi rồi sau đó tiêu hoế mồi nhờ phân. 
hoế tố prôtÊ-a, tương *% nh cây 
bất ruồi. Ị 


1L THỰC VẬT tữnh GIÁC QUAN? 
Như. trên, ta đã thấy là cây cổ có 


Tốc 


Thy nhiên, có 





ngyời hài + thực vật ` 


T4 ngử(È) 


có thề kiạh đã dÌm giáo quán như người 
à động vật bay không? 

“Đây là lời giải đáp của giáo sư Ivam 
Gouna ở-Viện Hầu lêm canh nông 
Timizks-sếp (1): ©Thảo mộc cũng có 
đã nếm giấc quan. 

1. Thị giác- ` ; 

Những điệp lục lạp đt bạc Sh là tmắt 


Sy Xe thực vật c_h u lạc, tuy, 
*t côa người 

phần chiếu từ mọi Ăn ca ng 
đề đồi thành cảm giấc và đế hú 





Khí đệp lục lp nhận nh sống éỆ hấp 
thụ một số quang tuyến tạo ra năng lượng. 





(N3 Trong mm ốc sa xế: -lép G608: cố (Ydelee 





Si na TT Toni oïg. 
















s nhiệt vất thiết cho sự tồng hợp các chất 
— dinh dưỡng, “Trong đời sống của chúng, 
ánh sáng là điều kiện cốt yếu của quang 
_ hợp, Sự xen kẽ ánh sáng và bóng tổi 
._ xác định sự phát triền của chúng, 


ˆ' Ñự sáng chói quá mạnh và lâu làm 


cho chúng mệt mỗi và cũng có thể gây - 


. fa một kích động. 
__ Với một hạt đậu, người ta thừ nghiệm 
như sau : : : 


“Bắt một mạch điện với cả bóng đèn 
:. cho hạt đậu cần thử nghiệm, rồi làm 
.... sáng hoặc tắtđềèn tuỳ theo ý muốn. Việc ˆ 
_ "gì đã xây ta? — Hạt đậu chỉ dùng đủ 
_„ điều ánh sáng thường lệ của nó một cách 
¿ chính xác rồi ngủ. 
-.... Cây cối rất nhạy cẩm trước ánh sắng. 
Ẳ Nó có thề cảm giác được sự thay đồi 





.. người khó nhận thấy được. 

¿- ® Thính giác 

Tế bào 'thực vật dũng như ið zaj, 
Ữ Trong báo chí, người ta thường -kỳ 
_ cẽu chuyện buồn cười về các phản 
( _ứng thảo mộc trước âm ¡ Thường 
sỹ những thừ ‹ -nghiệm - như trên 
đã được thực hiện không phải do 
những nhà khoa học‹chỉnh thức rúà bởi 
- những - lay tài tử, trong Số đó không - 
_thiết mặt kế thích bông đùa,„. Bá A ý 


“Thịt đấy, thảo mộc ghản ứng mới, 
só nhiều loại khác nhau, 








CÓ RHỲNG để nh dổnế HỈ nhỏ mà mật, 


thực. 
cây một TT 
2T RẬn lận tho cà: chú rà. 





Lúc thường Khi gặp cây tựa 


thì bám lấy cuốn vào 


Nhạc và tất cả tiếng động khác làm 
cho hoa Cầm chướng mau hếo tàn, vì vậy 
không nên đề hoa Cầm chướng gần máy 
thu thanh. 


Các nhà thực vật.Xi-bia đã công nhận 
thử nghiệm của các nhà sưustỀm Mỹ 
chứng minh rằng một tiếng động thường 
xuyên và đều đặn (tiếng còi xe chẳng 
hạn) làm zăng kh4 năng nầy mầm các 
hạt giống của một số cây cối, 


_"Thực vật chịu ảnh hưởng của môi nã 
. trường và các hiện tượng chung quanh 


trong quá trình tiến hoá của chúng, trong 


đế có các chấm động Am /hanÀ (tiếng 


động vật lý), đã tồn tại rên Trái Đất 
tHừ khi có khí quyền. Crờng độ và tần. 
#8 chẩn động của âm thanh đều ảnh 
hôn -= 1 đào thư, 


"vung bạt. điệp. lục gia tăng 
nhÊa động, nhờ nguyên sinh chất 
hiện chức. năng vận $huyền chung ” 
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Cây bắt mài 


Hơn thế nữa, thực vật nhận thức được 
ấc siêu Em mà tai người không thấu 


Tnhận được. Kích thích các hạt giống 


bằng siêu âm làm tăng huê lợi đến 403 
năư ở dưa gang và bắp. 
$. Khếu giác 


Những chất bốc hơi, có mồi vị ảnh 
hưởng rất lớn trong đời sống của thực 


_ vật cũng như động vật, Ai sĩ cũng biết 


răng loài hoa, với hình thề và mùi vị 
của nó dùng đề lôi cuốn các côn trùng 
làm vật trung gien trong hiện tượng gieo 
phẩn nhị cho nó chớ không phải đề gây 
câm khoái cho người. Nhưng các thảo 
"mộc tự chúng phân biết được các mùi 
vỆ nhau không ? Có chứ, trong tất 
nhiều trường hợp, thảo mộc xhện ¿hức 
sắc mùi vệ với tất cÃ các giác quan cöa 
nổ, Biết bao chất hoá học làm chết thảo 
mộc cũng chỉ vĩ mùi vị của chúng. Ngày 


_ nay có cả một ngành khoa học khảo cứu. 


về sự T5 ng 


thÈ sống chung với cây. Trường xuân ` 
đẳng, cây Linh lăng và cấy Reu lễ, 
Những đọt non của cấy nho không chịu 
nồi cải bắp, chúng tránh xa cấy đó. 


“rất lại, đệu lupin và lúa kiều mạch, - 
cây Bạch đương và Kim ngân thì lại là 
bạn với nha. Làm cách nào mà thảo 
mộc nhận ra được bạn hay thừ? Cốt 
yếu là nhờ mùi vị hướng khí, đây cũng. 
là một tín hiệu đặc biệt của thảo mộc, 
Những hạt giống cây Nêriet bị vùi dập 
dưới lồng đất hàng chục năm đã không. 
chịu nây mầm chỉ vì chứng ở dưới 
những gốc cây lớa. Nhưng khi những 
c&y lớn này bị hạ hết, tức thỲ khoảng 


+ rừng thưa ấy mới bất đầu được phủ 


hoa mầu tím nhạt của loại cây này. 


4. Vị giác 


Vi giấc của thảo mộc rất tế nhị và 
tất thường đến mớc chúng có thề đàng „ 
đề phát giác khi người ta đi tìm nấm. 

hay khoáng sẵn. Ở Iecu-ti (Yakcutie), 

người ta tìm được kìm cương nơi nào. 
tổ c&y trấn, chỗ nào có cây Bạch đu 

ðng (Thủ mẫu đơn) là có kền, Trái lại 

chỗ nào vắng bóng cây cối thì ta tìm. 

được bạh kim như ở Nam Mỹ (kim 2, 
loại này nghịch với cây cổ). 


Ất lực vị giác côa Uếo mộc đổi với ˆ 


vài chất nào đó đêi khi làm lợi cha việc. 
điều chế, khai khoểng các chất cỀn thiết 
+a khỏi thấo mộc đó. Vỉ như chất Lột 
được khai ta từ rong bởm, thì chất 
Sẽ-lênisum — rất cần cho kỹ thuật Hội 
SN HH nô Ti 


* 





¡ _#) Cây trăn (lay Tổng quản rũ) giáp la 
“Hm được nỗ kìm cương 





_ Cũng như người thảo mộc có thể 
_ thay đổi “cảm giấc về vị giấc, tuỳ theo 
đŠộ tuồi non già của chúng. Theo một 
phương pháp Xô-viết, người tathực hiện. 
tại Ấn Độ dhững thí nghiệm đem chất 











3) Cây Bạch đầe đag hay Cổ chân ngững 
phát giác ra mổ lữ. 


“Theo dõi các cuộc thử nghiện với cây 
#iRoroliz3 ông ta đặt trên vời hoa cây 
đố một đoạn tóế đàn bà nặng 0,000 822 mg, 
những vồi bất đïu nhức nhích. 


Đến đây, trong phần kết luận, chúng. 





- tðì nhường lời cho bình luận gia khoa 


học, ông Y&rốclấp (Yarodiao) đánh giẾ' 
“Yề tính nhạy bén của ngũ quan thảo mỘt Ê 


&VỀ các giác quan, thảo mộc Miông 
có một cơ quan riêng biệt phát triỀn cd2 


- đề cỡ thề đăm nhận một chức năng nh# 


động tật, mặc đồ một vài cơ quan của 
vật có cảm giác bến nhạy hơn cÃ 
W8y tợi sao lợi tông thề cho 
mặc cố thử nhận thức thái độ ' ~ 


„ của chúng ta đối với chúng? Chứng f2 


-https:/ffetdhurhopte.dfg“ “` 











Ẳ 








.Đổi bạn thích sống gần nhan 


4. Đậu cleaix> 


tưởng tượng đề zúc Ãịnh rằng nếu tìm 
thấy có tự sống trăn các hành đinh khác 
gia Hí tiếp xúc của ta với sự sống đố 
hải rất thận trọng và sáng suốt. 


















_ NHà Bác bạc Đacsow (E09 = 1887 


s4 man 
thực uật quanh 1a. Riêng ở Lồm 


b, Kiều mẹck CÔ 


năeu từ trên thế giới, tồng cộng vũng 
đếa cả 400 ngàn laại. Có phải đồ là cử 
một làmk tịnh mà chứng ta chưa kiếm 
há được lất chẳng? 


Thế mà. loài bước cciphanh 
chứng nãư thế uàoP ` 


Chúng ta gieo hạt, bón plđm, đực 
đến, gặt hối, nhề gốc, chế biến thành 
thực phầm... Tất cả không ngoài thái, 
| của ÈÈ tiêu thụ, thường không được” 
Xếp hợp sới một tình cằm tiếp chương. 
và một sự đến đo hợp lý. 


Chúng ta l8 thân nhiền bê gây chi 
men, dẫm bừa hoặc ngỗ "Ềm trin nệm. 
cổ, đề nết ¿ân chứng... Chúng ta đã 
quan thới cho rồng chứng Tè võ trí v8, 
gic-: Cổ đúng thế, chăng Ê 


:TaÌ bê gãy một cành cây. ¡phong, Nồ câm: 


thấy gì? Như một cất tếo nhẹ hay nhực 
một ngôn tay ðị BÄ gãy F 


SỐ v0, 5: Dao lớ 37 J0 0l 0) OP 
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TT RĂM săm là gii bạn tồi tÄo cức mơ trưng bình của người 
Đương Đông, củo nên vào những lễ Hết lòng trọng liên quan thân 
thiết đến nhân sinh, người t2 thường Bày tả lòng mong mỗi được tổng 
trường tần cừng kẻ khác ÄŸ cùng chía xẻ nỗi gỉ buồn, gian khồ và: 
sung sướng, Ägày Tết, người (a dẫn cả gia đình đi; 
cEE1Ÿ #Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu» 


Các cặp tơ chồng trẻ trong lễ cưới nghề đồn đập những lời cầu 
tmøng: «Bách niên giai lão», ctăm năm kết tốc xe tơ, ttrăm năm 
sất cầm hảo hợp?. 

“rong khí đế, so nới mật 3Š loài vật, giới lan một trăm năm thật 
Chim lần, Đã ghi nhận có những coi ròa sống trên ba tế kỷ, cá sấu 
từ cổ trăng thg trên lai trăm tuổi... 











đối cũng tổ là bao Con với t2 
sức, concpb dẽ dẫn cẵu không. 
“anh tranÄ nồt tứt con người 
—_WỀ HÔI thọ, Thế, mà khoa 
+ học cồn muốn tờn phương 
T cÁ2N X6ho con) người được + 
`: sống lâu hơi, khoẻ mạnh hơn. 
Chứng ta, tìm hiều tiồi to - 
đũa các loài vật đề ?hấy lãnh. 
điền kơn: sề tị thế simÀ bậc. 
cao cấp nhất. của! mình. - 
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Đời dổng ‹sh HƯU tiến thường bay quanh bóng đàn vào buổi - 
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ới loài gia sắc, cho 
biết tuồi thọ là một việc 
tương đối dễ đàng, 
nhưng cấc di mà 
ta hiện có về các thú 
từng thì cồn thiếu sốt 
khá nhiều mà đổi khi 
lại mơ hồ và đối chọi 
nhau nữa, ngoại trừ vài 
trường hợp hiếm có về các công trình 
quan sất bền lâu nhằm những con vật 
mãn được bất nuôi. Thế nên tất cả công 
cuộc liên quan đến việc ghi nhận tuồi 
thọ của các loài vật khác nhau, nếu được. 
thực hiện chín chắn và tỉ mỉ đò những 
nhà quan sất chuyên nghiệp cũng như 
không chuyên, đều có giế trị khoa học. 
không thề chối cãi được: 


Vấn đề tuồi thọ của loài vật thật ra 
quan trọng cŠ`cho lý thuyết cũng như 










chó thực tiễn. vậy, nhà bác học 
cũng như choyên gia, thậm chí người 
cầu tiến tự học, không thề nào bàng quan 


đối với tuồi thọ của các loài vật rừng 
(cô ích cũng như. phá bại) và gia súc 
thuộc nồi này hoặc giống khác. 
Những dữ kiện được nêu ra bên dưới 
đây được trích từ rất nhữều sách vở và 
tài liệu khoe học và tự bọc. Không hề 
ôm tham vọng là các dữ kiện Ấy thật 
ˆ chính xếo tuy nhiên nó cũng giúp ta có. 
một ý niềm rõ nét về tính đa dạng của 
tuồi thọ về chu trình sình sản của loài vật. 


Năm 1 737, tại đảo Éc-mông (Egmom). 
thuộc quần đảo Xây-sen (Scycáelfes) Ấn 
' Độ Dương, có bắt được một con rùa thuộc. 

- loại không 2 sống độ 102 tuồi. Một tự. 
LÔ nhập chờ con vật lạ về nước Ảnh đề 
làm, của riêng, sau đó đem lặng vườn 
hé Lob-đon (London). Nó còn sống. 













` cá sấu cứ tiếp tục lớn mãi, tuy rất chậm, 
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đến thế chiến thứ bại và có lẽ hiện nay: 
vẫn chưa chết. Nếu sự ước tính của các 
nhà động vật học quan sát kỹ cằng con 
vật lúc bị lưới được mà đồng; thì com 
rùa này đã thọ hơn Ba trấm tuổi, Về 
như vậy ta có thề xem nó là con vật 
thở nhất mà loài người biết được. Người 
+e còn cho biết nhiều con rùa vẫn sống. 
xaột trăm tuồi kề từ lúc bị bất. VẢ lại 
đó không phải chỉ riêng cho ioài rầm 
khồng lồ mà cũng chung cho các loại 
rùa thông thường khác, thường gặp khấp 
mọi nơi chẳng hạn như loại tròa Hy Lạp? 
gốc ở các xứ ven Địa Trung Hải, tại 
một số vùng uniền núi Cô-ca-zơ (Cdwcdre}` 
và Trăng-xeô-ca-zi (Tronscewezsic; Liêu. 
Xe). Biết được tuồi thọ của loại rùa đồng, 
và rùa bưng cũng Ï điều thích thú. Có 
thề những loại nầy cũng cố tuồi thọ „ 
Xhá cao. 

Loài cá sấy cũng sống lâu lắm, có 
thề đến ba trấm tuồi theo một số dữ 
kiện. Ở châu Phì, người ta kề ru vài 
trường hợp cá sấu vẫn còn sống trải. 
qua nhiều thế hệ con người. Biết rằng 





cho đến lúc khá già cho nên các con cá 
sấu già có th đạt được một tầm vóc 
để nỀ. * 


Một thuờ nào đó, người te cũng nói 
rất nhiều về tuồi thọ ngoại lệ của luài 
#ế voi và voi, đều có thề sống đến 400, 
tuồi và hơn nữa. Thế mÀ sau cùng tgười 
Ís nhận thấy rồng không phải như vậy ` 
Và biện may, người (œ ước định tuồi 
thộ giới hạn cho cá với là 50 tuồi và, 
cho voi là 70 tuồi, Cũng được biết có 
những lão voi nuôi thọ đến 100 — 120... 
tuồi nhưng đố là những trường hợp 
rất hiếm có. # 


c-18SQJ 
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cá cũng sống lâu. Một sổ sách 
bá khoa học chuyên về loài vật 
sâm 1794, khi £ làm vệ sinh» 
Xa-ritxi.nô. ( Tsaritsyno ), 
Bất được một con cế măng 
mang cố mốc mt chiếc khoen 


_Efdororitch ). Biết rằng nhà vua trị vì 
898 đến 1 605, ta có suy diễn rằng 
lão ngư này đã có mặt trong ao hồ gần 
hai thế kỹ ! 


'Ăn những quyền sách ấy có kề trường 
hợp bất được ở Đức hồi năm 1497 một 
_'Eỏn cá măng có mang một chiếc khoen 
_BhÍ năm phóng khích con vật là 1230, 
thế là lâo ngự ấy thọ được 267 tuồi, 













— B0 băm. Cũng cần phải kiềm soát 


một số ấn phầm mà đđó cá chép và 
vài loại cá khác có thể sống 100 năm 
và lâu hơn nữa. 


Người ta nêu lên những trường hợp 
bất nuôi các con cá nheo + sống đến 60 
xuỒi, con lươn 85 tuỒi, con #i-2r£ (cyprin) 
tảng (thuộc họ cá chép) 30 tuổi. Sử 
dụng phương pháp xác định tuồi cá căn 
cứ vào việc khảo sất b xương và bộ vẫy 
đã được hiệu chỉnh vào đầu thế kỷ này, 
người ta xác lập chắc chẩn rằng cá /ẩm 
có thề sống lâu đến 100 năm. 


VỀ loài lưỡng cư, một tạp chí khoa 
học Ýừa báo cho biết tuồi thọ ngoại 
lệ của con sơ giông (2 nuôi lâu đến 
180 năm, 


“Trong sổ chim chóc, guợ có tuồi thọ 
cao. Người ta.biết được nhiều trường 
hợp quạ -nuôi sống đến 70 tuời, thậm 
chí 140 tuồi tuỳ theo con. 

Giống mãnh cầm cũng wống ]âu. Thể 
nên, bị bẦt nuôi, chim đại đồng gống 
lâu 80 thồi và hơa nữa, Người ta nêu 


ký 














thiết trởng cũng nền nêu Íên trường. 
hợp, bết sống được vào năm 1887 ở 
nước Anh một con thiên ngd cẩm cổ đeo 
một chiếc vòng có khắc số 17H . 1717. 
Nếu nguồi tin này đúng tì rõ làng 
đây là kỳ lục sống lâu đối với loài chìm. 


Trọng sổ các loài gia cầm, trội nhất 
là giống ngỗng có thề sống đến 40 tuồi 
và có thề lâu hơn nữa. Gà sống đến 20 
năm, về ðð cđw nhà đến 30 năm, 


Đại điện cho cấ loài không xương 
sống về tuồi thọ chấc chấn là loài ốc 
tai tượng (dài l,õ mết và nặng khoảng 
300 kiiô-gam, có dữ kiện còn bảo đến 
500 kg) mà tuồi thọ giới hạn là 80 —. 
100 nấm. Theo một số dữ kiện, đó cũng 
là tuồi thọ của con mác-gữ ‹rj-ƒ@ -ng. 
( margeritena ), một loài nhuyễn thề nhõ 
thổ hơn quá nhiều vì chỉ đo được 12 —. 
14 cm. kr 


Ở phương diện 3ê mọng nhất, người 
ta thường nêu lên thí dụ côn @ả¿ đư 
bay từng đần đông vầy trên mặt ao hồ 
và sông rạch, vào buồi chiều mùa xuân 
và hề. Theo như danh xưng, loại côn 
tròng này thực sự không sống lâu quấ 
vài ngày, và một số phù dụ chỉ sống lâu 
cố vài giờ thôi! Chính trong thời kỳ - .. 
ngắn ngủi ấy, xây ra việc thụ ỉnh và Ờ 
hãy aình sẵn (trứng để tfong nước ) rồi sau 
lên lrường hợp một cÖim cứ đại th@88 4ó phà du chết, xác nồi lềnh mặt nước. 
tuồi trong một vườn bách thú. Châm #n£, yụ tạo thănh thức ăn phong phú cho cá, 
trong các loài chìm không phải là mãnh Tụy nhiện ta chớ quên rằng hình dạng. 
cầm, và 4é: sống lâu 100 tuồi là chuyỆn có cánh chỉ trợng trưng cho giai đoạn 
thường. Người ta-còa biết được nhiỀn crưởng thành của loài cón trằng này : 
ton kếc sống đến 140 tuổi... Ô hôi, Trứng -nở ra Êu trùng phất trin 
liệm ¡chim sống ở nước,từ_ trong nước không phẩi lâu vài ngày, 
St 2 at th xết đến tmồi mà là lâu nhiều găm trời. Thế thì chủ - 


ng của giống thiên nga. VỀ vấn. #trtp#'/Euruiff'Rbptó:0rg* 
K : ` TƯ G số v98 

























Ốc ti tgag(về) 

lâu và điều mà người ta có thề nói đến 

nhiều nhất là sự ngấn ngủi của một giai 

đoạn duy nhất cña cuộc đời loài phù du. 
TTuồi “họ của các vi sinh vật như loại 

trồng cố Và ami5 lại chỉ tính bÝ sg ngày 





Xi sinh vật Ấy sinh sản theo lối €ực 
Phận nghĩa là một tế bào czrc2 tự 
tích thành bai tš bào r con ›. Trên cương 
vị từng cá thỀ riêng rẽ, trùng cổ cũng 
như -amib chỉ sống trong khoảng thời 
gian Ey là tuồi thọ của nó vậy, không 
Vượt qua giới hạn vài giờ cho đến vài 
„ #gầy; thế nên trong trường hợp của 
trùng có. Paramec(um coxdaiwm và smíb, 
_ đời sống chỉ li được 24 giữ. Ở đây, 

Hỉ một lần nữa giải vô địch vềyỀu mạng. 
ân không thoát khỗi tay đấm vì sinh 
thực vật là vĩ luồn mà đời sống mỗi cá 
hề thay đồi từ 10 đến 60 phút thôi đối 






























“Động vật có xương sống yÊu mạng 
"nhất ]À can cá Bống ;rắng chỉ đo được 


hoặc bằng giờ là khác. Ta biết nôg các 


_ với mạ vi sh dhc tết ck legivi ảnh. 


_vài cêntimét và sống không đầy một năm ;` 
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Cũng cần nối rõ:Ìà tết cả đại diện 
le họ c ðống öiỀn đều yỀu mạng trong 
chủ trình sinh sống của chúng. 

Và đây là vài đữ kiện vỀ tuồi thọ 
của các loài vật khác. 

Con giưs đất, mà mọi người đều biết 
z6, sống khá lâu, gìn được lÒ năm, 
Con địa rõ rằng sống lâu hơn — cho 
đến 28 năm — loài sói đầu giác 
cũng sống lfa đến ngần ấy năm và có 
thề thọ hơn nữa. Tôm và cưa ở Km. 
+ei-ša sống gần được 20 tuồi. Tuồi giới 
hạn của loài nhện có thề đến 7 năm và, 
và của nhện kình ở Nam Mỹ đến l5 
năm. Giai đoạn trưởng thành của con 
xuồi lâu từ 15 đến 25 ngày, và trọn chụ 
trình (gồm trọn giai đoạn fu trùng và 
trạng thái nhộng) nằm từ 25 đến 70 
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ngày; uỳ theo nhiệt độ của môi trường 
sính sống. ;; Một tỉ lệ rất phồ cấc com 
ruồi hoạt động trở lại san một thời kỳ 
đồng mÍÊU trọng một trạng thấi tiềm sinh. 
Con ôp rầy trường thành: sống từ 1 

đến 2 tháng, trong khi trạng thất ấu 

„ trùng ở trong đất lâu từ 3 đến 4 năm 

{con sùng ). : 

Loài bướm như bướm cổnÀ nếu oi 
"rằng, Bướm trằng, `hướm: đem, v.v... 
sống được 10 thấng mà bất 6 đến 7 
¿ tháng trọng, trạng 












_ Cần về con, 











thái tiêm sinh (mùa 


' tháng, nhưng ,giai đoạn ấu trùng ở - ' 
trong nước ( con òà mự } lâu đến 3 năm. 

ì ấu trùng của se z3u phất 
¡n tròng đất đến 17 năm, trong khi 
've sầu chỉ sống đúng từ 10 đến 20 
ly. Ong thợ sinh vào mùa xuân hoặc 
“sống được 6 tuần lễ, còn những 


chứa sống lu hơn nhữu vì hố có thề 
,sống đến 5 năm. ` 
Người ta nghĩ rằng, trong tự nhiền, 
_ Éch và sa giông sống gần 5 tuồi, nhưng 
người ta ghỉ nhận những trường 'hợp. 
3 bất nuôi loài ếeŠ 34e đã sống đến 18 
năm, sa giống (họ 28 tuồi và ốcÀ /rấu 
sống lâu 16 tuồi. Một tay không chuyên 
có kề lại rằng chính: ông ta đã đuôÍ được, 
một'con cóc sống đếu 36 năm. 

Trăn nước, rẩn Äồ mang, rắn tước 
và nhiều loại rắp khác sống lâu đến 2ö — - 
30 năm và con mưa (trăn mất vðng) 
đến 70 năm. Một số rấn mối nuôi trong. 
chường sống đến 10 năm, và rấn thuỷ 
đimh* cũng sống lẩu 33 năm trọng một 
vườn bách thú. 

Sánh với những loài có gường nống 
ckhá, loài chứa sống thọ hơn, nhưng 
không phải luôn Ju0n loài nào cố vóc 
vạc lớa nhất là sống lâu nhất đâu. Thể 

` sẽn loài chỉm to lớn nhứt là đà điều 


















































năm. Loại gặm nhấm rõ rằng yỀu mạng 
hơn, nhất là các giống nhổ con nhự 
chuột lất và chuột cống không quá 2 đần, 
& 3 tuội. Chuất lở; ƒy sống được 4 tuài, 
đọ được 8 tuồi, sốc và ⁄l2 rừng đu 
Š 10 tuồi. Trong loài gặm nhấm, duy nhất. 
số Bất jy là nồi bật ở tuồi thợ, Giáo sự 
` -8.Ogmep ghỉ chếu răng con vật này sống: 
b. đến 35 tuồi, thậm chí có con đến 50 tuồi,. 


Gia súc sống lâu nhất Tà com lừa có 
thề đến 50 tuồi, ngựa và lọc đà có thệ 
` đến 30 tuồi, ò sát 26 tuồi, eo 20 tui, 
trờu 15 tuồi, chó 18 tuổi, mào 10 — 12 
tười. Người ta cũng được biết có nhiều _. 
ơn ngựa thọ đến 62 — 67 tuồi, cũng ' | 
mhư một con mềo sống trong một gia 
đình nọ lêu 38 năm. Chớ quên rằng 
Kia sức giúp việc cho ta thường sống 
một số tuồi nhổ hơn tuổi giới 'hẹn 
của chúng. 
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Cổăn srbø-lin 


Khi ta cứu xét những số vừa được 
"êu trên, điều khiến tạ phải quan tầm 
đến là sự kiện những loài vật hoàn toàn 

Ô khẾC biết nhâu lại có tuồi thọ giống 
nhà, như giun đất và chồn, cáo và 
Đgựs, tôm và linh miếu, đc tai tượng 
và chỉm cất quạ và vọi v.v... Nhự 
vậy là chẳng có mối liên hệ trực tiếp 
giữa tính phức tạp trong cách cấu tạo 
cửa con vật, vóc vạt và tuồi thọ của 

„_ Ÿu tổ sau cùng còn cần phải được nghị 
cứu thật kỹ cầng hơn nữa. B4y giờ, 

„ tất cả những gì người ta có thề khẳng 
định, đó là tuồi thọ của động vật và 

¡ thực vật thuộc nhiều họ bộ khác nhau 

ˆ cũng xất kÍẾc nhau cũng nhự vóc vạc 
-của' chúng. 


 LoÀi Vật tống tự do trong thiến nhn 
kòn phải đấu tranh chống tất cả mọi 

























uống thích hợp, được chăm sóc - 
đHưởng xuyên... chúng có khả năng 
lống lêu hơn, —` 


„_ hHpS: 








Cột hái ly 


Đưới đây là những bông liệt kê tuổi : 
tổ trưng ðhnh thường được nối đấm 
trong những điều kiện öình /hường, có 
kèm lhe6 tHỒi thọ đối đa ghỉ tròng 
Agoặc. Dầu sao thì những gố ấy chị có 
tính cách gần đúng thôi vì thực ra rấy 
khó mà thống kế chính xác tuội thọ của. 
tất cã loài yật. 
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38. Rếi cá 
39. Chuột cổng 
40. Nhím. 

41 Chuột lất 


1, Vẹt đqúi đồi Ma cao `. 64 
#2 Quy chúa ý 50 (140) 
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'§. Chim ó 40 (98)Jˆ 
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1. CÁ măng 
3. Oá lưỡi tâm 
c3, CÁ mập chúa” 
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Cox NGƯỜI, trang cuộc tống, phải tiếp súc với Toài vật 

bằng cách này 5ay cách khác, phải đối phó với vhúng đề chống lại 

Ỷ © A4y gây thân thiện với chứng đỲ có lợi cho mìnã. Người thợ săn tìm 

liềi lâm dính thái quen con thế; nhà thuyền chải phải tìm hiểu cá tụ 

LÔ* - mới đẩủ, lác não, tra thích những gì đề đánh bắt; người nông đân chăn 
„nuối gà: cịt, cua đuối chìm chuột phá hại mào màng... _ 
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ta để so gếnh tập hợp loài ong với xã 
hội loài người.. Nhưng Sac ĐaccuyHl 
người thường chỉ là do (1809.1882) mà đầu cho -một thời đại 
cE= 2S nem le be. tửm hiều bằng cơ sở quan -sất, thực 
nếm M, hạ tha 2Ehẩm. Nhà côn trùng học Hãngri Fa- 
nhám loài vật hạn bẹp- PF? (1823-1915), người Pháp, bỗ cả 40 

năm đề ghỉ chếp sính hoạt của loài ong. 
đíh ền.ổây khoe học về thái độ của loài 
mộc vật liến thêm một bước đài về phương. 
đần diện lý thuyết với khẩm phá phần xạ có 
chúng 'điều kiện của nhà bác học Liên X6 [.van 
quán - Paplôp (1848-1936). Ngoài những nhà 
“bác học khai sống kÈ trên, trên thế giới 
cồn có nhiều người miệt mài cung cấp 
P ˆ cho kiến thức những hiều biết về cách 
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Son Vật có cẩu tạo em thề thô sơ ˆ 
nhất đến những con ýật tiếp cặn nguồi Ề 
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"Mà Bắc bọc Ấa Côn rat 2. Lêxrem đồ sgỗng ñu yếm này nối mự chứng. 


- 3. TRÍ THÔNG MINH CỦA LOÀI VẬT 


Khi đánh giá mức độ xứ trí của 
"những con vật khác nhan theo tiêu chuần. 
con người, người ta thường mắng. mỗ: 
€Ngu như Bồ, nga như heoz, Con bộ, 
on heo — loài vật nồi chung — thật ra. 
có ngủ như ygười la trách cứ không? 
Hay nói cách khác, con vật trong các 
tính huổng phải đối phó, có cách xử trí 
như người ta khinh miệt không? 


Trí thông mỉnh cố thề hiều như là 

¿ khả năng của một cơ biết. cách 
+ điều chỉnh thích éng. Khi gặp khổ khăn 
hay gặp hoàn cảnh mới, trí thông mình. 
giải quyết những vấn đề mới bằng cách. 

_ lêa hệ với những kinh nghiệm đã tích 
luỹ, Ở loài vật, việc bọc bồi chủ yếu 
]à do que sự thử thách -về sai lầm. Ví 
ˆ ấu một con mèo bị nhết trong hộp có cài 
_  then, không với tới được đồ xn đề bên 
¡thủ nó tìm đủ cách đề giải quyết 
văn đề. Nó cào día khša cất hộp, ró thứ 
ý cái cởa.„ Nó lục loi lưng tung rồi 









uất! bing nế SH cách đầy cất chốt can: 


học RiainmidBletfl= 


Trái lại, con người cố thÈ giải quyết 
những bài toấn đơn giần như thể gần 
như tức khắc, qua những.thề thách và 
sai lềm tối thiều, Sự thông tuệ ấy thường 
được coi là điều khác biệt giữa người 
và vật: Tuy nhiền, con người cũng đùng 
phương pháp thử đồng — sai trong khỉ 
tạo những thói guei mới như đếnh máy 
chữ, chơi bóng xộ hay mồ mắm sử: đụng 
các thứ mấy: mốt. 
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ấn cích tả tri của lhài vật: Bằng bản năng (sắc đề đành thức ăn), 
` “Ahên =ạ, học lập, cổ $ thức thông sinh. 


như của người thợ đột vải. Ông không 
thấy răng từng loài nhện chỉ đột từng 
loại hình ồ phất định mà thôi, Sở dĩ bản 
săng có vẻ như liên quan đến trí thông 
mình là vì nó tạo cho loài vật một năng 
lực thích nghỉ đề tá tại Chính nhờ. 
sðng lực thích nghỉ do bản năng ấy mà 
xen vật hành động đề sống chẳng cần 
học tập hay suy nghĩ, : 


CÁI GÌ QUI ĐỊNH TRÍTHÔNG MINH ` 
“Tưí thông mình cl& eon vật tuỳ thuộc. 
yăo chính cơ cấp phức tạp cña thân xác ˆ 
n6, vào tầm cỡ tương đổi và sự chuyên 
xmôn hoấ của bộ não nó, Cấp cơ quan ˆ 
-cămm giác, hệ thống thẦn kinh, các cơ quan" 
phụ thuộc cña con vật cảng chuyên mộn 
„ hei thì sự cảm thụ đối với kích thích 
càng lớn và nỗ tăng cố khả nặng hơn 
đề hoạt động thích ứ: { nữg 


Truy 
Ftf 


thì chẳng 
được. Đối 
tồ chín là 


â 
gã 


thiệp 
Pa pEfiƑ 














Hệ Hếng nữ lệ 2hếc lập đề thứ cách mẽ trí các leời kiến: Kiến ƒocmiee 
tông mình ghẩi, có HỆ dã thẳng từ tồ đến sơi cế (dc ša săn 25 lầm thế. 


sâu đo, con trầm có cơ cấu phần ứng 
phức tạp hơn, cổ thề quạo khi gặp v§t 
cần đường. Con kiến và cấc loài sâu bọ 
phức tạp hơn lại có thể tìm được đường 
điên một Tôi bị chặn đến cả chục lần 
hoặc hơn nữa. 


Xác định tí thông mình của loài có 













lệ giữa khối lượng bộ não với khối 
lượng cột tuỷ sống. Ở loài cổ, bộ nảo 
- nhạ hơi toỷ sống: ở loài mào, não năng 
gếp 4 lEm nử sống; ở khi tý lỆ là 8 
với 1, ð người là 18 với 1. Từ các sự 


đật có vú thông, minh 


sượn lớn; 
“ghần, sử. 








xương sống một cách giản đơn là tìm tỷ` 


kiện dnh học đó, ta có thề nói rằng động 
nhất và thé bậc 

Tà như sau + (1) kài lỉnh trưởng bao gồm 
(2) loài ăn thị đỒm que ä 

th, cụp và báo) mức đề tỉ niững con rệt ếmC Năng 


"8n BfUS.(AElAo Raploieig” 


Có những công tnh nghiện cứu VỀ, 
chia và loài có vú đề ổs mốc thông 


"mình tương đổi của chúng. Nguời P^ 


xếp (cho con vật đại biều mỗi loài những. 
công việc có vẽ thí hợp với chúng. 
Seu mốt lần thử, con yật được thường, 
món ăn ưa thích. Một ngày tiến hành. 
nhiều lần thử và loạtithừ nghiệm được 
tiếp tục cho đến khi con vật thành công.. 
hay thất bại. Một cuộc thí nghiệm như . 
thể chỉ kéo đãi vài ngày hay vài tiền túy “` 
công việc khó như thể nÀo và tuỳ theo ˆ 
mức độ tiến triều của thử thách, Ẳ 
Trong những cuộc thứ nghiệm đề so: 
sánh mức độ thông mình của sấc loài - 
khác nhan, ta thường bất đầu bằng mật. 
bài toán gišn dị rồi khi giải quyết ˆ 
được, ta tăng mức độ khó khăn lên đầm 
dần cho đến khí con vật không yượt 
được, Trong khi thử nghiệm tăng. 














Phòng thí nghiệm của trường Đại học 
tmbia đồng một dụng cụ gọi 
Í toấn nHiều mặt đĩa» 
he mulplate-problem box), Dạng cụ 
1À một cái lồng có mắt lưới, ở giay 
một cất lồng nhỏ đựng đồ ạn, phụ, 
ngoài có 3 lấm hình đĩa. Ở giai đoại 
(đầu của cuộc thử nghiệm, cơn vậy 
tước lên một cái địe khiến lồng mộ đệ 
lẩy thức ăn. Qua giai đoạn 2, 
phải bước lên 2 tấm địa, c 
mổ, Mỗi lần thành cộng b 
lÀI nghiệm tăng thêm một tím đĩa phặt 
bước lên và sau thứ tự mộ bạ; — 
b chỉ sẵn, người ta lại đội tứ 
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#Ìt nhớ 03 củc ong 
Xăng cácã phân đụ, 
“IẾt chưng guan. Giáo 
THỂ. Tam, 6ao quanh tờ 
“đinh clée (0#), eng 


TRẻ nghiờn, da NI ng 
đế: Ong shận đấu nhà 
#Âi shế lhnh đóng 4 

3X 2imsbseagies ggười 
Đ xông tên lợi day 


CÔ v9 LÀN đọng sơ giác quan Và vệ, sŸp 
đốc ĐỀN c®ới /lànÃ tông tròn thì ong chư sào 
YỀg trần chứng jạ 95g nhận chéo cách sếp đặt 
“Ề% kNng giới den Bình đóng làng nội MỸ cạn 


THỪ TRÍ NHỚ CỬA Loài VẬT 


Người te ấp đụng lới thụ. nghị 3 
DI TT S Tri bi am) 


cất 





đến hộp đồ ăn, không mò mẫm 
các hệp khác, được coi là đạt yếu cầu; 
con vật phải nhớ xem cái hộp mỗi ở đậu, 
bên trấi, bên phải hay ở Biữa? Người 
ta tính điềm cho con vật dựa vào thời 
gian nó phải mất đề nhớ được đồng là 
cải hộp nào, Người làm thí nghiệm bất 
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đó tăng dần thời gian trì hoãn cho đến 
khi con vật đến cùng độ ghỉ nhớ. Mèo 
còn nhớ hộp mỗi saư 16 tiếng đồng hồ, 
khi 20 giờ sau còn nhớ (không biết thời 
gian tối đa), con đã nhân đến 40 giờ 
hay hơn nữa. 


Ô¡„ THỦ NGHIỆM TÌM HIỀU , 
TÌNH TRẠNG BẤT THƯỜNG 
CỦA LOÀI VẬT 

—_ (Can vật được nuôi trong tình trạng 
khác với hoàn: cảnh tự nhiền của nòi 
giống nổ, sẽ có những phần ứng như 
thế nào khi lại ở vào hoàn cảnh bình 
thường? Khá nhiều coộc thử nghiệm đã 
đặt ra đề tìm biều tình trạng lạc lõng đó. 


- Giáo sự Heri £. Haclê (Hoa Kỳ) nuôi 
khi mới sinh bằng hai người tmẹ? nhấn. 
tạo: một bà mmấ bằng khung kim loại có 
khuôn mặt gỗ và bình sửa đặt 
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đầu giữ con vật một khoảng ngắn, sau: 


$ 





bổ vào cái hộp nào. Nếu con vật đi thẳng có mẹ vải như trên thay thể, thì không 
tước „ 


thề nầo có giao tiếp bình thường với 
đồng loại khác: thả một con khi đồng 
trang lứe vào với khi mồ côi, cọn vật 
tội nghiệp sẽ hoảng bốt, sợ hãi, dễ bị 
šn hiếp, không thề cùng chơi chung với 
bạn được, 

Chó Tý đứng đầu thập nhị chỉ cũng 
e6 bản hạnh được các nhà bác học tìm 
biều sự đảo lộn cách thể xử trý của nó 
trong một tình trạng bất bình thường, 
Con vật quen thuộc này đối với chúng 
ta thật đếng ghết, nhưng người te cũng 
bẩt chợt thấy những hành động thông 
mình, có ứng BiếA của nố. Quốc văn 
giáo khoa thư mà những người thuộc lứa 
taồi trung nin đều biết, có kề chuyện 
chuột chuyên chở trứng gà vịt về ð bằng. 
cách nằm ngửa ôm trứng đề cho bạn cẵn 
đu6i'lôi đi như kếo xe bò! Không phải 
là chuyện bịn vì người viết đã nghe bà 








chuột vào trong một cái lũng rối rầm. 
đến 85 lổiiới để ba chiều không gian. 


se tibe T 
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_Mio Mất hơi độc koảng đất trước:9 con chat shất thờ thạo, Nhẽng sa Hảoa Bọ: chưa 


iu rồng mào loảng lớn vì /Bấy chejt nhe thấy con vặt keng để hay cải và fý đo giần đị là hơi 
đặc làm vi thần kônh mào, kiến nể thấy cổ gì động đậy lä uốn trấn chạy ngoy. 















\. J quan đến cảm xúc về được đoán rằng 


Con mào vẦy trầo cây cau 
Mi thăm chú chuật äi đâu vắng nÄẦT 
Chú chuột đi chợ đường zơ 
Mua mắm,. mua mưối giỗ cha con mào P' 


Ấy thể mà long một thí nghiệm, một 
con mèo hung dữ hỗng hoảng hốt, tí 
ho tam tính trước đôi chuột nhất được 
thể bò vào lồng, Vì sao vậy? Người te 
cớã cho mèo bít một chất gu cồn giữ 
bí mật, 


Năm nào, người đân Sài gồn Ÿn ào 
lên vì một người tự xưng tu sĩ đem từ. 
miền Tây lần một ton mèo nuôi bầy 
chuột, Chuyện mềo thân cận với chuột 
đã được một nhà khoa hợc tập luyện 
không phải đề quảng cáo mà đề ]àm thí 
nghiện. Tiến sỉ Mơray Giơtxmân ở 
'Viện Tâm thần tiều bang Nia-loc đem. nối 
các điện cực nhỗ vào vùng não bộ có liên 





cổ liên quan đến sự điến tiến ca ký 
ức và bọc tập. Kết quả thật đếng kinh 
ngạc NHI đồng điện như thế vào một 
con mèo đã được nuôi thấn mật với 
chuột, mèo ta nhảy chồm lên về lấy 
chuật Kỳ lạ là sau đó mào không nhớ 
gì đến thấi độ hung đữ giây phút trước 
của mình, Chốc chốc mèo nồi cơn về 
chuột, nhưng ngay khi ngắt nguồn điện, 
mèo lại trở lại hiền lành như, trước. 
Người te giải thích rằng cầm xúc thất 
quá do nguồn điện tác động đã khiển mờ 
lp ký ức và kết quả huấn luyện tập. 
thành ở mềo, Giớn mất khôn là thế đẩy] 


MƯỜI LOÀI THÔNG MINH NHẤT. 


Theo hiều biết hiện nay thì con dã 
nhân đứng đầu về thông minh, Khi đột, 
đười vơi, vượn đứng sau con dã nhân, 
Ít ra thì cũng có 6 loài khi: #éng ở thứ 
bậc cao hơn những con ầm thịt 








Con dã nhân khéo léo nhất có thề biết 

¿ eách chồng 5 cái hộp, rồi leo lên đó với 

-ặy trái chuối treo dưới trần nhà. Chúng. 
thệ lít 

trẻ 
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lŠ 
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ngồi. Người ta có thÈ huấn ' 


kì 


sự vật và người hơn mèo. 


Chó có 'thề huấn luyện đạt đến độ 
chuyên môn hoề trong những tình huổng 
đặc biệt. Con chó cdfn đường: được 
huấn luyện kỹ và lâu đài có thè đất 
người mà qua đường xe cộ đông đúc, 
Nó có thề chận người mù khỏi va vào 
một chướng ngại vật, ngay cả việc chui 
lèn dưới đó nếu không hại gì tới nó, 
Và chuyện ai cũng biết là vai trò của 
đếm tquẩn khuyỀn» trong các cuộc 
chiến: thấm thính, truyền tỉn, liên lạc, 
tấn công địch quân, bảo vệ phe bạn... 


Trong cấc con vật ăn cỗ, ngựa cứ 
được coi là con vật thông mình nhất có 
Ìề vì cái dầng đẹp đế, óai vệ của nó, 
Nhưng thực ra cố lẽ nó thua vơi và 
“hèo. Voi đứng hàng đầu bảng. Chưa aỉ 


đề voi thừ trong phòng thí nghiệm vì 1 
-_hgười phương Đông dùng voi đề chuyên 


chở, cứ xem với làm xiếc, cứ nhớ chuyện 
voi phần biệt được 
hiệu thì đủ rõ. 
rẽ hờn, Trong một cuộc thử phức 
bèo đạt được" một mức độ khá cao. 
h kém hơn chớ, mèo 
cồn phải nhiều cuộc thử: 


Hữ 











TƯỜNG 


1i. LÀM CÁCH NÀO LOÀI VẬT 
„_ BIẾT TÍNH THỜI GIAN? 


ĐỒNG HỒ SINH HỌC 


___ Ai cũng biết là có những người sáng 
nào cũng dậy vào thời điềm chỉ xê xích 

..... nhau có vài phát, Có phải là thức đậy theo 

_ c'm quan một cách vô thức hạy là cố 
một cái tđồng hồ sinh bọc» tính được 
chính xác thời gian ổi qua? Những người 
nghiên cứu vỀ cách xử trí của loài vật 
đổi với ngoại cảnh, từ lâu đã quan tâm 
đến vấn đề đồng hồ sinh học đó. 


Phần lớn lơài vặt đều có một mô hình 
xử trí theo nhịp, bằng cách này hay 
cách khác. Ví dụ các con vật sống ở bờ. 
biền có chu kỳ xử trí theo nhịp thuỷ 
triều khoảng 12 giờ một lần. Những con 
vật ở cách xa bờ biền nơi thường chỉ 
ngập vào lúc bán nguyệt triều, lúc mặt 
trăng, mặt trời phối hợp nhau có độ thuỷ 
triều cao nhất, thì chu kỳ xử trí là 
khoảng cách 15 ngày. Một số rất lớn 
động vật bậc thấp sống dưới biền có chu 
kỳ sình để liên quan đến vòng xoay của 
Mặt Trăng quanh Quả Đất. Kết quả là, 





_ tất cả những thành phần thuộc một loài. 


_. đầm nồi giống vững bền, 

Ề Con đời Đại Tây Dương cho một ví: 
' dg rõ rệt về sợ tính giờ chính xác đó. 
„ Vào tháng mùa hạ, khoảng be hay bốn 








__¡ lÕn xên ngay, Đặc biệt sồi bật hơn nữa. 





Tã8i2*EASCEfgiLáiMuy soi 14 le 0rg „ 





cơn gru-ni.ơn (gramion) của bờ biền Tây ` 
Hoa Kỳ. Trong đêm của :hến nguyệt 
triều lên cao nhất, con cái, con đực tụ 
tập thành bầy trên biền lúc nước triều 
lên tật đỉnh, và bị sóng đầy, vào bờ cất, 
đề vào đấy rồi vội vã rút lui ra biỀn lại... 
Trứng nở trên cất rớt. Nửa thắng sau, 
khi vồng nầy bị ngập trở lại, thì cá 
con theo nước mà ra biền, 

Hiều như mỗi loài vật đều có thề chủ 
toàn ruột số hành động nào đó vào thời 
điềm đích xác. Cách thế thừ xem những 
hoạt động đó có thề là do sự điều khiỀn 
của một loại đồng hồ sinh vật hay do 
những yếu tổ, những tín hiệu của ngoại 
cảnh, là phải tìm cho ra có eơ quan nào 
báo trước được cấc biến cổ chụng quanh. 
hay không. Nhà sinh học Ba Lan ].8, 
Xziman-xki (S=imems) tìm được câu 
trả lời đầu tiên có kiềm chứng kỹ. Từr 
1814 đến 1918, ông đã làm nhiều cuộc 
thí nghiệm và thấy rằng con vật cố chu 
kỳ sinh hoạt 24-giờ thì chụ kỳ văn 
không thay đồi dà có những yếu tố quen 
biết bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ. 
có thề tác động tới. Nhịp đố hoạt động 
Đen cóc Eộ HH SƠN, VÀ của động vật 

từ thứ đơa bào đến loài 


tại 
và 





chỗ hay đang đi. nh 
chỉm dùng một cấi có th} 
phản ứng chỉnh hướng ánh 
Chúng bay hợp với Mặt Trời một 
luôn nhất định. Tất nhiên là chím. 
phải điều chỉnh hướng theo với vị trí di 
chuyền của Mặt Trời Guaxta Krame . 
(Gu«epc Kramer) ở Đức có nghiên cứu 
äự nhấm hướng của con sáo sậo trong 


tà 
¿ng 3, 
góc. 


“một khu chiếu sống bằng mẸ# trời nhân, 


tạo đứng yên một chỗ, Ông thấy rằng 
son chim cả ngày cứ nhắm bướng theo 



















năm 1955,Msc Rem (MS  - . „ : ị 


*on ong có cái £ đồng Eồ riêng 
lông. Ông nuôi một số-ong ở Pa- 
ăn vào lúc 8 giờ 15 và 10 giờ 15, 


là giờ 15 ở `Nưu Ước. Một - 
khi cho ăn, người te chuyền 
Nữa Ước và đặt trong một căn 
tiở Pari. Nếu ong ra khối tồ kiếm 
vào lúc 3 giờ 15, giờ Nữu Ước thì 
chấn là og cố cảm giấc tự đhiên 
W ïthời gian. Nếu nó* ải: kiếm ấm lác 
__. 8giữ16, giờ Neu Ước,thì điều đó tô rz 
không có rổỡng hồ; bên trong, 
nó cổ cắm giấc thời gian đơ bên 
'ng$ài thân xác quy định. Chuyện x4Ÿ ra 
lÀ đúng 3 giờ 16, mờ Nữ« Ước, ¬ng ra 
` đị kiếm: ăn. 





(Con công kéo, sĩ căm, 















khi là buồi xế chiêu và thỉnh thiảng vàn 
buổi sống sớm hoặc buồi chiều cồn số: ¿. 

“Thời gian mầu đệm nhất thường xả, 
ra khoảng-50 ÿhót ;mỗi ngày kế tiep, 
Thế mà mọi người đều biết rằng thuỷ 
trều mỗi ngày chậm đi 50 phút. Thời 
gian có 


HOẠT G CỦA. : 
“ĐỒNG HỒ SINH HỌC DỰA TRÊN “,' 
'LOẠI CƠ CHẾ NÀO? ` ” 





Í thay đồi tốc độ hoạt động. Chuyện khó — Sâu là thức Ea fkhoếi khỀn của con 
giải thích là tại sao một cái đồng hồ sinh chữm mổ nhất, Chim đồ mỗi bằng cách 
“học như vậy lại có thÈ giữ được sợ lấy mổ gõ và lấy chân giăm lên đất theo. 
“Qhính xác lạ kỳ trong một phạm Šĩ thay một điệu nhấy nào đó giống nhữ tiẾNg 
đồi nhiệt độ rộng đếa hơn 20* báchphân. mưa rơi làm cho sâu mồ ra cho 


[1 vài THöi QUEN ĂN UỐNG 
CỦA ĐỘNG VẶT on cá sấu lại cố phương phấp riêng 


đì 

-_ Một nhà khoe học rồi danh đã nối  hạy trên một khúc cây chỗ trồng, ngược 
răng con hàu sống chúc đầu xuống và mi nu D Hr 
lấy chân đá đồ ấn vào miệng mình Ôn qén gần bãi nó lấy đoôi quết một cấi 
ta không nói ngoa đâu, vì hàu bám đầu vào .yanv lên đất rồi chỉ 

và khi đối nó há vỏ ra, dùng những qhại. Báo đèn ở Ca-na-đa ấn. 
my giống như cất roi hất thức ăn VÀO cách lấy chấn kừng cá rạ khổi nước. Con 
trong mình. Đó là một trong võ vàn thí mào bắt cá của xứ da đỗ cũng vậy. 


"dụ về cách ăn uống lạ thường của loài vật. Có: lệ A likg B S6 vế Nhệ Bá Ề 
D2120 Ác chư — — ` bất cá bằng chiến thuật tlòa trợn3. Nó 
ZZ zZ. ⁄^ ` -* đến mặt nước rồi há to miệng thật nhanh. 

$ 272 ì Nước chảy ða vào mang theo cả ñhững 
mm . con cá nhỗ, 


Nhiều con vật tích trừ thức Enở - 
những chỗ cất giấu rất khác nhau, Con ` 








vi vật che bóng nắng ông jã dựng gần 
_ tấm gương trắng thuỷ. Đó là nhà động 
vẬt Học Hoa Kỳ Ph&lich Xanxsi (Fviiz 
_\Samscli), đang kiềm nghiệm lý thuyết về - 
sự kiện kiến làm sao tìm được đường về 
ˆ.._ Kiến đi từng đàn theo một lối nhỏ 
...._ hẹp đầy tìnũi> của nó đê dất dẫn những 
.__ ®m khắc đăng đường. Nó lại cò có 

+HỀ biết được đường nào cưa», lối nào 
_' kvào? tB, có lẽ vì khi kiến bầy đi kiếm. 








Tiến sĩ Xan-xii cho rằng có lE kiến 
định hưởng theo ánh sáng, theo mặt 
+ trời chỉ dẫn. Này, một con kiến đang 
tỳ `. xe 





từ phía lây, bấy giờ có 
trời bỗng €biến mất. 









kiến đừng lại, ngập ngừng rồi quay. 
cng truớc, Sợ ải 










che, con kiến. 
 r%, nổ nhảy chữm. 
tảa ánh sáng đã 
Sĩ Xanseai- 
về tờ theo 


tới 






_ việc: đục xuyên qua lớp đất cất mẹ nó 


- N6 phải theo một Euf4ini: hướng lên 


kiến dừng ® thang thật xe thì cấc khả măng định - 




















MỘT VÀI GIẢI THÍCE KHÁC 


Sinh vật cố thề“đimic Bướng được do 
một tính chất ăn sữu vào bẽm trong cuộc 
sống #joé học> cũa -nó: Ấu trùng của 
ruồi eĂn phải sống chỡ: ấm, tự: bản thâu, 
só một sức lôi mạnh- đến mỗi nó cứ lắc 
lw từng chút: từng chét một, mù mờ, 
chẳng có ý thức, tế đầu về phía có 
nước. Con bướm đềm đực tìm người 
tình bằng cách hướng: theo hơi con cái, 
qua hằng đặm đường, Ề 

Con rùa, ba ba mới nức ghải làm 2 


đã phủ lên trứng, xö‡ đt tìm chỗ có nước. 


về một lình tính hrỡng xuống. Làm cách. 
sào hai lnh tính trất ngược ấy lại ở 
trong cùng một conznới sinh như vậy 2 
+ Đem rùa vào các thùng thử nghiệm, 
các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời: „ 
ánh sáng. Bầu trời trên mặt nước lấp lánh. 
e6 độ sáng khác bầu trời tiên đất khiến |. 
cho rùa con phân biệt được đề có bai 
cách xứ trí khác nham. ì 
Nhiều con vật tiữrđường không phải 
nh bản năng mà lšnhờ học tập. Ong 
con thả cách tồ khoảng I kưy thì nớ cố 
thề bay theo vồng xoáy. trõn ốc đề tìm 
đường trở về. Ong lớn có thời gian.. 
".. tì rẻ ° 
tồ cách đấy 3km, ' 


Nhưng chính ở những con vật lang ˆ 



















hướng điều khiền mớt thật đăng phục, 
Hãy xem con cá hồ?-đŠtrổng trên các 
_hguồn suối sông thật xe-trong đất.liều. 
hi TH 
xuếng lại biền. Ở đây chúng: ch 
Ắ— lội khẩm ng W eo mm 






























(thứ năm, đủ khả năng sinh sản, nó: lại 
Í ngược dòng về chỗ sinh cũ đề để: Nô 
phải phân biệt hết ngã ba này đến ngã 
| la khác đề chọn đúng đường, vậy, tmÀ 
Yút cục nó vẫn tới nơi. 


Hình như là loại cá đó có khả nXfg 
“cảm giấc rấ tính tế đề nhận ra từng 
(đấu vết hết sóc nhỏ có tính chất hoá 
học, dù bị trộn lắn vào trong các dồng 
nước khác nhau cũng vậy. Các nề tự 
nhiên học đã đem trứng ở suối này đem 
kho nở ở suối khác: Cá nở có đeo thể 
yăn trở về suối cũ đề đề! 


BẢN NĂNG, NHỚ NHÀ CỦA CHIM. 
Về trường hợp chìm thiên di và 
trường hợp trở về cần chứa thì chẳng 
có giải thích nào làm thoả mãn cề. 
Khoảng -năm 1950, người ta bất độ 
một t& hải yến từ ngoài khơi Phờ-lo-xk-đa 
| đem vào đất TRch-dớt, bịt mắt, rồi thả 
ra. Năm coa trở về chỗ cũ cách đẩy 
1300km, Năm con bay đến Kep Hãt- 
1orra (Cape Tiattera) cách đầy 1 600km. 
Hai con trở về đảo cũ sau 5 ngày. Các 


Ì chim định hướng theo từ trường quả 
đất chẩng? Hay là chim cảm nhận được. 
- lực quay của Quả Đất? Hay là chỉm sừ: 
dụng cơ cẩu đặc biệt củn mất, bộ @R§W 
“hình lược (ðec(e») đem phủ bóng lên con. 
ˆ ngươi làm thành một dụng cợ đặc biỆt 
hiến nó có thề bay căn cứ theo MặP 
"Trời, Mặt Trăng, sao ? Lý thuyết nào cống: 
người bênh vực, cấi nào cũng Số. 











(Cá hồi được sắn máy gÀát #Ñv' đi các nhà bác 
.c tàco dời s choyền địcÄ của , 


Việc nhận biết được lực quay cũa Quả 
Đất là tuỳ thuộc vào các ống bán khuyên 
ở tai trong, nhưng bắt chìm bổ vào bàn 
quay cho mất cái khả năng ấy ổì,caối 
cùng nó cũng bảy tím đường được. 
Chuyện định b 'ag nhờ bộ phấn peclen 
cñng không thề giải thích được cách xử. 
tia bồ cấu trong mỘt Vài trường 


sự kiện ấy nói lên điều gì? Có phẩFÌÀ- hợp thí nghiệm. Bắt một cơn bồ cầu đem. 


đi xa trong lồng bao kín, thả ra trong 
đệm tối nó cũng trở về nhà được trong. 
phút chếc. Buộc vật có tính chất điện từ: 


trong cánh chỉ đề làm rối löga Vừ, 


trường quả đt theo khả năng nhận biết 
của chim, nổ vẫn bay tới nơi ngon lành | 
Nhà khoa học đành phải nghĩ rằng còm 
có lý do nào hướng dẫn chim mà ta 
chưa tìm xá được. D3: 
NGUYỄN VĂN SÁCH. 
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N2) smgwời làm công tác khoa học như chúng tôi có một 

Ýw sông kHuổi vỡ biên, trong lái dùng nÄững lài liệu quốc tổ đề soạn 
?Ò9), ly siết đài đồng ác, được thấy rồng tiếng nước mình phòng 
À6 về trone sống là đường nà»! Thật là một niềm sự hào chỉnh đẳng 
‡ửÍ cần chưyền csật thuật mgữ #ước ngoài sang liống Việt mà từ Việt 
lưcw đương lại kiØng có sẵm, mình phải chế dạo ra nó theo những 
ca điện äöwh về chuần ñoi thuật ngữ và, trong mưôn một đã 
dâng súp sòo sc mở mang iêc đài ngôn ngữ» Việt Nam. Những người | 
cốc Hi tên mưa v2 vrieinehi H 
đực gi, sà bao giờ chúng tù cũng phêi lắng nghe các phản dnh, 

VN hạt ch rực d 4028 — — 4# Hông đồng một từ nặng ơn — 
ciaư 6o lồm giểm cất nh srong sáng, tính đến tộc của điếng Vi: 


.. ah x4. 


cá 


LẦN kỀ một vải giấfthoại “lần cho ra một đổi bức xạ khá nhan 
về chuần hoá thuật ngữ. _ vẽ cấu trúc, Bây giờ dịch thuật ngữ mới 
này là gì đầy? Danh từ + biệt sắc › thíc| 

hợp cho cả bai! Nếu xưa kia ta bấm sắt. 

từ nguyễn và theo hệ thống, nghĩa là: 


;n0n0. = đơn 


































Và đây một thí dụ nữe, về Hoế học 
lập thề. Tù ngày xửa ngày xưa, các cụ 
đã dịch tưiangles là ciêm giác3, Hồ 
đố sinh cchữ nho», Thế rồi vào khoảng 
thập niên 1970, tôi nghe thấy nói đến 
€irigone? trong Hoá học lập thề. virj 
[ Cũng là tham, € gone2 là <giác», cũng 
“như +polygone2 là ta giác3, € gomio- 
` mètre2 là (giác kẾ3, €trigonomáirk 2 là 
lượng giác» (nếu bấm sát từ nguyên 
thì phải là ctam giác kế học3). cangfe2 
¡ nghĩa lề Cgóc3, €gowz? là một th gốc 
Hí Lạp cũng nghĩa là + góc›, chữ Hầu là 
%giác». Tóm lại, ctrigone› chuyỀn sang 
tiếng Việt ra sao? Đành phải gọi là cba 
gốc», chịu mất hệ thống € gone2. Lã ra 
#iriangla? là hình ba góe3, cũng như. 
+ quaảrangle 2 là «hình bốn góc> và đề 
- dành € tam giác » cho £ /rágơne 2. € Quadri- 
latèr 2 là hình « bốn cạnh », £ ấpuifa(àrz z 
TẠ €đều cạnh3¿-Ai đã học qua Hình học 
sơ đẳng (có chỗ khó lắm chứ chẳng caơ. 
đẳng» chút, nào đâu!) đều biết chỉnh 
| bổn gỗế » và hình £ bốn cạnh > khác nhao, 
“Tiếng Việt rất chính xác. 

kš 3 

Cồn nhiều trường hợp + loạn» như thế, 
h sao kề xiết, như € microicose 2 là 
4ính hiền vĩ, nhưng € microscoigue 2 
lại là «vi mô, # rấƒractiøa 2 là tkhúc xạ5, 
|_f dịƒƒracHion 2 là € nhiễu x4 3, € đjƒƒu.on 2 
À tấn xạ} nhưng £rýf/eclos2 lại là 


lề 













mrierosccbe 
38fctroacop+ 
ƒlurosene 
Aryoicobe 
tÀermoscoAs 
90ertramŠir£ 
‡hermamèlre nhiệt Xế 
onlombitre  = giấn kĩ,tànÀ ra 
€mfzroszopiqsey sẽ TÀ € vỉ nghìậc 
€irwcurv mjcf0SebBipsc2 sẽ Tỳ toấu s„ 
trúc vĩ nghiệm 3, fs/rwe(Ere_ ›94/rozcopj- 
que> sẽ lh tcấu trúc V?`nghiệu: 9: 
ráfiezien = phần xã 
Ínđiet de r§ƒraeflew >> k 

Một lần nữa, ta thấy zö tiêu 
chúng te có thề rối có trựt 
qua tại các thuật ngữ khes À; 
được xây dựng dừa đồa qua + 
đại, theo đà phát triền của cầo Ì 
h su thế giới, mũi, nều:, €bŠo\, một 

Tnên mới có tình trạng trên. Tụ € nh 
một ngôi nhà mới đầu chữ 86 thu; trật, 
seu có tiền lên la, zồi xửy (afm ung. ` 
bai bên... chứ không phì wgay từ đầu 
Số một dự ấn quy mũ zồi mới cất đầu 
xây cấu. Đây là 
các tiếng trên thế. à 
quốc tế, đặc biệt là tiếng “+. Ta i& 
tiếng Anh só hai nguồn ga, ÿf€ Angbc ' 
đŠ@zon  phất tích tự BẮc Áu zÀ Đặt, / 
và gốc Ladin. Thành ra \dcer ti2ng Anh, 
nhan nhẫn, những trườds hại toấi hệ 
thống, thế dụ cmwos2 ÍÀ, IệC Thụ: 
nhưng tĩnh từ €thuộc 2# mà( ¡#239 ! Ì4` 
làc lsnar 2, bấy ÌÀ £ sBft€2 Ìà (ràng, rậvog 
€phiếu trắng? bí là c§enÈ sốc 

Có khi “một từ tước go thay ghì 
_ chỉ chuyền sang một từ ViN mà. . -tÖi 
bại Kay ba từ Việt đếp- 





Kỹ s6; ử 
mấy phổ kế 















M 
kệ tuyệt 




















„_¿ trường hợp, và điều này tổ rõ tính phơng. 
*phú vÀ chính xác của tiếng Việt. Thí 

^ ụ ch Từ :/e2ndsseemv2 chuyền Sang. 
Si con 3, nhự. 
'trường hợp than hồng, đầu điếu thuốc 
1é đeng chấy,.-. nhưng có khi phải là 
“khống sống, như trường hợp dây tìm 
bồng đèn đang cháy. 


- Một thí đụ rất điền hỉnh là tiếp đầu 
set samis, VỀ Hình học và về Hoá 
thọc lập thề, tamzrs thường dịch là 
“#phân x, thí dụ £ anfjperallàlz2 là £ phản: 
song 3, '€endirymếirigue + là. phần 
xứng2 VE Vật lý có khi địếh là 
kphản thí dụ &an/-S:ok⁄z3, vì hiện 
tượng rigvỹc hẫn lại với định luật Siokz: 
$ phất quang nên gọi là 2 phản-Stokes>. 
“hưng có khì địch là tòi: mới đạt, 
tHỨ dụ: tonttÿrofon 9, 4anciauark 3 ( € đối 
'Ørgtâh - l/+y tđúi quark 7 


“Không tphản» mà cũng khống + đổi aì | 
eã, chỉ có nghĩa là tphòng không» mà 
th@E -Y học cũng có vấn đề: trước kia 
€ơwiöiotiquc2 chuyền sang tiếng ViỆU 
làzxừưu sinh› (2trụ3 nghĩa là +thội2, 
hay ửùng.) bây giờ thấy gọi là 
'ÂkHiếng sinh >. 


(Đình tình ngồi mà suy nghĩ, tạ thấy 

na hợp, tiếng Việt phong' 

ng Phấp, thí dụ: tmớng3 

bồng sim), tbuốf» (đau 

xăng), v.v... người Pháp chỉ có thề 

Rối<€Øeu Ørofomd2 (tiếng Ảnh có th 

##hoiloo2 nghĩa là tnông3) hay v đen 

#exsiile + rghĩe lÀ trăng buổi», Và để) 

đà zhột giai thoai khá tức cười; Toumex! 

ÁÑược giỏi Nð-*en 1964 vì phát mình ra' 

faxf) ví S¿lalfoo (đợc giải Nô-bei 

#41 về Qusn¿ phí tuyến) có liên hệ 
Ề# ếinít với nhau. Nhưng tài liệu mì 
đ&6ất €E” nó, hai người là € ro(lcrs- 

4@eŸ set côcas: .frêrtz2, Nếu chỉ biết 

thư vậy thì không thể nào dịch ra tiếng 

KỆ được vì một tr tòrorker-jn-lataf, 


xeh đồng bao, em đồng hao! 


=š Trở ên trên, tôi đá bàn về các từ khoe 
đhọè kỹ thuật. “Dưới đây, tôi sẽ luậd về: 


“sách bành văn. Một bàn văn khoa học 


đổi dễ thực uiện khi ta sống tác ra , 
_Yăn đó. Nhứng khi ta dịch một 
k THỂ 
















Thí dụ cầu: Fe jdur ne tombc jđr 
emcor2 tà dịch là + hẩây chưa ngấy 
thì quả thật không-phải là tiếng Việt 
Nam. Ở tiếng Pháp tromöer5 có nghĩa 
7 là Cngã> thật, thí đụ: € E” enfam: f2môe 

'Đar terres.{đứa bé ngg xuống đất), nhưng 
` £ tomber 3 cồn có nghĩa là Krơi3, thí dụ 

£Lapháetombe (mưa rời ) hay là £ rụng, 
-_ thí dụ € Je ƒriet foml2 (trấi cây rụng ) 

hay € Ler ƒeuilles-dombent2 (lế rạng). 
£ Le rieak đembBezÏà Chạ màn3, c La 
tembftz tombe #1à €Sião hết, € 1e pisitze 
tombc bi msaÏ3 Ïà% khách đến không 
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đứng lúc3, yxv... €Z jpuz me /embE 


Đạt ecorey cố /thề chuyền sang tiỆng 
Việt là ttrời chưa tối?. 


«Ngày xuân, con šn đưa thoi9... 

Chúng tứ, những người làm công tác 
khoa học kỹ thoật, cũng đưa thọi đệt 
cửi đề dệt tấm vải khoa học kỹ thuật 
Việt Nam, tuy không đẹp lấm, nhưng 
đáng yêu biết bao vì nó thề hiện biếtbao ˆ 
suy nghi, biết bao lao động cŠa chúng ta. 


NGUYÊN CHUNG TÚ 
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+ w HÌN lại cuộc đời cửa các danh nhân lịch sử trên thế giới, 
te thấy khá nhiều trường hợp có những người sinh ra đáp ứng một cách 
uất sắc những nhiệm vụ mà lịch sử riến hoá của nhân loại đã đP ra, 

Ị _Ì Như Tif0a-cốp-zi với ngành đa hành vũ trụ, Men-df-lf-ep uới bản 

`9. -- 3# Hiổng niần hoàn các ngayên tế hoá học, ông bà Pi-e và Me-ri Quy: 





ñ YL  n ti nguyễn tổ hông sơ ra-i, Anh-xtonh cới thuyết tương đổi... 






















„. RONG lịch sử cồ đại 
“Ai Cập, những câu 
chuyện thần thoạ, 
những dấu vết Cựu 
[ tớc, những công trình. 
l4o động sáng tạo, 
sền văn mình nghệ 
thuật, coộc đời của các 
vị vua Pha ra-Ông (Pha- 


Ếg Ÿ 
HÌN Thụ: 
h4 HH 
filiriittt 


Trường 'hợp của Săm-20-li-Ong' cũng vậy, ông šinh ra là đề làm 
tân cÄo các văn bja, các bản giấy Đa-py-rdz cồ Ái Cập sống dậy... : 


Những nhà nghiên cứu sử học, những 
nhà khảo cỒ học có thề đọc được cấc 
bản văn ghi bằng thứ chữ tượng hình. 
mà trong hơn hai ngàn nắm không sỉ 
đọc được là nhờ thiên tài của một . 
người Pháp là Sămpôliông (Chdm- 
#ollion, 1790 — 1832). 


Những bản Văn đó 'còn-lưu truyền 
đến ngày nay ngày càng phong phú và ` 
được lưu trừ. càng các hiện vật, di tích 
trong các viện bảo tàng ở khắp nơi trên, 
thế giới đó là nhờ sự nỗ lực phí 
thường cña một người Phấp khác tên. 
là Meriet (Afarielee, 1821 — ] 681), 

Hi nhân vật này để cùng với một 
số người khác nần sinh ra một ngành 
khoa học : 
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(Ôusph Eoarier, 1188 


THÂN THỂ VÀ SỰ NGHIỆẾ 
CỦA SĂM-P6:LI-ÔNG 





Giăng Erăng-xoa Sim 1.ðng, (cer 
#rangois Chambollion) sinh ngày 23-12: 
1790 tại một thị trấn nhỏ Fisgiắc (EFi- 
geac) ở miền Nam nước Pháp. Ông thân. 
sinh là chủ một-hiệu bán sách. Từ nhỏ 
cậu đã sống trong một khung cảnh đầy 
sách báo, suốt ngày cậu giờ ra củi hình 
vẽ không biết chấn về nhõng nhẽo đối 
người lén giảng giải những điều cậu 
muốn biết, Gia đình, họ bằng thân thuộc 
cai Săm-p8 liông là một cậu bé kỳ diệu, 
trí lốc phát triền vượt xe lớp bạn cùng 
lứa tuBi, Cậu mồ mỗm tự biết đọc tr 
lắc Š- tuổi, Năm 9 tuổi, cậu tố rả cỗ 
năng khiêu kỳ lạ về học ngôn ngữ cỒ: 
cậu học tiếng La tỉnh, tiếng Hy Lạp một 
cách dễ dàng, Cậu ásy mẽ đọc các thiên 
anh hùng ca của các nhà thơ cồ đại Viếc 
gìả ( Virgiie) Ở) và Hồame (Hamre)-Ê), 
Năm lên 11 toi, cậu từ giÃ quê hương, 
theo người anh cả là Giô-dép (Ởosgl) 
— sau nầy cũng là một nhấ khảo cồ —tới 
vũng Grơ-nfp (Grvaoðlc) cách thủ ở6 
Paxj về phíe đồng nam: 657 kml. 


“Tại đây, cậu theo học ngõa ngữ Hệ. 
brơ (/i£ðrzu) () tròng một tụ viện. Chỉ 
một năm sau, cậu 66 thề đọc thông thạo 
cuốu kinh Thánh viết bằng tiếng này. 


















' ÔTgui¿ thời gian rãnh rối, cậu thường đến. 


dam  nhà- toán học. Giô-dép.Êoazrễ 
1890), trước. 










kia đã từng theo tướng Bồ parld. 
(2zaparte) trang cuộc viễn chữ đÌU 
nước Ai Cập xả xôi về huyền BÍ,(Húc -. 
này làm quận trưởng ở thị trÊA Tức `. 
(re). Qas những câu. chuyỆn kề, Fua- 
ri-ê đã truyền vào tầm hồn cậu bé một 
niềm say mẽ về đất nước Ài Cựp đầy 
hấp dẫn. Ông cho cặu xem những mảnh, 
giấy cồ làm bằng papi-rutx (øa#yr&4) (() 
và các bản sao những bản vấn viết bằng 
chữ Ai Cập cồ, khắc trên những 
phiến đá. 
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pô-liÐng được đề cữ làm giáo sr giảng 
+iạy khoa Lịch sử tại trường Đại học 
chương Grơznốp Mặc dù công 

iệnvgiềng dạy bận rộn,ống vấn đành 
nhšền thời gian tìm tồi, nghiên cứu cấ 
đề tài cồ Ai Cập. Năm nếm sen, năm 
1814, ông cho xuất bản một tác phầm 
đồ sộ nhan đề; tØất nước 47 Cập 
đưới trữu các vua Phara-ing». Dựa 
theo tấc tác giả cồ Ai Cập và đhất là 
tắc tác giả người Cốp, Ông đã trình 
Bầy trong tác phẩm nội tiếng đó các 
vấn đề về đất nước c° Ái Cập ở lưụ ` 
vực sông NiL. 


Trong khi ông say mê làm việc thị 
biến có e Một đrăm mgày2 (Ê) xây ra, 
Ông bị khép tội có thái độ ủng hộ Na- 
pêl&ðng và bị đi đầy một năm rưỡi tr 
tháng 3 năm 1 816 đến tháng 10 năm 1 817, 

„ Trong thời gian nầy, ông 'zưu tầm tài 
- liệu biên soạn cuốn dgữ phầp và cuốn - 
từ điều tiếng Cp cùng nghiên cứu bản 
seo của một bẫn văn khắc trên tấm bịm 
đế nồi tiếng tìm Uhấy ở vùng Rôdét 
(Rezztiz) cách thành phố A-lêch-xăng-đri 

(Alzvawdrie) TÔ cây số. 








Tếng E sông Leỡng Hà cách đấy trên 2009 sim để tòng xếy đọng 


phía BÉc ÁÍ CỊp cần giz ơợc phần sào ngôn ngữ có Ai Cập, `! 
r kiện lịch sẽ vua NapôiEesgl đang lị đi đầy ừ đĩa Eạ bơi 
thuộc nước Ý # Địa Trang Hấi, về phá Nai đảo Coốt (Core) ` 

-vàn bồi chữ aghy 28:2.1 615 cũng với hợa 1100 người. 















Tấm bía này được phất hiện năm 1 799 
khi đoàu quân viễn chỉnh của tướng 
Bônapectơ tới bờ sông ÑVi, một viên 
đại úy công bình là Bu-sa (Bowelard) 
đã tìm thấy ở vùng Rô-đết trung khi Ông 
cho đơn vị đào móng đề xây pháo đài. 
Sau khi Busa báo cáo lên cấp trên, tấm 
bia được đưa về A-lếchxăng.ểi. Năm 
1801, khi quân Pháp buộc phải rút khỏi 


Ái Cập, quấn Ảnh đã chiếm lấy tấm bìa ˆ 


và đưa ngay về lưu trữ tại Viện Bảo 
tầng Anh Quốc ở Luân Đôn. 


Nếu ngày nay, chúng ta có dịp đến 
thâm Viện Bảo tàng này, ta sẽ được thấy 
tấm bia để cao 1m bằng để ba-dan mầu 
đen cứng như thép, Tay đã bị chôn vài 
dưới đất cất trên 2 000 năm nhưng những. 
nét khắc trên để vấu còn thấy rõ. Trên 
mặt bia cốc thầy tu ở thành Mem-phitx 
(Mempjus) ghỉ lại bổn xưng tụng vu 
'PtôJe-mê (Eotên/c) Đệ Ngụ là Ê pí-phan 
(Êpiphar:) vào năm 198 trước Công 
nguyên. Do một sự ngẫu nhiên, bản xơng: 

tụng được khắc theo ba thứ chữ sắp xếp. 
thành ba lớp. Lớp thứ nhất gồm 14 hàng 
bằng cð tự Ai Cập. (Äiếrogiyebes =bi-#-t6- 
giy-phơ). Lớp thứ nhì gồm 32 bàng bằng 
thứ chữ đ&.mô-tíc (đểm2#,gx2) là loại chữ. 
ình dân cổ của Ai Cập. Quí nhất là 
“lăp thứ bá gồm 84 hằng bằng cồ tự Hy 
Lạp, Người taicó thế đọc dễ dàng bản 
săn viết bằng chữ Hy Lập nhưng 





— cua si có thề đọc đœợc bản viết bằng 


các thứ tiếng cô Ai Cập đó. Các nhà 
bác học ở chân Âu hy vọng rồng qua 
việc đối chiếu với bản Hy Lạp mà người 


da có thỀ khẩm phổ ra cách đọc các loại 


đe.m-t đề từ để: 





chợ hì£ƒôsịy phơ và. 





Việc tìm (hấy tấm ðïa để ð Rõ đất Íä một Kết 
go quan trọng về mất khoe học trong cuộc viỀm 
chíak của B@na-pectø.¿- Ái Của. ` 


Người ta được biết ngôn ngữ cÐ Ái 
Cập được ghỉ bằng ba laại chữ viết cổ 
đưới đây X 

1. Leại chữ viềt hê&rô-gly-phữ : 
Loại này cồ xưa nhất rẻ đời vào khoảng 
thiên kỷ thứ 4 trrớc Công nguyên. 
chữ viết mày đành riêng cho các bật 
quyền quý và giới tổng lữ dùng đề viết 
các bần văn trên các bìa đá, tượng đài, 
lăng tầm... bao gồm 700 dến khác 
nhau biều thị người, động vật, cố icây, 
các đồ vật... s 

Cang giống như những loại chứ viết 
thời kỳ sơ khái của loài người, thoạt,. 
tiên chữ h/#rbglyphơ mang tính chất 
tượng hình. ` Tàn 





























: Ị TIÌN - 
Đến Miai đoạn cuối cùng, môi dấu: chị 
một chữ như dấu CO chỉ chữ R. 


si xếnu loại chữ viết hi-£-rô-gly-phơ là 
Cột hệ thống chữ viết piức rạp phối 
Xợp cốc tính chất tượng lành, Biện ý tả 
ngữ địn trong toàn bồi Vấn, trỏ ø lừng 
cấu tấn tả ngủy trong cả rột tiềng . (), 2ˆ 
Nhưng tất cả những điều trên người là 
Ô_ chỉ được biết sau khi Sšm-pô-liông dã 
khẩm phá ra cách đạc loại chữ đó. 


ưng (gi cơ vợ ==&® 
Giấy: si” 
2 tại 


... 


bề li ca, 





„ Gia cứt nhỏ 


2 Loại chữ hi.ê-ze-tie (Ái//g//gte): 
Chữ hiê ra-tic®ilÀ loại chữ biến đạng của 
`. chữ h_ể-r0-gly-phơ, viết đơn giãn và tháu 
_¡ thơn được viết trên loại giấy papy-ratx 
chuyên dùng đề ghỉ những bản văn tôn 
Ô giáo, những quyết định về phấp keệt, 
những tác phầm vấn chương và ngay cả 
những lề thư thông thường. Người ta 
dùng những bút lông bằng cấy sậy 
với mực bằng muội than trộn với 
„mi loại nhựa cây. Đối với những bản 

văn ngắo, thay vi dùng giấy papy-rutx, 
người ta dòng những bản đất sét hay đá. 
või gọi là ÿtxtraea (osbracœ} đề viết 
lên đó. 














$. Löại chữ đê-mô-tíc : Loại chữ này: 
hình thành sau bai loại chữ trên, xuất 
hiện vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước 
Công nguyên dùng cho những người 
bình dân Ai Cập. Nó cũng biến dạng từ 
loại chữ hi-Er-gly-phơ nhưng còn đơn 
giản và viết tháu hơn nữa, chỉ đùng toàn. 
những nét gạch và được sử dụng trong 
+ những giấy từ thuộc về hành chính, 








“Vào đầu thế kỳ thứ nhất khí người 
La Mã xãnh chiếm Ai Cập thì trong nước 
không còn có người nào biết đọc thứ 
chữ hỳê-rô-gly-phơ nữa. Những nhà bác 


















ˆ mạng tính chất tượng trưng, chứa đựng 
những bí mật về -ma thuật Ssu đó, 
rất nhều nhà khảo cồ trên thể giới 
có nhiều công trình nghiên cứu đề khám 
¡ phố ra cách đọc loại chữ này nhưng đều 
y vành công _ - : 


._ học: Hy Lạp khí nghiên cứu loại chữ này, 
4g giải thích rằng thứ chữ đó thực sự' 


XI ng ý bản săn HỤ: Lập BÀ Suy 
ˆ  Hon d hết, SEmepliong cổếh kiến dựa tên cơ số bản 25: By Lạp Bà) 
về và cơ + n€ tnODIOIOIg - 
si Sườt Èi lếu ,15 
chư 





khám phá ra cách đọc thứ chứ cồ Ai 
Cập này Vào thời đó, người (s nêu yạ 
hai lập luận khác nhạn: 


— Lập luận thứ nhất tho rồng mỗi 
chữ hi£rô-giy-phơ đều có một giá bị * 
tượng trưng: 





~— Lập luận thứ hai, mỗi chữ hiê-rõ- 
dyphơ đều tương ứng với một chữ 
mà ta có thề sắp xếp theo vần. 








Nhơng cả bái lập luận đó đều thất È 
bại không dân tối việc đọc được thứ: 
chữ bí hiền đố. Riêng S§mpðliông đi 
theo một phương pháp khác, Sau: một 
thời gian dài nghiền cứu, khi đối chiếu . 
những đấu chứa trong một cái khung 
hình bầu dục (zartoucbz — cấctút} với 
tên vị vná PHÔ-lẽ-mê, ông đi đến kết 
luận vẾng tên đó được viết theo ngữ. „ 
âm trong bản văn: P-t-0-1-ym=l~8. 
“Tới năm 1822, ông có được một bản 
sao một bản văn c khắc trên một thấp 
bìa tìm thấy ở Pbilee (Pâda£) năm 1 818, 
Bản văn bìa đó được viết bằng bái thứ `, 
tiếng hiêrô-ely:phơ và Hy LẬP với nội -- 
dung nối về vua P!ô-ÌÊ-mê và nữ: 
hoàng Cle-8pat { Cléob4ire j„ Khi so sánh, 
những dấu chúa trong hai cấi khung viết 
tên PiôlE-mẽ và Cl&ô:pat, ống đã tìm ra. 
được 12 chữ hiêrô-giyphơ khấc 'nhấu, 
lâm cơ sở vững chắc cho việc khẩm phá 
ra cách đọc những chữ hiếz0-sly phơ 
khác. Sự phát kiến của Sãm- pô -Ìi- ông, 
rất cỗ giá trì nhưng căn phải qua kiềm, 
"nghiện nữa vÌ việc nghiên cứu của ứng 































ñƒ- ng 
diiới quyển nhờ tu 


go: s›ì 


tà , m mỊT 1 `. 
lây đu ram `*⁄+ S si Ái dã 
y hư ấp kg MP trĩ thư tên cm 


sao sim đổ, ngày 148 khí sa hơn 10 năm nghiên cứu 
"bảo áo các bắn văn cồ viết ðng đã thành công trong việc khám phố 
tiếng hì#rô-gly phơi đợc tìm ra cách đọc chữ hiêrôgÌy-phơ. Sao khi 
một ngôi đều thờ, Ábu Sim-. giải thích và thuyết phục người enh, 
một kiến trúc sœ kiệt sức vì trí óc quá căng thẳng và 

Nfeolas Huwol) ty. tỉnh thần xúc động, ông quy xuống bên 

-Sãm-p$-Ïi-ông, xứ „mê bất nh 

Ông soạn thấo những phát kiến đó 
L  Tc GỐN cụ tác phầm nồi tiếng; K1 /lư 

tung gửi ông Đeet23, lúc đó là thư ký 

: ha _Hàn lắm i:hoa học. Ngày 27 tháng 


các nhà bác học phương _ 


Vào thời đó, Pa-ri không có đủ khả 
Răng cung cấp cho-ông những phường 
tiện đề nghiên cứu, ống lền đường đi 
đến Tö-rin6 (Torin), một tình thuộc 
nước Ý, ở đó có một bộ sưu tầm tồng. 
hợp về đất nước Ai Cặp. Ông say mê 
nghiên cứu với lồng hắn hoan vuì sướng 
xen lẫn với sự kình ngạc vì những bắn 
giấy pepy.rutx, những tấm bìa để, những 
Đức tượng, bau giấc ngà hằng ngàn năm; 
đđã sống dậy, lên tiếng thầm thì với ông, 
Ông đọc hết, hiều hết, và tr đó đất nước. 
Ai Cập là đề tài nghiên cứu chiếm toầài 
bộ cuộc đời ông. Ông để) thoyết phục 
được triều đỉnh Phấp thấy sự cần thiết 
phải muà một bộ sưu tầm tồng hợp khác 
về Ai Cập. Bộ sưu tầm đó được lơu trữ 
tại Viện Bảo tàng Lơ La-vrợ (Le 7exvrz} 
và ðúg được giao nhiệm vụ báo quảm 
nhang biện vật đó. 

_Năm 1828, ông từ giá gia đình, xuống. 

- dâu ở cảng Tuiông (Tosfesj, đân đầu 
một đoàn khảo sắt lên đường đi Ai Cập. 
gồm l4 người, trong đó có những nhà 
tự nhiền học, hoạ sĩ, bắc sĩ... 

Trong hai năm ở Ai Cập, ông lão vào 

_' một công việc nặng nề tưởng chừng 
không sao chịu đồi. Mặc dù phải 
chịu đựng những động chối ti, 
thường phải sềm lệt giường vì bệnh 
thống phong, Ông vẫn ốt thấm những đi 
tích, những thắng cảnh, ghi chép những 
điều nhận xét và cho hoạ lại tết cả những 

“cái gì Ông thấy cần thiết, Vđa 


Qua những bức thư gửi về Pháp, - 
















































“ion bài năm đố, đi dục theo đồng 
sông Ni, do tình trạng Sức khoế của ông 
_#Ết yếu, nhiều khi người tơ thấy ông 
“ Ăm ngất su trong những lăng tầm ở 
4 Thang lông các nhà vaay vì ông muốn 
lầm việc đơn độc dề có vhề cagle (lấy 
được tiếng nói của người zưa cọng vỀ2. 





Khí trỏ về Pháp,.ộng mang theo rất 
nhiều bằn văn cồ, những bản ghỉ chếp, 
những bức hoạ, những biện vật. Triều 
Šinh Pháp đã tặng thưởng xứng đíng 
với công sức phi thường của ông. Ngày 
~_ Wf tháng 3 năm 1830, Viện Hàn lâm 

mở rộng cửa đón ông. Ngày 12 tháng 3 
"năm 1831, ðng được cử giữ chức 
sử giảng dạy môn Ai Cập cồ vật học, 
_-¡ Nhơng tất cả những vịnh quang đó đã 
đẩn với ðng quá muộn. Mới nhận giảng 
7 lớp ở trường Pháp quốc Cao đẳng 
- Học việu, vào đồng lễ Giáng sinh năm 
“188! ống lâm bệnh. .Séc khoẻ của ổng 
chống bị Ruỹ hoại vì bệnh nhi 








li thống, Nệ Wểng rổa-teon người 


bi nó Ôn Ta Noi 












Sự nghiệp cũa Sấm-pð-li.Ông chưa hoạn 
thành nhưng các nhà khảo cồ trên thợ 

ì đã có những cơ sở vững chắc dỳ 
nổi tiếp theo. ống trên con đường làm 
sống lại cả nền văn họá nghệ thuật trong 
thời đại huy hoàng tủa những vị vụ, 
Pha-ra-ông. 

0o 


II. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA. 
MA-RI-ET 


„ Ông Ốguytxtơ MarieL ( 
Marielc) nguyên là một giáo sư 
trung học ở Bu.lô-nhơ bên b: 
sơ. Năm ðng 20 tuỒi, ông đến Với môn 
Ai Cập cồ vật học bằng còn đường 
khá độc đío, con đường... thừa kế, 
Một người bà con với Ông tên là Netxti 









+ 


lết (Nsster LM4e), vốn là một hoạ sỉ 
trong đoàn khảo sất của Sãm-pêlông, 
trong thời gian công tác ở Ai Cập, Lết 
mắc bệnh kiết ly và mất ở đó, đề lạ. 
nhiều bức hoạ và những tập ghỉ chếp, 
sau. nầy được giao lại cho Mariet, 
Ma-ri-et ty nghiên cứu đơn độc về môn 
Ai Cập cỗ vật học kéo dài tối 7 năm. 


Sau đó ông từ giữ vùng Bulônhơ, 
cùng vợ con đến Pari. Ông làm việcở 
Viên Bảo tàng Lơ Lu-vrơ với đồng 
lương ít ôi nhưng niềm vui của ông là 
suốt ngày được sống lại trong khung 
cảnh các lãng tầm, đền đài Ai Cập, 

Ông luôn luôn mơ tớc có dịp được 
sang tiềm đất nước của coa chấu Pha- 
xaông, được ngắm những khối Kim tự 
thép không lồ, những hình con nhấn sự, 
những dị tích lịch sử... Dịp may đã 
đến, ông được Học viện Quốc gia trao cho 
một nhiệm vụ cụ thề: mang sổ tiền 6000. 
quan đến Ai Cập đề mua những bản vấn 
viết bằng chữ Cp mà viện Bảo làng 
Le Lu-y#ơ muốn “sưu tầm. 

Mari-et đến Cai-r6 thủ đô Ai Cập gặp 
tộc trưởng người Cốp yêu cầu ông ta 
cấp giữy phép đến cấc tu viện đề mua 
các bản văn đó. Nhưng một sự trục 
tặc đã xây ra: trước đó có hai người 
(Anh đũng rượu rdki — một loại 
h— làm cho mấy thầy ta say 


cà là, một số rễ cắm sâu nầo những bức 
tường hoang phế ở Mem-philz. Pha 
lây là shững Kăm ty Hấp Mi lên 
trong nẵng chữa Mã rực. Cảnh sắc Bay. 
loàng ấy lôi ciến hốp dẫn tôi mạnh. mã. 
khiến tì súc động đến gần sư đau đớn 
trong tâm can, Điều mơ ước ấp š ola tị. 
sua nhiều năm, say đã đẹt được. Trước 
mắt.tôi trong khoảng tầm tay là cả một 
thể giới lăng ;ầm, tượng đồi, bìa đứ, 
Tôi còn có thề nối gì Men đề biMv ÌỤ 
xiềm vưi sướng ngấy ngữt đồ... 


































xiệc chính của Ông nữa mà dòng sổ tiền 
6000 quan -đề thuê người đào bới các 
con nhân #ư Mariet la chữ: từng con 
một tránh làm mất đi những dườn,, 
nết tuyệt quỹ. Với tất cả 134 con nhầu 
sư, công việc lau chùi không phải để 
đăng nhanh chống Ngoài những ngôi 
mộ cỗ cổ niền đại từ thời Cð vương 
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ï te tầm thấy ở NMem-phi Š 5 
sẽ x=Sbi Š Tan SÀ) quốc, Ma-ri-et còn tìm thấy ruột số tượng 
25rỆycbBeiee Z3 Sợ đổá trung đó "có 12 bức tượng các nhà 
#ề lớn, những con nhân sự ở thơ và các hã triết học như Platông 
Ông đểm cí con bị sàc (Pfem) về có thề cả Hô me nữa, Ma. 
hiớcễ can riet vui sưỡng vì không ngờ dịp may 
hơn) s. đã đưa ông tìm ra ngõi đền thờ Ai Cập 
vs giữa một nơi hoang đại này. 5 
'Với lòng dũng câm biến dâng cho sự — 
nghiệp khoa học, với truyền thống gia 
tộc we mạo hiểm của dân đi biền lạ: 
thêm. sự khích lệ về những hiện vật vừo. 
tìm thấy, Market hãng hấi ổi tìm ngôi 
đền thờ thần Hè: và những ngôi mộ bò. 
xừng. Cuối cồng ông đạt được-mục đích : 
ở dưới lồng đất sâu thâm vừa 


tật 
IEH 
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-AMN: căn phòng chứa ngôi mộ TR Ag, 
ti của: người Ai Cặp là cox bồ rữn&c 


% lặn đầu liền khi tối đi sâu: vào trong 
cụng điệu đưới lòng đất, trong người 
đãi bừng lên một cẩm zúc Èỳ lg mà ð 
xăm sau, khí tôi viết những dòng lồi 
ký mày, trong mgười tôi vẫn cảm thấy 
3wgũy ngất sung sướng --. Be nghìn bày 
trăm năm đa qua, đì những cảnh nát 
“nơi Äy sẵn Âược gi£ x mguyêm hông bị 
sâu phá bởi thời gian. Những ngút (2y 
gia người Ai Cập sào đó khỉ khép Kim 
sửa vúo tăng một viên đá vẫn còn hãm 
đấu tết trên lớp vữa. Những đu bàn 
chân vẫn còn rõ rét trên lớp cất. 

Ngày nay, nếu chúng ta có dịp được 
Ki vn dải tích này, chứng ta sẽ thấy 


Mơ toc LÀHEI(BulB POEtS Sr 















tới 430m. Dị hết con đường đố ta 5 
thấy những cấn phòng Em w chứa 
thạth mộ cô to lớn trong đựng sác ướp. 
có cất nặng tới trên 7Ô tấn, ngoài ra 
cồn nhiều ngôi mộ chứa những xấc “| 
tớp-các con bò rừng thiêng liêng... Tuy 

nhền ngôi đền này đã mất đi nhiều về. 
đẹp “43 qua nhiều năm, đã có những kể ˆ 
bếEđước manh lâm đánh cấp những - 
bứcsượi. những hìa đá Ì 


Aiãm 1854 công cuộc khai quật kết 
thúcMJaxi-et ưở về Pari trong niềm 
vụi-sướng thương nhớ cồa người Vợ 
biềp và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên sống. 
trong gia đình em ấm ống vẫn không. 
guên. : 
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€ÑNđk Hi ngồi trước ăn lầm vúc 
Ệ #Ha nghĩ lề ý nghĩ của những hình tượng 
Siều thị tiếng, Ái Cập cồ sào, tôi ðm đầu 


đ@ Lavrơ và đã có: mặt tại Serapeum, 
lề xơi đã tìm ;hấy tấm bìg đố, rong 
Người tộí đông lên một Idồng EM - sóng 
“ĐgôP ngạt sư lúc đang ở lầm sâu, 
__ MÌ tôi păng vằng ngẫy thấy tiếng gợi của 
CỐ. Hefda-sri (Hamssonl) áo cáo biết mới 
‹__ tầm ra một hiện sật mới, Khí bùng haằng 
LÔ Tính đ8y, lôi gạt Ố ra một. Bên nào là 
(ứng tiệc địch thuật, nào là triết lọc và 
\jfWgay.cã Viện bảo từng nữa. Ti nghiền 
‹ mgẫm đự định đi khai quật vùng The-bz 
lề (THôbe) nà những mộ địa ở tùng A-Đi- 
(LÔ. 8e (Abydoe), loặc soạn thảo ¿68p lời 
cớ, ÄR ra nÄững biện bháp có lợi cho tiệc 
lồo tồn nhềng di tích sưu tầm được, 

















- “Thục vậy ông luôn luôn lo lắng chg 


_ kiếm của những kẻ sưu tEm vì vụ lợi, 
6 đã xây ra trong thực tế: trong 4 


phận của những tượng đá ở rải ;ác 
_nơi trên thế giới là đổi trợng tìm. 


khai quật phải được tiến hành có tb chức 
do những người có trách nhiệm. Dưới 
sự chỉ đạo của Ban giấm đốc cơ quan 
bão vệ hiện vật cB đại, chính phủ Ài Cập 
1ð chức việc bao thầu cấc công cuộc khai 
quật ở: Xãc-ceze, A-biđĐtx, Đăng.đơ-ra, 
TheBơ, Tạoitx; kết quả các cuộc khai 
quật này phải được trao cho các nhà bác 
học trên thế giới về chính phả Ai Cập 
đăm nhiệm việc rø công bố về những bức. 
tượng đá đã phát hiện, biên soạn cuốn 
biên niễn sử xuất bản định kỳ hàng năm. 
“Ngoài za, công việc cấp thiết là phải xây 
dựng một Viện báo tàng đề lưu trữ những 
hiệu vật thm thấy. Một lần nữa người ta 
lại thấy ở Mariet một con người có 
nghị lực kiên cường vượt qua nhiều trở 
nggí mới có thề xây dựng được một 
-Viện lảo tàng Bu.iác (BowfaŠ) trong khi 


















1. Chữ tượng hình của Ai Cập vẽ hình đều bồ, uất hiện khoảng 3000 năm' 
trước Công nguyễn, 


2. Khoảng 1 500 năm trước Công nguyên, người Xê mit (Sếmi/e:) sống ở vũng 
Xiri.(Syri), Pkie-xtin (Paleeine) ngày nay đọc chữ tượng hình trên là 
a-lep (al2pk = đầu bò), nhưng vẽ giản lược đi. : 


$, Khoảng 1000 năm trước Công nguyên, người Pl#nixiêng (Pj@n2ien:)' 
dùng đề bilu diễn âm «a». 


4 hoảng B0 nin trước Công ngh;êo, người cò Hy Lạp gọi à ar2lu. 


5. Khoảng năm 114 sau Công nguyên, krS0rboi vi nhá 
như ngày nay. ị 


s6 -CHE A Ăng giô Xácxơn ƒ Angle Š&xen) vào thể kỹ VI. 
7. Chữ À Ái nhĩ lanÝ 
8. Chữ A Lom-bae< 
9. Chữ A Gôtich (Gotiigu) thế kỹ XVE. 
_ 10. Chữ ø /ãường xuất biện lầm đền khoảng 300 nấm saư Công nguyên, 
11, Khoảng năm 1800, nó có hình như ngày nay. 
12: Những dạng chữ a /lờng can 























_ Chữ cẩi thứ 11 của mẫu tự Việt Nam, 
` phụ âm thứ 6, đọc theo âm Việt hiện, 
TT”. đại R Bờ. 

Người Xemit vàtiếp theo người Phê. 
aixiêng mượn bình bố dây quữn của 
chữ tượng hình Ai Cập, vẽ giản lược 
đần đồ khai sinh ra chữ H ngềy nay. 
Người cồ Hi Lạp gọi là #zz, còn ám 
ngày nay là của người La MR, 


thường xuất hiện vàœywãm 300 sau Công nguyên và khoáng năm. 
đạng như ngày nay. 


đc, h 


1880 sẵm /av Công nguyớn - + - ˆ đạng hòn nay. 












Trên cấc bích hoạ, chạm ũ 
tượng bình vào khoảng 3Ú00 năm trước _. 
Công nguyên, người Ái Cập vẽ hình” 
eon cá. Người Xêmit đơn giản hoấ , 

hình tượng đố, đọc là xa-mẹc-khữ 
(samekà=con cá). Người Phêni-xiêng gế: 
lại giản dị hơn đề đồng trong bệ thẩng Nữ” 
cấi của mình, Người cồ Hi Lạp vẽ khám . ` 
đi một chút hữa về gọi là cải (ki). Dệng. 
và ẩm ngày nay là của người La-Mã. 



















Trong tiếng Việt nó cố 8m zờ. Đối với tiếng Anh, Phếp nó biều thị nHiềy.. 
âm > ke, gz, ksh... Đối với tiếng Nga, nó là mẫu tự thứ 23 và cố #m #Ảø. 
Chữ x theo lới viết thường được rút xa từ chữ X La Mã}vào khoảng năm 800. 
sau Công nguyên và từ năm 1500 nố có dạng đang đồng ngày nay‹ 


lÀ, .Ã.# 




















.Khoảng 3 000. xăm trước Công nghyớn, người Áf Cập đã đăng hình tưng con cóc, s 
“ở 'Khodng 1500 năm trưït Cũng sgiyêm, tiếng Xemit đã đơn giảm hán hình” tường cổ, 
CÔ —- Ái CỔ và gọi là sa meeBiơ, . 22421 Siêu tÓP 
(3). Khoảng 1000 xăm trước Công ng^gÈm, người PhẾmi-rifng điếm đồi linh, tượng. . 
⁄4 qdưước Công nguyện, người HÃ Lạp gọt mẫx tự mày là chỉ: 


l4 săm sau Công nguyện, chữ X sgười Le Mã có đọng nh ngày sey. 


htps://tleulun.hopto.org_a, ` 
















39 kiaS :/0lÌCULỦTI, IODTC.ỐT Q 
Ii24/001% ĐEN. 






ĐÃ XUẤT BẢN ` 
Trẻ mũi không già 
'Trên đường chính phục VØ Trụ 
Đi cho biết đó biêt đây 
_ Đến với rừng (tập 1) 

® Đến với rừng (tập 2) 

Thêm những ngày xanh. 









